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LỜI NÓI ĐẦU

T ^ h i  nói đến quản trị, người ta nghĩ ngay đến một 
J[\.ngư ờ i quản lý. Và tất nhiên để  trở thành một 

người quản lý trong bất cứ lĩnh vực nào thi người đó cần 
phải hiểu rất rõ về mô hình, công việc phải làm, đặc thù và 
những phương pháp quản lý về lĩnh vực đó.

Quản trị mạng củng vậy, để  trở thành một Admin giỏi 
không phải dễ, tuy nhiên nói như vậy cũng chỉ là tương 
đối, bởi không cứ phải biết tất cả mọi vấn đề về mạng 
chúng ta mới là một Admin giỏi, mà nó còn phụ thuộc vào 
rất nhiều yếu tố  như; Phạm vi quản trị, công việc có nhiều 
đặc thù hay không, yêu cầu đặt ra là gi...

Quản trị mạng là một khái niệm rất rộng, đòi hỏi 
chúng ta không chỉ về thời gian, mà còn phải là cả những 
kinh nghiệm thực tế. ơ  đây, chúng tôi xin được giới thiệu 
với các bạn những kinh nghiệm đã được đúc kết từ những 
người đi trước, về những vấn đề, những sự cô mà họ đã 
gặp và cách xử lý chúng. Mong rằng chúng sẽ giúp bạn tiết 
kiệm thời gian, nâng cao hiệu quả công việc. . ■

Sách được trinh bày dưới dạng đưa ra các vấn đề và 
giải pháp được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau vì vậy 
mỗi vấn đề đưa ra sẽ được giải quyết tận gốc, tuy nhiên 
không tránh khỏi sự trùng lặp. Nhưng đó là những quan 
điểm khác nhau bạn có thể chắt lọc và chọn cho minh 
những gi cần thiết, chúc các bạn thành công.

NGƯỜI BIÊN SOẠN



CHỦ Đ Ể 1

MẠNG MÁY TÍNH

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Mạng máy tính là một sô" các máy tính được nối kết vối 
nhau theo một cách nào đó nhằm mục đích để trao đổi 
chia sẻ thông tin cho nhau vối những ưu điểm.

Nhiều người có thể dùng chung một một thiết bị ngoại 
vi (máy in, Modem...), một phần mềm.

Dữ liệu được quản lý tập trung nên an toàn hơn, sự 
trao đổi thông tin dữ liệu giữa những người dùng sẽ nhanh 
chóng hơn, thuận lợi hơn.

Người dùng có thể trao đổi thư tín với nhau một cách 
dễ dàng và nhanh chóng. Có thể cài đặt Internet trên máy 
bất kỳ trong mạng, sau đó thiết lập, định cấu hình cho các 
máy khác có thể thông qua máy và được cài đặt chương 
trình Share Internet để cũng có thể kết nốì ra Internet,-

II. PHÂN LOẠI MẠNG MÁY TÍNH

Mạng máy tính có thể được phân bô" trong các phạm vi 
khác nhau, người ta có thể phân ra các loại mạng như sau;



LAN (Local A rea Netvvork) là mạng cục bộ, kết nối các 
máy tính trong một khu vực bán kính hẹp, thường thì 
khoảng vài trăm mét.

Môi trưòng truyền thông có tốc độ kết nối cao, như cáp 
xoắn, cáp đồng trục, cáp quang. Mạng LAN thường được 
sử dụng trong nội bộ của một cơ quan, một tổ chức. Các 
LAN kết nôi lại vối nhau thành mạng WAN

WAN (Wide A rea Netvvork) là mạng diện rộng, kết 
nốì máy tính trong nội bộ quốc gia, hay giữa các quổc gia 
trong cùng một châu lục. Thông thường kết nối này được 
thực hiện thông qua mạng viễn thông. Các WAN kết nối vối 
nhau thành GAN. GAN (Global A rea N etw ork) kết nối 
máy tính từ các châu lục khác nhau. Thông thường kết nối 
này được thực hiện thông qua mạng viễn thông và vệ tinh.

MAN (M etropolitan Area Netvvork) Kết nôi các máy 
tính trong phạm vi một thành phô", Kết nối được thực hiện 
thông qua môi trường truyền thông tôc độ cao (50/100 M bis/s).

III. BẠN NÊN CÓ MẠNG NÀO

Tuỳ theo tổng sô" máy tính, tổng sô" thiết bị mà bạn sẽ 
dùng. Khoảng cách tô"i đa giữa các thiết bị. 0  đây chúng tôi 
khi bàn về mạng cục bộ LAN dạng hình (S tart tôplogy). 
Đây là kiểu mạng đưỢc sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Mạng cục bộ (LAN) là một mạng vối hệ truyền thông 
tôc độ cao, đưỢc thiết kê để nối kết các máy tính lại với 
nhau trong một khu vực địa lý nhỏ như một toà nhà, một 
trường học... cho phép người sử dụng có thể dùng chung 
những tài nguyên như: máy in, ổ đĩa CD-ROM, các phần 
mềm ứng dụng như chỉ cần một máy trong mạng cài 
chương trình S hare  In te rn e t, thì các máy khác vẫn có thể 
kêt nôi ra In te rn e t được. Điều này sẽ đáp ứng được nhu



cầu là khi trong văn phòng của bạn một khi các máy tính 
đã được nôl kết thành mạng LAN và mỗi người sử dụng 
máy đều muốh truy cập In te rn e t và những dịch vụ khác 
về In ternet..., trong khi đó bạn chỉ có một Modem và một 
tài khoản truy cập In te rn e t. Giải pháp lắp đặt cho mỗi 
máy một Modem, kéo cho mỗi máy một Line điện thoại thì 
quá tốn kém, hoặc nếu ai muốh truy cập Internet thì lắp 
Modem vào máy mình và nối dây điện thoại tới đó thì rất 
bất tiện nếu đó là loại Modem gắn trong, hoặc đường Line 
điện thoại qúa ngắn v.v... Đe giải quyết vấn đề trên, các 
phần mềm giả lập Proxy S erver được hình thành. Các 
phần mềm hiệu quả trong việc chia sẻ In te rn e t là 
W ingate, W inR outer, VVinProxy, ISa Server...

IV. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠNG LAN DẠNG HÌNH SAO 
(STAR TOPLOGY)

Mạng hình sao bao gồm một điểm trung tâm và các nút 
thông tin kết nôi vào điểm trung tâm đó. Các nút thông tin 
là các thiết bị đầu cuôl như máy tính, hay các thiết bị khác 
của mạng. Tại điểm trung tâm của mạng là nơi điều phôi 
chính mọi hoạt động trong mạng với các chức năng:

Chuyển tiếp dữ liệu giữa các nút (các máy tính với 
nhau). Nhận biết tình trạng của mạng, các nút (các máy 
tính) đang nôl kết mạng.

Theo dõi và xử lý trong quá trình trao đổi thông tin

V. ƯU VÀ NHƯỢC ĐIỂM CỦA MẠNG HÌNH SAO,

1. ư u  đ iểm  m ạng  h ìn h  sao
Hoạt động theo nguyên lý kết nối song song nên nếu có



một thiết bị nào đó ỏ một nút bất kỳ bị hỏng thì mạng vẫn 
hoạt động bình thường, các máy còn lại vẫn hoạt động 
bình thưòng. Là một kiểu mạng có cấu trúc đơn giản, và 
tính ổn định cao dễ lắp đặt.

Mạng có thế mở rộng hoặc thu hẹp tuỳ theo yêu cầu 
của người sử dụng.

2. NhưỢc điểm  m ạng h ìn h  sao
Sự mỏ rộng mạng phải phụ thuộc vào khả năng của 

thiết bị trung tâm.
Nếu thiết bị trung tâm lỗi thì toàn bộ mạng sẽ bị tê 

liệt. Khoảng cách tôi đa từ các nút tối trung tâm bị hạn 
chế (nhỏ hơn lOOm).

3. Các th iế t  bi cần th iế t  tro n g  m ạng  h ìn h  sao
Thiết bị trung tâm: Có thể dùng HUS hay Svvitch.
Cáp kết nôi: Cáp xoắn.
Card giao tiếp mạng NIC (Netvvork Interíace Card) 

cho từng nút.
Hiện nay có rất nhiều loại Cark mạng khác nhau bạn 

có thế lựa chọn tuỳ theo tài chính của bạn.
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CHỦ ĐỂ 2

THIẾT LẬP VÀ ĐỊNH CẤU HÌNH 
CHO MỘT MẠNG LAN

I. THIẾT LẬP MẠNG

Lắp C ard  mạng; Ban đầu bạn phải lắp C ard mạng 
vào máy tính bằng cách: Tắt máy tính, tháo vỏ của máy 
tính, sau đó bạn tìm khe (Slot) trổng để cắm Card mạng 
vào. Văn ốc lại. Sau đó đóng vỏ máy lại.

Cài D river cho C ard  mạng; Sau khi bạn đã lắp C ard 
mạng vào trong máy, khi khởi động máy tính lên, nó sẽ tự 
nhận biết có thiết bị mới và yêu cầu bạn cung cấp Driver, 
lúc đó bạn chỉ việc đưa đĩa D river vào và chỉ đúng đường 
dẫn nơi lưu chứa D river (bạn có thể làm theo tờ hướng dẫn 
cài đặt kèm theo khi bạn mua Card mạng). Sau khi cài đặt 
hoàn tắ t bạn có thể tiến hành thiết lập nốì dây cáp mạng.

Nối kết cáp mạng: Trong mô hình này bạn dùng cáp 
xoắn để nối kết. Yêu cầu trước tiên là bạn phải đo khoảng 
cách từ nút (từ máy tính) muôn kết nôi vào mạng tới thiết 
bị trung tâm (có thể Hub hay Svvitch), sau đó bạn cắt một 
đoạn cáp xoắn theo kích thước mối đó. Rồi bạn bấm hai 
đầu cáp vối chuẩn RJ_45. Khi đã hoàn tấ t bạn chỉ việc 
cắm một đầu cáp mạng này vào Card mạng, và đầu kia 
vào một P o r t  của thiết bị trung tâm (Hub hay Svvitch).
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Sau khi nôi kết cáp mạng nếu bạn thấy đèn ngay P o rt 
(Hub hay Sw itch) mối cắm sáng lên tức là về liên kết vật 
lý giữa thiết bị trung tâm và nút là tô"t. Nếu không thì bạn 
phải kiểm tra lại cáp mạng đã bấm tốt chưa, hay Card 
mạng đã cài tôt chưa.

II. THIẾT LẬP CẤU HÌNH MẠNG

Sau khi đã thiết lập mạng, hay nói cách khác là đã 
thiết lập nối kết về phần cứng giữa thiết bị trung tâm và 
nút thì các nút vẫn chưa thể thông tin với nhau được. Để 
giữa các nút có thế thông tin với nhau được thì yêu cầu 
bạn phải thiết lập các nút (các máy tính) trong LAN theo 
một chuẩn nhất định. Chuẩn là một giao thức (Protocol) 
nhằm để  trao đổi thông tin giữa hai hệ thống máy tính, 
hay hai thiết bị máy tính. Giao thức (Protocol) còn được gọi 
là nghi thức hay định ước của mạng máy tính. Trong một 
mạng ngang hàng (P eer to  P eer) các máy tính sử dụng 
hệ điều hành của Microsoít thông thường sử dụng giao 
thức TCP/IP (T ransm ission  co n tro k  P ro toco l/ 
In te rn e t Protocol).

1. Cài đ ặ t TCP/IP

Để cài đặt TCP/IP cho từng máy (đối vối Win 9x) bạn 
phải tiến hành: Vào My C om puter ->  C ontro l P ane l ->  
N etw ord —> nếu tại đây bạn đã thấy có giao thức TCP/IP 
rồi thì bạn khỏi cần Add thêm nếu chưa có thì bạn hãy 
Click chọn vào nút ADD --> vào cửa sổ Add C om ponent 
--> sau đó bạn chọn giống như hình --> chọn Ok.
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Hình 1
2. G án IP  cho m ạng

V

Khi định cấu hình và gán IP cho mạng có hai kiểu chính:
Gán IP  theo dạng động (Dynamic): Thông thưiờng 

sau khi bạn đã nôi kết vật lý thành công, và gán TCP/IP 
trên mỗi nút (máy tính) thì các máy đã có thể liên lạc được 
với nhau, bạn không cần phải quan tâm gán IP  nữa.

3. G án IP  theo  d ạn g  t ĩn h  (Static)
Nếu bạn có nhu cầu là thiết lập mạng để chia sẻ tài 

nguyên trên mạng như: Máy in, chia sẻ File, cài đặt Mail 
offLine; hay bạn sẽ cài Share In te rn e t trên một máy bất 
kỳ, sau đó định cấu hình cho các máy khác đều kết nốì ra 
được In te rn e t  thì bạn nên thiết lập gán IP  theo dạng 
tĩnh. Đe thực hiện, bạn vào My .Computer ->  Control 
P an e l --> Netvvork ">  nêu tại đây bạn đã thấy có giao 
thức TCP/IP rồi thì bạn khỏi cần Add thêm nếu chưa có 
thì bạn hãy Add thêm vào (xem hưống dẫn phần trên) -->
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chọn TCP/IP, sau đó chọn P ro p erties .. --> bạn gán IP  
theo như hình sau đó chọn Ok
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Lưu ý: Việc đặt địa chỉ TCP/IP tĩnh là điều bắt buộc 
trong các mạng ngang hàng dùng giao thức TCp/IP. 
Nhưng với mạng cục bộ chạy trên nền W indow s NT theo 
mô hình C lien t/S erver bạn cũng nên đặt địa chỉ tĩnh để 
dễ dàng quản lý và phát hiện lỗi. Các máy tính trong 
mạng phải có địa chỉ IP  không trùng nhau và phải cùng 
một S u b n e t M ask (xem hình 2).

Sau khi đã hoàn tất các bưốcư trên thì các nút, các 
máy tính trong mạng LAN của bạn đã có thể trao đổi 
thông tin cho nhau, chia §ẻ tài nguyên giữa các máy.
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III. TẠO KẾT NỐI ISDN TRÊN WINDOWS 2000

1. Từ M enu S ta r t  chọn S e ttin g  và chọn tiếp  
C ontro l P anel
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2. N hâp vào b iểu  tưỢng Netvvork and  Dial-up 
C onnections
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3. N hấp tiế p  vào b iểu  tưỢng M ake a New 
Conection để  b ắ t đầu  tạo  kết.

VYelcome to the N erw o rk  
Conitection Wizard
Uíỉf»j **ct»tí líUr« Itj cề-m\
íữXtĩit*ít-i jr>ir<ầV‘{»ii.iniiiít%̂  lyỊlìgalxrit htxỉt Stí 
t Oìaể Wli3 tì î ĩ- itlĩMtì »■ d |i l«#tữ

Tacor<«ju.cte» Narí

4. N hấp vào N ext để  tiếp  tụ c

vVclcoiiKí Ict Ihe Inicm ei 
Coníicction Wkaỉ-<J
?ítĩ'!rtafisỉ CsV««:t »JI
»a f» Y«ÍJU . .w'bí XJ«'.Ì jr»»«v.-r
íwa*«!‘ll«rrtt

r  ị v.'.r< -M''- -O VT« * irấí*̂  k*:

iHr ■ềềtin m itM.i aerrm-uti\n>ẹ rttứm̂

<• i u t e t  t n e i h d C i l o a i  c 
• b..« »r« rM*«n̂  |IjANỈ

I .  ™ . .»«1 -r, I-..,.. «k> t^=rv.

.....
tincmi-rr-.-.-*.- Ị-..—n'~ii'"iiiiiíii-' iĩiftTÌamaaaiẳMii^đÌMi^«ig8ito5^6^ÌMaíì^iwMMÌìliii
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5. Chọn Mục Dial-Up to p riv a te  Netvvork. Chọn 
N ext để  tiếp  tục.

CorỉrkeclKm ỈK>C
r.?y C<ft*e:'i3--5'ơ.i H2>RIỈK c»e»e t̂ sstsc »■»

ì í( i Ị a  ị m t Y ^  hmiềẹ-ttrị

^r«síWJpỉK'»i ìT9ịrK<«n- ữ 
' {Ksi utỉ (u î te iri<r«'«ê

S-.T»Í \ - irf‘>ỉi

Cc»erfr̂>î  I'? ■«» h<K*jn«>
D-cái 'Vỉriỉríiíi^-.Í cn"i.<-;irt ..■» 'i»r«ưi5i ^ltf•vi.

‘‘ ÌKM4i«»r*« t.iHiMoi.-tiiỉt'»
isr«r tcrc.*J'’: c.:rrrỉcíic- '̂4 f t: ch-:fe irc.íh: i îSsnr..er4»ĩ<lcíÊ,<e,

C o í ^ ^ í r c t  c ì r e ^ Ị r  <3 ỉ t f i O í » * < » r  i> o n f* jr tr .t 

c.yr#.tí ^ jm;fi»ríJS*5l r*f í«j!

iĩ̂ l. Ị iIÌm > "] c.*ft-ư

Hinh 5
6. N hấp vào sô" k ế t nôi ISDN: 1267 (sô k ế t nôi 

ISDN n h à  cung  cấp d ich  vụ)

r v *  ( « •  '< »  • I»1Ỉ
»7yj .in J« . Í T * I '  r í-i.i-r <$ T <-•:■■

Wtt;.V»Ì '

M.w

I
ị ' V9Ĩ Ồ4» ̂ n*íi

~3

. f  Ị Caii»ỉ

Hinếi 6
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7. Tại ô Type th e  nam e you w ant... B ạn n h ập  vào 
tên  cho b iểu  tưỢng k ế t nôi chọn P in ish  đ ể  k ế t th ú c  
quá tr ìn h  tạo  k ế t nôì.

8. Sau kh i k ế t th ú c  quá tr ìn h  tạo  k ế t n ô i bạn  sẽ 
th ấ y  cá c  b iếu  tưỢng n h ư  sau.

gta3a_TTii»:EgCTEgr-»:-s.wi'TnimBiirMwi«wiiimni^
Ru' t* ' ■ «v«' 'hrtírtt* l '» S ' Mí-iOtKS . 'umI? 

Wd<«í*ịi!&N«»5rtiMíMicC5*TKtíKfe ' ............

' '_J'.:<w

, . i  .f ịf' ctĨ , n r .
. N«twork-lllđ DM-iyt CínmlKii
'i Connectlom  ■

Tậ

18



CÀI ĐẶT MẠNG LAN VỚI HỆ THốNG 
SỬ DỤNG NHIỀU HỆ ĐlỂU HÀNH

Một vấn đề phức tạp mà rấ t nhiều bạn sử dụng máy 
tính đã gặp phải đó là khi hệ thống mạng LAN của bạn sử 
dụng nhiều hệ điều hành như W indows 98, Me, W indows 
2000, XP, W indows 200 Server, W indow 2003 S erver 
đó là việc nhiều máy không thể “nhìn thấy nhau” hoặc có 
“nhìn thấy nhau” thì cũng khó mà truy cập được (đặc biệt 
nếu là W indow s 98 mỏ các máy W indows 2000, XP, 2003 
thương hay bị hỏi mật khẩu mặc dù bạn đã nhập các loại 
mật khẩu khác nhau, thậm chí có bạn còn nhập cả mật 
khẩu A d m in is tra to r nhưng đều không thành công).

Không phải ai cũng có thể giúp, bạn nhất là các bạn ở 
những nơi thiếu các chuyên gia hoặc các nhà cài đặt mạng 
chuyên nghiệp để bạn hỏi, trỢ giúp bạn. Lúc đó bạn chỉ có 
thể nói: “Hệ điều hành không tương thích!” Hoặc có bạn 
đưa ra giải pháp là cài lại tấ t cả hệ thống cùng một loại hệ 
điều hành. Cài cùng một hệ điều hành cũng là một giải 
pháp không tồi. Tuy nhiên không phải lúc nào bạn cũng có 
thể áp dụng cách này vì trong mạng của bạn tấ t yếu sẽ có 
vài máy tính không đủ cấu hình để cài các hệ điều hành 
như W indow s 2000 hoặc XP. Còn nếu cài một loại 
W indow s 98 thì bạn sẽ khó mà đáp ứng đủ các nha cầu

CHỦ ĐỂ 3
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nghiên cứu, làm việc, giải trí do VVindovvs 98 bị hạn chế 
hoặc kém bảo mật hơn.

Một trong những nguyên nhân làm cho W indows 98 
không thể truy cập được máy tính cài W indows 98 hoặc XP 
đó là do tài khoản mặc định là G uest trong hệ thốhg bị khoá 
(Disible). Nếu bạn biết được chìa khoá là đây thì vấn để trở 
lên quá đơn giản phải không? Bạn chỉ việc E nable (mở) tài 
khoản Guset thế là xong, quá dễ. Vậy nhưng không phải ai 
cũng biết, nếu không biết thì làm thế nào?

I. MỞ TÀI KHOẢN KHÁCH - GUEST

Theo mặc 
định tài khoản 
Guest sẽ bị đóng 
có dấu gạch đó 
như hình sau:

Từ S ta r t  "> 
C ontrol P an e t

A dm inistrative 
Tools ->
C om puter 
M ana GE m ent 
--> Local U sers 
and  C roups "> 
Chọn U sers ” > 
Chọn G uest
A ccount ” > Kích

'Ọeneial|MembefOf| Pioífcj Dlâr I í  ̂ i

Ví; ■
Ẹ -r— T—  'ỵ '■ ''i........ ~ ~ T ~  > "'i /  ' * ^  ......

Eiinams. 1 ,i
£eỉc;iptiot'i: ịsủíiỉt-Âaciourii ÍOf guesl ecceu lo lỉie computêt/dc

;?■; ' ■*: t :,, : ?ĩ~ U;ệỊịrii,;-távsnfiS;jjr̂ v!jrá p :y , , ■
p" u5« ĩsnnolọhanoBpasstụod ''1  ̂ ' ; ' y -

Ị-’

BÒ đánh dẫfti mục Account is oìsibted
-ặ . 
'Mr * x 'íị l '  ■ %

-h' k-"-íếr,-
‘'..s.-' -ị

“u  ,4 » . 
‘1

■* ■ Czt'. ,
• ' "íỉ^' - - 

' i í . ỉ ' ' t - - -'ẳ:

' 1 OK : 1 -
-A L - È s ă

chuột phải chọn P ro p e rtie s . Xem hình.
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Bạn hãy bỏ đánh dấu mục A ccount is D isibled. Sau 
đó A pply --> Ok.

Đến đây công việc có vẻ sắp hoàn tất. Tuy nhiên bạn 
nên làm thêm một bước nhỏ nữa đó là R eset lại mật khẩu 
cho tài khoản Guest này để chắc chắn mọi việc sẽ diễn ra 
theo ý muốh. Cũng từ mục G uest A ccount bạn hãy kích 
phải chuột chọn “Set Passvvord” sau đó hãy nhập mật 
khẩu mà bạn muôn dùng (bạn hãy ghi nhớ mật khẩu này 
nhé). Còn nếu đây là lần thử nghiệm đầu tiên bạn hãy 
không nhập gì cả mà nhấn Ok luôn.

í j <=■ <4 1 a^ iĩi' K ể . i ỉ l iổ
te me 1 full teme " ''1ỈÍ, 'ỉ' I Oéso-ití

magement(ljDcaO
00 i í

Viewer
:m Iníormation 
rmanoe Uogs and Alerts 
;d Fdldí 
:e ('bna ”

ÂCTUser 
ÂdministratDr 

®ASPr.ET

Application Center Test A... 

ASP.r'JST Mađiine AcBOunt

SetPa*sworilậsít*VíVi’-;':e f‘'»na>í . ' Ì  M

“̂5ers fJewị;passworđ: Ị
5ers i  • *íerí
ícups Coníĩim passvKnd

!'fenage 
c>efragr 
'à í DnvE»

.■.íAỉí

Aauunt 
Built-in 
Account 
Built-ln 
Built-n 

in
JS« 

Jỉf

}«ĩble Storage 
and Applications

........ .............  ...^iSáÂ....... .

II. TRUY CẬP MẠNG

Bây giờ mọi việc đã hoàn thành bạn hãy mở mạng từ 
hệ điều hành W indow s 98 truy cập vào các máy này. Tất 
nhiên là truy cập được rồi phải không bạn? Hệ điều hành
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sẽ không hỏi mật khẩu như trưốc nữa trừ  khi bạn đặt mật 
khẩu cho tài khoản Guest. Nếu bạn đã lỡ đặt mật khẩu 
cho tài khoản Guest thì không sao khi hệ thống hỏi bạn 
nhập mật khẩu $IPC bạn hãy nhập mật khẩu của tài 
khoản G uest mà bạn đặt.

Nếu máy truy cập là W indow s 2000, XP thì hệ thông 
hỏi bạn U ser và Passvvord --> Bạn chỉ việc nhập U ser là 
G uest, Passvvord là trồng hoặc Passvvord do bạn đặt lúc 
trưốc. Đến đây việc giải quyết sự truy cập giữa các máy đã 
tạm ồn. Tuy nhiên còn một vấn đề khác đó là những máy 
sử dụng W indows 2000 hoặc W indow s XP sẽ không nhìn 
thấy hết các máy trên mạng LAN.

Cài đ ặ t đầy đủ các giao th ứ c  m ạng  LAN ngang  
hàng:

Thông thường W indows 98, Me sử dụng các giao thức 
mạng Netvvare hoặc Novell dựa trên các giao thức chuẩn 
là NetBEUI và ISP/SPX. Netvvare là giao thức mạng 
đơn giản và hiệu quả đốì vói mạng ngang hàng trong việc 
chia sẻ dữ liệu, máy in.

W indow s 98, Me; Từ Netvvork N eighbourhood  —> 
Kích chuột phải chọn P ro p e tie s  --> GE n e ra l chọn Add 
hoặc In sta ll -->

Tìm 02 giao thức là NetBEUI và IPX/SPX để cài đặt.
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CÀI ĐẶT MỘT MẠNG LAN Ảo 
CHỈ TRÊN MỘT MÁY VI TÍNH

CHỦ ĐỂ 4

Ngày nay, do nhu cầu nghiên cứu và sử dụng mạng 
LAN, mạng Internet của mọi ngưòi ngày càng tăng, nhất 
là tự mình có thể cài đặt cấu hình một mạng LAN P e r to 
P e r (ngang hàng) hoặc C lien ts/S erver (chủ khách). Thật 
vậy, không phải người nào cũng có đủ điều kiện để trang 
bị cho mình một phòng máy mà chỉ để nghiên cứu hoặc 
học hỏi, tự học lấy.

Do đó, tôi xin được phép giói thiệu cùng các bạn một 
giải pháp thật hiệu quả mà tạm thời đáp ứng được nhu 
cầu nghiên cứu của các bạn, đó là chỉ cần một máy vi tính 
cấu hình tưđng đối (CPU C eleron hoặc CPU P en tiu m  
III) có sẵn C ard  mạng là có thể thực hiện được thông qua 
một phần mềm C onnectix  V irtu a l PC 5.0 For 
W indow s (xây dựng mạng ảo) có thể tìm mua phần mềm 
này tại các cửa hàng bán đĩa S oftw are  có nhãn là 
BESTSOPT 26 - S0584.

Sau khi cài đặt hoàn chỉnh phần mềm C onnectix  
V irtu a l PC F o r W indow s 5.0. ta tiến hành như sau:

- Vào S ta rt/P ro g ram s/C o n n ec tix  V irual PC để 
chạy chương trình, chọn New PC để tạo một máy mới, ta 
có màn hình “PC S e tup  W izard - V irtu a l PC” như hình:
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Wolcom« lo tho PC Sotup Wi2arđ

ĩhaPC S«<i4>Wc«el «•! }OU Ih o i^  Ihc procMĩ cẩ 
corẾgưíng 4 na«* viduể MachM (9L«si PC) 40 u»e VÌthiÁỉPC
Wkh iSe PC Seiup W«MrdL J« i cm spec^ the baac

«{raữnìty. h«KỈ éứ^ ¥c  I (h«ỉ <ie<Tie * nc«* PC

Toc«rtrue.ck^. N«><

Tiếp theo ta chọn N ext và ta có như hình:

PC SHup VA<«rd '  Vtrtu«l PC:

PCN*to
O qo]« 4 n«ấM lo i y o u  n«v« PC

CrỉỊe«â̂«ciípih«n«wỉ<irwoụPChem. Thel̂ tvMr«ỉ}Ịiie44̂ii(kỉ̂ lf hiMM»ar«̂x V ' C(KAy»«*:ciòrfi9ui«̂a'tJ9̂opet4fr<0<yỉ<emycM.r««n(ỉloMìMHrỊtMvidKMỈv̂ỉ  ̂ ,.ị' 
ặ&ii: m è d n r t * . ■■'..■•.•

Gõ tên cho hệ điều hành khách cần đặt vào ô New PC 
Name, ví dụ như Lienuxvn, sau đó nhấp Next để tiếp tục.

Ta có màn hình tuỳ chọn cấu hình cho máy khách vối 
3 mục chon:
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^  |CU « •  u r ^ .  Mt»c< 'tiudi m T )
Ho«» tw3Jđ^ M  to c«rỉựj« yM PO

'̂ {.iGwífc m  . \  ■c 0*m*ảtf̂ ĩt ị'"^ Duỉlcil* «n«*KtrcPC Ŷ>ị!
•S^ỹ ■

%. \ y ■ * '** '' -
r  '■ 7',

í4i' ’’ ỉ̂". ■'Ỹ'
-4%í ,f‘.

■ S '■ -'è~ . •t. ■ ••ị -. ■
.■'(iCSik-

—jv>-r, ' N»vt |-:n«i> I CtrtCÊÌ,

- G uide Me: Theo ý người dùng.
- Create a default PC: Theo mặc nhiên của chương trình.
- D up lica te  an  ex is ting  PC: Trung với tên một máy 

hiện hữu trên máy.
Theo bài viết này tôi chọn mục đầu tiên “Guide Me” (vì 

tôi có thẻ cài W in2Kpro, Linux, Win98SE,... cần dung lượng 
lốn nên chọn ỏ một phân dùng thích hỢp) và nhấp Next khi 
đó ta có màn hình chọn lựa hệ điều hành (HĐH) cho máy 
khách và nhấn chuột vào hộp chọn lựa ta có như hình sau;

CMe«l lÌDciAbng $rvl«M
$dK< Ir> tun ư>yOiầ fMw

WfhVaWPC-9qur4nr.̂4rv«l«iwriblÌRt«oef«!in«MlfMỈ«ftl̂ '̂ 9iJMr(»ìMl ' 
auct r>». ie->aidkR: *< ec«4ir9 ty«e"i you Cisfert̂ f hev» imUtod w  ̂

OiNm
¥/ndc«nlỊVí'nđoim J5Wrdm«Wfto9M«M«WnJow)NTWM^2tXSWtođ0McMPWhÒ9wi H£ìSm«Lx<«HD
Ssttaa________ 2.
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Chọn tên HĐH cần cài đặt sau đó nhấn N ext để tiếp 
tục, ta thử chọn L inux

Sau khi nhấn N ext ta lại có một màn hình chọn lựa 
dung lượng bộ nhố cho hệ điều hành cần cài đặt, mặc 
nhiên C onnectix  V irtu a l Pc chọn là 64 MB. Nếu không 
cần thay đổi chọn No và nhấn Next, ngược lại chọn Yes, 
thay đổi dung lượng theo ý và nhấn N ext để tiếp tục.

Màn hình chọn lựa đĩa khởi động xuất hiện như sau;
' • ‘  t T' " i  T m iilĩT lllĩ l 1M' ![il'l

Bool DitK OplíoA*
Dỡ you ioưirữn Oi Ci«đ(« 4

■ VtìtíỉiPCĩj9e*'àlî đ̂.rịèỊịt*'ầs€Áfoijhotttfiồeílứ«taJâtt •Vfkidm»cférm'i'
Kâ  A» leail h»d <ỈẠ.,« viiiựaỉ haKỈ (Mc N M«ọd lo ỉ l o i d e p e f  «tirig

40PÌC fỈK»U «nd datữ lẻẾữ. Ycu P0 ch«t9 (M Ò O Iiìp i^^S  ^  
m*>«ít«?iCQnnecậ:n «j«ucsn«wi4l>PuioweioeN*nP^<í^to4liUr*v*ik-

Có hai mục chọn:
Select an ex isting  h a rd d isk  imaGE: Nếu trên máy 

đã có một tập tin hình ảnh của HĐH cần cài đặt và nhấn 
Next ta có như hình sau.
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PC sctu»'Wtf«rđ- .  ' t
9 oqI Ữit4 Loc4Cíon

$«ỉect hđH <Mt ímsgs lo 119» vMÌh tÍM PC

nMaEasv^ci

■T.Í Mí*« »h«d<M«>>»9e***<«ft eWí*» R(w»bil<is«w1Sí*%>»p»hjMM«Ề:isS:I

j i<DỈki iMỊ»l>ó«! lorc- , | ' ' ' '■>.>̂■»1...••«<.-p.
. • fv*w4«v% ặỀ >4 ? t J f:l&«*ít;ì|;via

V  ► »  • * > ' ■ 'T; J<«il dMi inxgart̂  ÌM noM Ihiỉìbk đ̂ hiặ̂ ẼÁ.ềl lứmỉltềìĩ̂ sp■*■ 'm»iniificinrKifb*rout«iii>̂ youlựnttfí>aưfCỉiVŨfềi**̂ ÌÌilỊr’f^Sị HỊn>U"t«nnrậ̂ ti»ictittnffuiĥ htvtb̂ »t̂ aỊfỢỊftfarih\nđir “■* -1 tiscaiílt4̂  EruUnglhxsạonMliv̂ tiMteniiinMCíècoenlhthMtdivt

Gõ tên cần tìm vào ô D isk im aGE loca tion  hoặc 
nhấn vào nút Brovvse để tìm, tập tin này có phần mở rộng 
là “.VHD”

- C reate  a new  h a rd d isk  imaGE; Tạo mới tập tin 
hình ảnh cho HĐH cần cài đặt và nhấn Next ta có hình sau:

6oo< DìUi Locotions peùfy lh« iũC«bon CẾ iha riNy hivổ dỉi tniộe

Okk Eiomm lo tpt<tv í a c iw  oì íKft n « W h í ầ ẵ ể | ^ ị ấ Ì t l ẳ f > « ^  ■
tc «ị>ekm ?hx4d<>ul ôíoriMỉ. Foi ôirKod.tM̂cpỉíáravUỉiiyn̂ p̂DiầM̂ 

Đirĩki9̂Q«k»C4lW

'"''Zĩĩ^S‘ẳẵSẩẵ
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Gõ tên cần tìm vào ô Disk imaGE location hoặc nhấn 
vào nút Browse để tìm nơi cần lưu tập tin này và nhấn 
Next để kêt thúc phần cấu hình các thông số cho HĐH.

Ta có màn hình thông qua báo kết quả cài đặt như bên dưới:

Setup Summary

t  he PC Wc«d a noi>v ^  ^  non* PC vvA
ttelcAoNÌng «RifcUci

PC rwn<r Lmurm
Op«*Mng 9 «t*nc IriM  
M«nwf 64MS
%ợi»áỊk € VMej««oSbrriu>ninvhd

1163^ MSỈ

CkA Ihe Becầ bưton (ô chenQn or eicK Ih» f  m h
buttún lộ o*e«le }va  new> PC

Nhấn F in ish  để kết thúc quá trình PC S etup
W izard - V irtua l PC.

Sau đó trong danh sách của chương trình C onnectix  
V irtua l PC bao gồm như hình sau:

Virtual PC
ị Filẹ PC

m ỉưvr ^ ịtr xị

, -Jiụ y / w .  <] ụ o  n t r i  m < »  1x3 .1 9 0  m
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Chọn HĐH cần khởi động và tiến hành cài đặt, sau đó 
nhấn vào nút “S ta r t  Up”, Khi khởi động ta có như hình:

i vv» w W ,  CiỊ L iO tn T r I  r r u a  r i 0 . o o m

Nhấn phím ĩ)e ỉ hổạc F2, FĨÒ đe vào Crrĩost tuỳ theo 
M ainboard  để đặt chế độ ưu tiên khởi động từ CD, ta bỏ 
đĩa CD Softw are  HĐH có thể khởi động cần cài đặt vào ổ 
CDRom. Ví dụ HĐH LinuxVN 7.1 do công ty CMC dịch 
và thiết kế, lưu và thoát khỏi Cm ost để khởi động lại, ta 
lại có màn hình.
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Đừng có lo lắng quá, ta lại làm như sau: - Nhấn chuột 
vào mục CD trên thanh Menu B ar của Conectix V irtu a l 
PC và nhc.n chọn mục C ap tu e r H ost D rive X: Trong đó 
‘X” là tên 0 đĩa CD tương tự cho đĩa mềm Ploppy, tiếp 
theo ta lại chọn vào mục PC trên thanh M enu B ar của  
C onectix V irtu a l PC và chọn R eset để khởi động lại thì 
“boom  boom ” ta có màn hình khởi động của LinuxVN 
7.1 từ CD tại MS-DOS như hình:

■ĩismm. Â }2íl

Tới đây ta chỉ việc cài đặt cho tới khi hoàn chỉnh như 
cài đặt trên một máy tính thật sự mà không sỢ hư hỏng 
HĐH hiện tại vì thật ra HĐH này chỉ tồn tại trên một tập 
tin. Sau khi cài đặt hoàn chỉnh ta  có màn hình Login của 
LinuxVN 7.1 như hình;
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-Ị f.tci xt:
' V. ' '  '' ị

' _ ilfí* '^lf i ” 9 • ‘rỌ

Tlianh trạng thái

Hard drivc Ploppy Nctwork

ẽ) ® Q D *r
CD Shared Poldcrs

Tôi đã thử cài thành công hai HĐH khách là 
L inuxvnT .l và W in2k A dvandce Server, HĐH chủ là 
W in2k S erv er và có như hình:
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Nếu như cấu hình địa chỉ IP  thích hỢp vối HĐH chủ 
thì ta có thể truy xuất tài nguyên lẫn nhau giữa các máy 
trong mạng ảo như trong một mạng LAN thật sự; ta cũng 
có thể tiến hành cài đặt một phòng in te rn e t  ảo tại đây chỉ 
cần một M odem cho HĐH chủ.

Trong trường hỢp này ta khỏi động máy ảo đến khi 
hoàn tất, ta Click chuột chọn vào mục M enu PC/ 
InstalA Jpdate A ddition  để tiến hành cài đặt thêm tiện 
ích này cho máy ảo, bạn cứ việc chọn N ext và Ok đến khi 
hoàn tất việc cài đặt và khởi động lại náy ảo.

Tại sao ta phải cài thêm phần này? Xin thưa rằng vì 
đây là tính năng bổ sung của chương trình, tính nặng này 
giúp cho máy cài HĐH H ost cho phép chia sẻ dữ liệu vói 
máy ảo trong trường hỢp: Bạn chỉ cộ một máy duy nhất và 
gặp lỗi như đã nêu ở cuôi phần III của bài viết.
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w«ạĩ3iíg'aB;craga

..Ấ , Á

Tiếp theo, chò máy ảo khởi động hoàn tất, ta  Click 
chuột chọn vào mục M enu E d it/S e ttin g  như hình;

CD Ploppy Help
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Ta có hình như hình bên dưới:

PC Setlings fof ■Vrtn95"

PCSettlno 1 CưrentYMM
Q p c i r f o vvjn95
v a  Memory 32 MB
S H v d O is k l iMnnt.vhd
Q H v d O É k ỉ None
£3H «dD isk3 None
lâLlndoOriveỉ Disebỉed
©  CD/DVIVROM Secondary Controler
□  ftoppy Autữ-detectíon On
[<35h»edFotiiài$ 2 Fc4dâr$ S(ur«d

Mouse Pointer Integretlon On
J c o n i None
^  COM2 None
^  LPTl Norte
n f  NetViodgng Virtual SwKch
s  Reimte Contrd Disabled

C)Sharsd.fòỊằ»ts
PoỊder

D;\

' 0^.iT

Ishare Poldẹr... I ■ Ị/r^iíiỊre Fpỉ[j)?i'i

shared ỉokiers â k m  the PC to eccess irfonnetÌor> on 
thé hoỉt macNne. PọỊderỉ «vhose dlve ts 
folov«ed biren asteri5k.t*)Jncficâte shares thet ere 
teiTìporary.
www .QuanT riMang.com

L 3C Caocd

Lúc này ta lựa chọn thư mục hoặc ổ đĩa cần chia sẻ của 
máy HĐH H ost cho máy ảo:

Trong ổ Combobox: D rive L etter: Chọn ký tự đại 
diện làm ổ đĩa chia sẻ cho máy ảo. C heck chọn vào ổ 
S h are  ev e rt tim e, tiếp theo là Click chọn Ok.

Khi này ta chuyển qua màn hình làm việc của máy ảo 
vừa gán ổ đĩa và Click đôi chọn vào My C om puter, ta 
thấy xuất hiện các ô đĩa vừa tạo như hình:

iix .11 yiiậir-r^Ịg
f f e  £ d í Help

P c d iM C ) V acad*ior 
(0.)

"~-ì 
Bakto (H)

JẩJ
Cort/oỉ Pứíid

m
Prrí«3 Daía ỉ l  Ị
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Trong đó ổ đĩa C:\; D :\ là ổ đĩa cục bộ của máy ảo.
H:=; L :\ là hai ổ đĩa chia sẻ của máy cài HĐH Host.
Lúc này ta  có thể thao tác sao chép, di dòim xoá dữ 

liệu trên các ổ đĩa này như trên ổ đĩa cục bộ. Ta thử Click 
chuột phải và chọn E x p lo re r vào bất kỳ ổ đĩa chia sẻ để 
xem thử, ta có hình:

* £*« í . *  blffb' ' ' Ả* ' "'"i ' -1: " ■
I Bl Ì Ì ÌE i3 .z S l‘h jW B
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CHỦ Đ Ể 5

MẠNG CỤC BỘ

Mạng cục bộ (LAN) là hệ truyền thống tốc độ cao được thiết 
kế để kết nôi các máy tính và các thiết bị xử lý dữ liệu khác 
cùng hoạt động với nhau trong một khu vực địa lý nhỏ, như: ỏ 
một tầng của toà nhà, hoặc trong một toà nhà... Một sô" mạng 
LAN có thể kết nốỉ lại với nhau trong một khu làm việc.

Các mạng LAN trở nên thông dụng vì nó cho phép 
những người sử dụng (Users) dùng chung những tài 
nguyên quan trọng như: máy màu, ổ đãi CD-ROM, các 
phần mềm ứng dụng và những thông tin cần thiết khác. 
Trưốc khi phát triển công nghệ LAN các máy tính là độc 
lập với nhau, bị hạn chế bởi sô" lượng các chướng trình tiện 
ích, sau khi kết nối mạng rõ ràng hiệu qủa của chúng tăng 
lên gấp bôi. Để tận dụng hết những ưu điểm của mạng 
LAN ngưòi ta đã kết nốì các LAN riêng biệt vào mạng 
chính yếu diện rộng (WAN).

I. MÔ HĨNH MẠNG LAN

1. Các k iểu  (Topology) của  m ạng  LAN
Topology của mạng là -ĩấu trúc hình dọc không gian mà 

thực chất là cách bô trí phần tử của mạng cũng như cách nô"i 
giữa chúng với nhau. Thông thưòng mạng cu 3 dạng cấu trúc
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là: Mạng dạng hình sao (Star Topology), mạng dạng vòng 
(Ring Topology) và mạng dạng tuyến (Lenear Bus 
Topology). Ngoài 3 dạng cấu hình kể trên còn có một số 
dạng khác biến tưống từ 3 dạng này như mạng dạng cây, 
mạng dạng hình sao - vòng, mạng hỗn hợp.v.v...

2. M ạng d ạn g  h ìn h  sao (S ta r Topology)
Mạng dạng hình sao bao gồm một trung tâm và các nút 

thông tin. Các nút thông tin là các trạm đầu cuối, các máy 
tính và các thiết bị khác của mạng. Trung tâm của mạng điều 
phốĩ mọi hoạt động trong mạng vối các chức năng cơ bản là:

- Xác định cặp địa chỉ gửi và nhận được phép chiếm 
tuyến thông tin và liên lạc với nhau.

- Cho phép theo dõi và xử lý sai trong quá trình trao 
đổi thông tin.

- Thông báo các trạng thái của mạng...
Các ưu điểm  của m ang hình sao
- Hoạt động theo nguyên lý nối song song nên nếu có 

một thiết bị nào đó ở một nút thông tin bị hỏng thì mạng 
vẫn hoạt động bình thường.

- Cấu trúc mạng đơn giản và các thuật toán điều khiển ổn định.
- Mạng có thể mở rộng hoặc thu hẹp tuỳ theo yêu cầu 

của người sử dụng.
Nhược điểm  của m ạng hình sao
- Khả năng mở rộng mạng hoàn toàn phụ thuộc vào 

khả năng của trung tâm. Khi trung tâm có sự cô thì toàn 
mạng ngừng hoặg động.

- Mạng yêu cầu nối độc lập riêng sẽ từng thiết bị ở các 
nút thông tin  đến trung tâm. Khoảng cách từ máy đến 
trung tâm  rấ t hạn chế (lOOm).
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Nhìn chung, mạng dạng hình sao cho phép nối các máy 
tính vào một bộ tập trung (HUB) bằng cáp xoắn, giải pháp này 
cho phép nối trực tiếp máy túửi với HUB không cần thông qua 
trục BUS, tránh được các yếu tô' gây ngưng trệ mạng. Gần đây, 
cùng với sự phát triển Switching Hub, mô hình này ngày càng 
trở nên phổ biến và chiếm đa số các mạng mới lặp.

3. M ạng h ìn h  tu y ến  (Bus Topology)
Theo cách bô' trí hành lang các đường thì máy chủ 

(Host) cũng như tấ t cả các máy tính khác (W orkstation) 
hoặc các nút (Node) đều được nối về với nhau trên một 
trục đường dây cáp chính để chuyển tin tín hiệu.

Tất cả các nút đều sử dụng chung đường dây cáp chính 
này. Phía hai đầu dây cáp được bịt bỏi một thiết bị gọi là 
Tarminator. Các tứi hiệu và gói dữ hệu (Packet) khi di chuyển 
lên hoặc xuốhg trong dây cáp đều mang theo địa chỉ của ni đến.

Loại hình mạng này dùng dây cáp ít nhất, dễ lắp đặt. 
Tuy nhiên cũng có những bất lợi đó là sẽ có sự ùn tắc giao 
thông khi di chuyển dữ liệu vối lưu lượng và khi có sự hỏng 
hóc ỏ đoạn nào đó thì rất khó phát hiện, một sự ngừng trên 
đường dây để sửa chữa sẽ ngừng toàn bộ hệ thông.

4. M ạng dạng  vòng (R ing Topology)
Mạng dạng này, bô' trí theo dạng xoay vòng, đưòng dây 

cáp được thiết kê' làm thành một vòng khép kín, tín hiệu 
chạy quanh theo một chiều nào đó. Các nút truyền tín 
hiệu cho nhau mỗi thòi điểm thì được một nút mà thôi. Dữ 
liệu truyền đi phải có kèm theo địa chỉ cụ thể của mỗi 
trạm tiếp nhận.

Mạng dạng vòng có thuận lợi là có thể nới rộng ra xa,
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tổng đường dây cần thiết ít hơn so vối hai kiểu trên. 
Nhược điểm là đường dây phải khép kín, nếu bị ngắt ở một 
nơi nào đó thì toàn bộ hệ thống cũng bị ngừng.

5. M ạng d ạn g  lưới - M esk topology
Cấu trúc dạng lưới được sử dụng trong các mạng có độ 

quan trọng cao mà không thể ngừng hoạt động, chẳng hạn 
trong các nhà máy điện nguyên tử hoặc các mạng của an 
ninh, quốc phòng. Trong mạng dạng này, mỗi máy tính 
đưỢc nổi vối toàn bộ các máy còn lại. Đây cũng là cấu trúc 
của mạng Internet.

6. M ạng h ìn h  sao m ở rộng
Cấu hình mạng dạng này kết hỢp các mạng hình sao 

lại vối nhau bằng cách kết nối các HUB hay Sw itch. ư u  
điểm của cấu hình mạng dạng này là có thể mở rộng được 
khoảng cách cũng như độ lốn của mạng hình sao.

7. M ạng có cấu  trú c  cây - H ie rach ica l topology
Mạng dạng này tương tự như mạng hình sao mở rộng 

nhưng thay vì liên kết các Sw itch/H ub lại với nhau thì hệ 
thống kết nối vối một máy tính làm nhiệm vụ kiểm tra  lưu 
thông trên mạng.

II. ETHERNET

E th e rn e t là mạng cục bộ do các công ty Xerox, In te l 
và D igital eq u ip m en t xây dựng và phát triển. E th e rn e t 
là mạng thông dụng nhất đối vối các mạng nhỏ hiện nay. 
E th e rn e t LAN được xây dựng theo chuẩn 7 lốp trong cấu 
trúc mạng của ISO, mạng truyền sô' E th e rn e t cho phép ta 
vào mạng các loại máy tính khác nhau kể cả máy tính mini;
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1. E thernet có các đặc tính  kỹ th u ậ t chủ yếu sau đây
E therne t dùng cấu trúc mạng bus logic mà tất cả các

nút trên mạng đều được kết nốỉ vối nhau một cách bình đẳng. 
Mỗi gói dữ liệu gửi đến nay nhận dựa theo các địa chỉ quy 
định trong các gói, E therne t dùng phương thức CSMA/CD 
(C arrier Sense M ultiple Access w ith Collision 
Detection) để xử lý việc truy cập đồng thời vào mạng.

Các yếu tô" hạn chế kích thước mạng chủ yếi là mật độ 
lưu thông trên mạng.

- Các kiểu mạng E th e rn e t
- 10Base2: Còn gọi là thin E th e rn e t vì nó dùng cáp 

đồng trục mỏng. Chiều dài tốì đa của đoạn mạng là 185m.
- lOBaseS: Còn gọi là th ic k  E th e rn e t vì nó dùng cáp 

đồng trục dày. Chiều dài tốì đa của đoạn mạng là 500m.
- lOBaseE: Dùng cáp quang.
- lOBaseT: Dùng cáp UTP. lOBaseT thường dùng trong 

cấu trúc hình sao và có giới hạn của một đoạn là lOOm.

2. M ạng TOKEN RING
Một công nghệ LAN chủ yếu khác đang được dùng 

hiện nay là Token Ring. Nguyên tắc của mạng. Token 
R ỉng được định nghĩa trong tiêu chuẩn IEEE 802. 5. 
Mạng Token R ing có thể chạy ỏ tổc độ 4M bps hoặc 
IGMbps. Phương pháp truy cập dùng trong mạng Token 
R ing gọi là Token Ring. T oken R ing là phương pháp 
truy nhập xác định, trong đó các xung đột được ngăn ngừa 
bằng cách ỏ mỗi thời điểm chỉ một trạm có thể được truyền 
tín hiệu. Điều này được thực hiện bằng việc truyền một bó
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tín hiệu đặc biệt gọi là Token (mã thông báo) xoay vòng 
từ trạm  này qua trạm  khác. Một trạm  chỉ có thể gửi đi bó 
dữ liệu khi nó nhận được mã không bận.

III. THIẾT BỊ MẠNG LAN

1. C ard  m ạng  - NIC
Card mạng - NIC là một tấm mạch in được cắm vào 

trong máy tính dùng để cung cấp cổng kết nốì vào mạng. 
C ard  mạng được coi là một thiết bị hoặt động ở lốp 2 của 
mô hình OSI. Mỗi C ard mạng có chứa một địa chỉ duy 
nhất là địa chỉ MAC - M edia A ccess C ontrol. C ard 
mạng điều khiển việc kết nốì của máy tính vào các phương 
tiện truyền dẫn trên mạng.

2. R e p ea te r  - Bộ lặp
R epeater là một thiết bị hoạt động ở mức 1 của mô hình 

OSI khuyếch đại vào định thòi lại tín hiệu. Thiết bị này hoạt 
động ở mức 1 (Physical. R epeater khuyếch đại và gửi mọi 
tín hiệu mà nó nhận được từ một P o rt ra tấ t cả các P o rt còn 
lại. Mục đích của Repeater là phục hồi lại các tín hiệu đã bị 
suy yếu đi trên đường truyền mà không sửa đổi gì cả.)

3. H ub
Còn được gọi là M u ltipo rt R ep ea te r, nó có chức năng 

hoàn toàn giông như R ep ea te r nhưng có nhiều P o rt để 
kết nốì với các thiết bị khác. H ub thông thường có 4,8,12 
và 4 Port và là trung tâm của mạng hình sao. Thông 
thường có các loại H ub sau:

- Hub thụ động - Passive Hub.
- Hub chủ động - Active Hub.
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-'Hub thông minh.
- Hub chuyển mạch.
Hub hoạt động ỏ mức 1 của mồ hình OSI

4. B ridge - cầu  nối
BridGE là một thiết bị hoạt động ỏ mức 2 của mô 

hình OSI dùng để kết nối các phân đoạn mạng nhỏ có 
cùng cách đánh địa chỉ và công nghệ mạng lại với nhau và 
gửi các gói dữ liệu giữa chúng. Việc trao đối dữ liệu giữa 
hai phân đoạn mạng được tổ chức một cách thông minh 
cho phép gim các tắc nghẽn cổ chai tại các điểm kết nối. 
Các dữ liệu chỉ trao đổi trong một phân đoạn mang sẽ 
không được truyền qua phân đoạn khác, giúp làm giảm 
lưu lượng trao đổi giữa hai phân đoạn.

5. Bộ chuyển  m ạch - Svvitching (Svvitch)
Công nghệ chuyển mạch là một công nghệ mối giúp 

làm giảm bớt lưu thông trên mạng và làm gia tăng băng 
thông. Bộ chuyển mạch cho LAN (LAN Sw itch) được sử 
dụng để thay thế các HUB yà làm việc được với hệ thống 
cáp sẵn có. Giống như BridG E, S w itches kết nối các 
phân đoạn mạng và xác định được phân đoạn mà gói dữ 
liệu cần được gửi tối và làm giảm bớt lưu thông trên mạng. 
Svvitch có tôc độ nhanh hơn BridG E và có hỗ trỢ các chức 
năng mới như VLAN (V itural LAN). Sw itch  được coi là 
thiết bị hoạt động ỏ mức 2 của mô hình OSI.

IV. MÔ HÌNH THAM KHẢO OSI

Trong quá khứ, vào khoảng thập niên 80, nhu cầu sử 
dụng mạng bùng nổ trên thế giói cả về sô" lượng lẫn quy mô 
của mạng. Nhưng mỗi mạng lại đưỢc thiết kế và phát triển
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của một nhà sản xuất khác nhau cả về phần cứng lẫn phần 
mềm đến tình trạng các mạng không tương thích với nhau và 
các mạng do các nhà sản xuất khác nhau thì không liên lạc 
được vối nhau. Đe giải quyết vấn đề này, tổ chức ISO - 
In te rn a tio n a l O rganization for S tandard iza tion  được 
nghiên cứu các mô hình mạng khác nhau và vào năm 1984 đã 
ra mô hình tham khảo OSI giúp cho các nhà sản xuất nhau 
có thể dựa vào đó để sản xuất ra các thiết bị (phần cứng cũng 
như phần mềm) có thể liên lạc và làm việc được vói nhau.

ISO được đưa ra mô hình 7 lớp (layers) cho mạng, gọi là 
mô hình tham khảo ISO (Open System  In terconnection  
Reference Model).

- Lớp 1: Lớp Physica l (Physical layer)
Lốp này đặt ra các tiêu chuẩn kỹ thuật về điện, các 

chức năng để tạo thành và duy trì kết nốì vật lý trong hệ 
thống. Các đặc điểm cụ thể của lốp này là'; mức điện áp, 
thời gian chuyển mức điện áp, tốc độ truyền vật lý, khoảng 
cách tôi đa, các đầu nổi...

Thực chất của lớp này là thực hiện việc kết nối các 
phần tử của mạng thành một hệ thông bằng các kết nổi 
vật lý, ở mức này sẽ có các thủ tục đảm bảo cho các yêu 
cầu hoạt động nhằm tạo ra các đường truyền vật lý cho các 
chuỗi Bit thông tin.

- Lớp 2: Lớp D ata  L ink (D ata L ink  L ayer)
Lổp kết nỐl dữ liệu cung cấp khả năng truyền dữ hệu 

thông qua một kết nốì vật lý. Lốp này cung cấp các thông tin 
về: địa chỉ vật lý, cấu trúc mạng, phương thức truy cập các 
kết nốì vật lý, thông báo lỗi và quản lý thông tin trên mạng.

- Mức 3: Lớp Netvvord (Netvvord L ayer)
Lốp mạng cung cấp khả năng kết nối và lựa chọn
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đưòng đi giữa hai trạm  làm việc có thể được đặt ở hai 
mạng khác nhau. Trong lốp mạng các gói dữ liệu có thể 
truyền đi theo từng đường khác nhau để tối đích. Do vậy, ở 
mức này phải chỉ ra được con đường nào dữ liệu có thể đi 

ào con đường nào bị cấm tại thời điểm đó.
- Mức 4: Lớp T ra n sP o rt (T ran sP o rt Layer)
Lớp tran sP o rt chia nhỏ dữ liệu từ trạm phát và phục hồi 

lại thành dữ hệu như ban đầu tại trạm thu và quyết định cách 
xử lý của mạng đối với các lỗi phát sinh khi truyền dữ hệu. Lóp 
này nhận các thông tin từ lớp tiếp xúc, phân chia thành các 
đơn vị dữ liệu nhỏ hơn và chuyển chứng tói lốp mạng. Nó có 
nhiệm vụ bảo đảm độ tin cậy của việc liên lạc giữa hai máy, 
thiết lập, bảo trì và ngắt kết nốì của các mạch ảo.

- Mức 5: Lớp Session (Session Layer)
Lốp Session có nhiệm vụ thiết lập, quản lý và kết thúc 

một phiên làm việc giữa hai máy. Lớp này cung cấp dịch 
vụ cho lốp P re sen ta tio n . Nó đồng bộ hoá quá trình liên 
lạc giữa hai máy và quản lý việc trao đổi dữ liệu.

- Mức 6: Lớp P re se n ta tio n  (P re se n ta tio n  L ayer)
Lớp P re se n ta tio n  đồng bộ lớp A pplication  của một 

máy có thể đọc đúng các thông tin mà một máy khác gửi 
tới. Nó có nhiệm vụ định dạng lại dữ liệu đúng theo yêu 
cầu của ứng dụng ở lớp trên. Các chức năng như: nén dữ 
liệu, mã hoá... thuộc về lốp này.

- Mức 7: Lớp A pplication  (A ppliation  Layer)
Lóp ứng dụng tương tác trực tiếp với người sử dụng và 

nó cung cấp các dịch vụ mạng cho các ứng dụng của người 
sử dụng nhưng không cung cấp dịch vụ cho các lóp khác. 
Lốp này thiêt lập khả năng liên lạc giữa những người sử 
dụng, đồng hồ và thiết lập các quá trình xử lý lỗi và đảm 
bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.
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CHỦ Đ Ể  6

MẠNG WAN

Như ta đã biết mạng cục bộ (LAN) sử dụng để kết nối 
các thiết bị gần nhau với nhau. Tốc độ truyền dữ liệu 
trong mạng cục bộ vì thế  thường khá cao. Mạng WAN, trái 
lại, kết nối các thiết bị xa cách nhau về mặt địa lý và do đó 
công nghệ mạng WAN cũng khác với công nghệ mạng 
LAN. Mạng WAN sử dụng phưdng thức truyền dẫn, phần 
cứng và giao thức khác mạng LAN. Tôc độ truyền dữ liệu 
trong mạng WAN cũng thấp hđn nhiều khi so với mạng 
LAN. Chúng ta sẽ nghiên cứu tổng quan về các công nghệ 
của mạng WAN dưới một số góc độ.

- Tổng quan về truyền thông trong mạng WAN
- Các dịch vụ của mạng WAN
- Phần cứng của mạng WAN
- Các phưdng pháp đóng gói dữ liệu trong mạng WAN.

I. TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÒNG TRONG MẠNG WAN

Mạng WAN sử dụng hạ tầng truyền dẫn của một nhà 
cung cấp dịch vụ bên thứ 3, chủ yếu là các công ty điện thoại, 
để cung cấp dịch vụ kết nối khoảng cách xa. Cấu hình phố
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biến nhất của một mạng WAN bao gồm các thành phần như 
hình 1. Một thông điệp được khởi tạo từ phía khách hàng và 
được gửi đi bởi một thiết bị gọi là DTE tới nhà cung cấp dịch 
vụ mạng WAN. Các thiết bị DCE ở văn phòng trung tâm 
của nhà cung cấp dịch vụ sẽ “đẩy” gói tin tới mạng WAN, 
sau đó đi qua các thiết bị chuyển mạch để tối đích. Các thiết 
bị tương tự ở phía đầu nhận sẽ kết thúc hành trình.

II. THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI DỮ LIỆU 
(DTE DATA TẼRMINAL EQUIPMENT)

Thiết bị ỏ phía lề của liên kết mạng WAN có chức năng 
gửi và nhận dữ liệu. DTE được đặt tại vị trí của người thuê 
bao, chính là điểm kết nốĩ giữa mạng LAN của thuê bao và 
mạng WAN của nhà cung cấp dịch vụ. DTE thông thường 
là một bộ định tuyến (Router), nhưng trong một sô" trường 
hỢp có thể là một máy tính hay một bộ dồn kênh 
(M ultiplexer). Các DTE ở đầu bên này sẽ thực hiện việc 
truyền thông với thiết bị DTE tương ứng ở đầu bên kia.
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III. ĐIỂM RANH GIỚI (DAMARCATION POINT)

Điểm kết nôl giữa đường dây điện thoại của công ty điện 
thoại với đường dây của thuê bao. Điểm ranh giới còn được gọi 
là giao diện mạng hay điểm hiện diện (Point of presence). 
Thông thường, khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các 
thiết bị bên trong điểm ranh giới và công ty viễn thông sẽ chịu 
trách nhiệm về tấ t cả các thiết bị ở bên phía bên kia.

IV. CÁP NỐI CHẶNG CUỐI (LOCAL LOOP)

Cáp nôi từ điểm ranh giối tói văn phòng trung tâm của 
công ty điện thoại. Thông thường đó là cáp đôi xoắn 
(UTP), nhưng cũng có thể là kết hđp cáp đôi xoắn, cáp sỢi 
quang và các loại phương tiện truyền dẫn khác.

V. VĂN PHÒNG TRUNG TÂM (CENTRAL OFFICE)

Trạm tổng đài gần nhất, cũng là điểm cung cấp dịch 
vụ mạng WAN gần nhất vối người thuê bao. Văn phòng 
trung tâm cung cấp điểm vào cho các cuộc gọi đi vào “đám 
mây mạng WAN” và cung cấp các điểm ra cho các cuộc gọi 
từ đám mây mạng WAN tới người sử dụng điện thoại. 
Ngoài ra, nó còn đóng vai trò như một điểm chuyển mạng 
đê chuyên các gói dữ liệu tới các văn phòng trung tâm 
khác. Nó cũng cung cấp dòng điện một chiều ổn định cho 
hệ thông cáp nối chặng cuối để thiết lập mạch điện.

VI. THIẾT Bị ĐÓNG MẠCH DỮ LIỆU 
(DCE - DATA CIRCŨIT-TERMINATING EQUIMENT)

Thiết bị truyền thông với cả DTE và đám mây mạng 
WAN. DCE thông thường là một bộ định tuyến của nhà 
cung cấp dịch vụ có chức năng chuyển tiếp dữ liệu giữa
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khách hàng và đám mây mạng WAN. Theo nghĩa hẹp, 
DTE là bất cứ thiết bị nào cung cấp tín hiệu xung cho 
DTE. DCE cũng có thể là một thiết bị tương tự như DTE 
(thường la một bộ định tuyến) ngoài trừ  mỗi loại thiết bị 
đóng một vai trò riêng.

VII. ĐÁM MÂY MẠNG WAN (WAN CLOUD)

Một loạt các trung kế, tổng đại và văn phòng trung 
tâm tạo thành hạ tầng truyền dẫn của công ty điện thoại. 
Nó đưỢc thể hiện trong hình như một đám mây hỏi vì có 
cấu trúc vật lý thay đổi thường xuyên và chỉ những người 
có trách nhiệm quản trị mạng mới biết dữ liệu sẽ đi tối 
đâu tại các tổng đài. Đối với khách hàng, điều quan trọng 
là dữ liệu đã được chuyển qua đường dây để tới đích.

VIII. TỔNG ĐÀI CHUYỂN MẠCH GÓI 
(PACKET-SVVITCHING EXCHANGE)

Các tổng đài chuyển mạch trên mạng chuyển mạch gói 
của công ty viễn thông. PSE là các điểm trung gian trong 
đám mây mạng WAN.

Dữ liệu truyền trên mạng LAN chủ yếu được gửi từ 
một thiết bị số (máy tính) tới một thiết bị sô" khác thông 
qua kết nốì trực tiếp. Trong khi đó, bởi vì một sô" mạng 
WAN sử dụng mạng điện thoại tương tự sẵn có, nên việc 
truyền dữ liệu có thê sử dụng một hay kết hỢp những 
phương pháp dưới đây:

1. T ruyền  tín  h iệu  tương tự
Các tin hiệu tương tự thường được thể hiện dưối dạng 

sóng. Cường độ và tần sô" của tín hiệu tương tự thay đổi 
liên tục nên nó có thể hiện một cách chính xác sự chuyển
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động liên tục hay âm thanh hay những chuyển động đa 
trạng thái. Cường độ và tần  số của tín hiệu tăng lên và 
giảm xuôhg tương ứng với cao độ và cường độ âm thanh. 
Các tín hiệu tương tự thường dùng để biểu diễn các dữ liệu 
thời gian thực. Truyền thanh, điện thoại và các phương 
tiện truyền thông thường sử dụng tín hiệu tương tự.

Hình 2: Truyền tin hiệu tương tự
2. T ruyền  tín  h iệu  sô"
Thay vì dòng thay đổi liên tục, các tín hiệu sô" chỉ sử 

dụng hai trạng thái, 0 và 1, để biểu diễn các Sit dữ liệu. 
Đây là phương pháp truyền tín hiệu lý tưởng cho các mạng 
máy tính. Các máy tính sẽ cần tới M odem, thiết bị chuyển 
đổi tín hiệu sô" của máy tính thành tín hiệu tương tự để 
truyền dữ liệu qua đường dâ\' điện thoại tương tự.

Hình 3: Truyền tín hiệu số
Lưu ý: Trước đây, mạng điện thoại PSTN là mạng tương 

tự hoàn toàn. Các tín hiệu tương tự từ máy điện thoại tơi 
công ty viễn thông và sẽ tiếp tục được chuyển qua các hệ 
thông sử dụng tín hiệu tương tự để tối đích. Ngày nay, các hệ 
thông điện thoại sử dụng kết hỢp hai phương pháp. Phần lớn 
các mạng chuyển mạch (Svvithced Netvvord) kết nốì mạng 
của các công ty viễn thông đều đã được sô" hoá, riêng chặng 
cuối nốỉ phần lốn hộ gia đình và một sô" doanh nghiệp vẫn sử
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dụng tín hiệu tươnịg tự. Sơ đồ hình 4 cho ta thấy hai máy 
tính số có thể được kết nối qua mạng WAN có cả các thành 
phẩn sô" và thành phần tương tự.

Khi một máy tính gửi tín hiệu qua mạng WAN, 
Mo dem  sẽ chuyển tín hiệu số thành tín hiệu tương tự để 
chuyển tín hiệu tối công ty điện thoại. M odem  của công ty 
điệ i thoại sẽ lại chuyển dữ liệu thành dạng số để truyền 
qua mạng chuyển mạch. Tín hiệu lại được chuyển ngược 
trở lại thành tín hiệu tương tự tại phía đầu đích của công 
ty viễn thông để chuyển tối M odem  của máy tính nhận dữ 
liệu. Cuôi cùng, M odem này sẽ chuyển tín hiệu tương tự 
thành dạng sô" cho máy tính.

Hình 4: Kết nối mạng WAN

IX. CÁC LOẠI HÌNH KẾT Nốl TRONG MẠNG WAN

Khi một thông điệp di chuyển qua đám mây mạng 
WAN, cách thức nó di chuyển từ điểm này tới điểm khác 
trên đường đi của nó sẽ khác nhau phụ thuộc vào kết nối 
vật lý và giao thức sử dụng. Các kết nôi mạng WAN 
thường được phân thành những dạng sau:
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1. K ết nôì d à n h  r iên g  (D iđicate  C onnection)
Đây là kết nôi mang tính thường trực, kết nối trực tiếp 

một thiết bị vối một thiết bị khác. Kết nối dành riêng có 
tính ổn định và nhanh nhưng có thể rấ t đắt. Thuê một 
đường dây từ nhà cung cấp dịch vụ mạng WAN có nghĩa là 
bạn phải trả  tiền kết nốì ngay cả khi bạn không sử dụng 
nó. Hơn nữa, bởi vì các đường dây dành riêng thiết lập kết 
nốì trực tiếp chỉ giữa 2 điểm, nên số đường dây cần thiết 
sẽ tăng theo hàm sô" mũ các vị trí cần kết nối. Ví dụ, nếu 
bạn muốh kết nốì 2 vị trí, bạn cần một đường dây nhưng 
muốh kết nốì 4 vị trí bạn sẽ cần tới 6 đường dây.

Hình 5: Sơ hồ dây kết nối dành riêng 
Các đặc trưng của kết nôi dành riêng:
- Luôn luôn sẵn có.
- Sử dụng đường dây người thuê bao thuê của nhà 

cung cấp dịch vụ mạng WAN.
- Đắt hơn so vối các giải pháp mạng WAN khác.
- Sử dụng các kết nối riêng biệt giữa các điểm.
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sử dụng kết nốì dành riêng khi:
- Có lưu lượng cao dữ liệu luân chuyển qua mạng LAN.
- Cần kết nối thường xuyên.
- Có ít địa điểm cần kết nối với nhau.
2. Mạng chuyển m ạch (C ỉrcuit-Sw itched Netvvork)
Mạng chuyển mạch cho bạn một giải pháp thay thế đối 

vói đường thuê riêng (kết nối dành riêng), cho phép bạn sử 
dụng các đường dây dùng chung. Mạng chuyển mạch làm 
việc hai chiều, cho phép thiết lập cả các kết nối quay về 
vào (Dial-in) và quay sô"ra (Dial-out)

► tỂ  *

Hình 6 Sơ ííầ cỉimní:; Jíiv kẻ! nót manị> chuyên imich
Khi bạn sử dụng mạng chuyển mạch:
- Máy tính gửi dữ liệu quay số vào đường dây và kết 

nỐì đưỢc thiết lập.
- Máy tứih nhận dữ liệu gửi xác nhận và khoá đường dây.
- Máy tính gửi dữ liệu truyền dữ liệu qua kết nôi được thiết lập.
- Sau khi hoàn tấ t việc truyền dữ liệu, kết nối được 

giải phóng cho những người sử dụng khác.
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Mạng chuyển mạch sử dụng các mạch ảo chuyển mạch 
(SVC- Svvitched V irtual Circuit). Một đường truyền dữ 
liệu dành riêng được thiết lập khi bắt đầu quá trình truyền 
thông nhò một loạt các bộ chuyển mạch điện tử. Con đưòng 
riêng này sẽ còn cho tới khi kết thúc quá trình truyền thông.

Hệ thống điện thoại công cộng là một mạng chuyển 
mạch. Khi bạn thực hiện một cuộc gọi, PSTN sử dụng các 
bộ chuyển mạch để tạo ra một kết nối vật lý, trực tiếp và 
dành riêng cho suốt thòi gian diễn ra cuộc gọi. Edii bạn 
ngưng cuộc gọi, các bộ chuyển mạch giải phóng đường dây 
cho những người sử dụng khác. Các máy tính kết nối qua 
mạng làm việc theo cách thức tương tự như vậy. Khi máy 
tính quay sô" vào mạng, trước tiên con đường qua mạng 
được thiết lập để sau đó dữ liệu sẽ được chuyển qua con 
đường dành riêng tạm  thòi này.

X. MẠNG CHUYỂN MẠCH GÓI (PACKET-SVVICHED)

Mạng chuyển gói không yêu cầu một đường thuê riêng 
hay đường dành riêng tạm thời. Thay vào đó, đường đi của 
thông điệp được thiết lập một cách cơ động khi dữ liệu 
chuyển qua mạng. Kết nốì chuyển mạch gọi là kết nối 
thường xuyên bật. Điều đó có nghĩa là bạn không cần 
quan tâm  tối việc thiết lập kết nôi hay giữ riêng đường 
dây. Mỗi gói tin bao gồm cả thông tin cần thiết để tới đích.

Mạng chuyển mạch gói có những đặc trưng sau đây:
- Thông điệp được chia thành những đơn vị nhỏ, gọi là gói.
- Các gói đưỢc chuyển độc lập qua liên mạng (có thể 

theo những con đường khác nhau).
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- Các gói được sắp xếp lại theo thứ tự ban đầu tại ndi nhận.
- Thiết bị gửi về thiết bị nhận mặc định xem kết nốì là 

thường trực (không cần quay số).

Hình 7: Sơ đồ mạng chuyển mạch gói

Mạng chuyển mạch gói sử dụng các mạch ảo thường 
trực (PV C -perm anent V irtual C ircuit). Mặc dù PVC 
giông như kết nốì dành riêng, trực tiếp, con đường mỗi gói 
tin đi trong liên mạng có thể khác nhau.

XI. CÁC DỊCH VỤ MẠNG DIỆN RỘNG

1. PSTN
Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng là mạng lâu 

đòi nhất và có quy mô lớn nhất có thể sử dụng cho truyền 
thông mạng WAN. Các đặc trưng của PSTN bao gồm:
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- Đây là mạng chuyển mạch, có phạm vi toàn cầu.
- Giao diện vối PSTN là tương tự, vì vậy các máy tính 

sử dụng Modem để kết nối vói PSTN.
- Tốc độ trên PSTN thường bị giối hạn ở ngưỡng 56 Kbiưs.
- Bạn có thể sử dụng PSTN khi có nhu cầu (On 

đem an) hay thuê một mạch riêng.

Hình 8: Mạng điện thoại PSTN
2. Đ ường th u ê  r iên g  (Leased Line)
ĐỐI với một số công ty, lợi ích của một đường thuê 

riêng có thể cao hơn rấ t nhiều so vối chi phí phải bỏ ra. 
Đường thuê riêng là đường độc lập và có tốc độ cao hơn so 
với đường PSTN thông thường. Tuy nhiên nó khá đắt nên 
thường chỉ có các công ty lớn sử dụng. Các đặc trưng khác 
của đường thuê riêng bao gồm:

- Cung cấp kết nốì thường xuyên, chất lượng ổn định



3. X.25
X.25 ra đòi vào những năm 1970. Mục đích ban đầu 

của nó là kết nốỉ các máy tính chủ lớn (M ainPram e) với 
các máy trạm  (Term inal) ở xa. ư u  điểm của X.25 so với 
các giải pháp mạng WAN khác là nó có cơ chê kiểm tra  lỗi 
tích hỢp sẵn. Chọn X.25 nếu bạn phải sử dụng đường dây 
trong tự hay chất lượng đường dây không cao.

X.25 là chuẩn của ITU-T cho truyền thông qua mạng 
WAN sử dụng kỹ thuật chuyển mạch gói qua mạng điện 
thoại. Thuật ngữ X.25 cũng còn được sử dụng cho những giao 
thức thuộc lớp vật lý và lớp liên kết dữ liệu để tạo ra mạng 
X.25. Theo thiết kế ban đầu, X.25 sử dụng đường dây tương 
tự để tạo nên một mạng chuyển mạch gói, mặc dù mang X.25 
cũng có thể được xây dựng trên cơ sở một mạng sô". Hiện nay, 
giao thức X.25 là một bộ các qui tắc xác định cách thức thiết 
lập và duy trì kết nốì giữa các DTE và DCE trong một mạng 
dữ hệu công cộng (PDN - piblic D ata Network). Nó qui 
định các thiết bị DTEl/DCE và PSE (Packet-Swiching 
exchanGE) sẽ truyền dữ liệu như thế nào.

- Bạn cần phải trả phí thuê bao khi sử dụng mạng X.25.
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- Khi sử dụng mạng X.25, bạn có thể tạo kết nối tới 
PDN qua một đường dây dành riêng.

- Mạng X.25 hoạt động ở tốc độ 64 Kbit/s (trên đường 
tương tự).

- Kích thưốc gói tin (gọi là F ram e) trong mạng X.25 
không cố định.

- Giao thức X.25 có cơ chế kiểm tra  và sửa lỗi rấ t mạnh 
nên nó có thể làm việc tương đốì ổn định trên hệ thống 
đường dây điện thoại tương tự có chất lượng thấp.

- X.25 hiện đang được sử dụng rông rãi ở nhiều nước 
trên thế  giới nơi các mạng sô" chưa phổ biến cũng như chất 
lượng đường dây còn thấp.

4. F ra m  Relay
F ra m  R elay hiệu quả hơn so vối X.25 và đang dần 

dần thay th ế  chuẩn này. Khi sử dụng F ram  Relay, bạn 
trả  phí thuê đường dây tới Node gần nhất trên mạng 
F ra m  Relay. Bạn gửi dữ liệu qua đường dây của bạn và 
mạng F ra m  R elay sẽ định tuyến nó tói Node gần nhất với 
nơi nhận và chuyển dữ liệu xuống đường dây của người 
nhận. F ra m  Relay nhanh hơn so với X.25.

F ra m  R elay là một chuẩn cho truyền thông trong 
mạng WAN chuyển mạch gói qua các đường dây sô" chất 
lượng cao. Một mạng F ram  R elay có các đặc trưng sau:

- Có nhiều điểm tương tự như khi triển khai một mạng X.25
- Có cơ chê" kiểm tra  lỗi nhưng không có cơ chê" khắc 

phục lỗi.
- Tô"c độ truyền dữ liệu có thể lên tới 1.54 Mbit/s
- Cho phép nhiều kích thưốc gói tin khác nhau.
- Có thể kết nối như một kết nốì đường trục tôi mạng LAN.
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- Có thể triển khai qua nhiều loại đường kết nối khác 
nhau (56K, T-1, T-3).

- Hoạt động tại Lóp Vật lý và Lốp Liên kết dữ liệu 
trong mô hình OSI.

Hình II : Sơ đồ mạng Frame Relay
Khi đăng ký sử dụng dịch vụ F ram  Relay, bạn được 

cam kết về mức dịch vụ gọi là CIR (Com m itted 
InP orm ation  Rate). CIR là tốc độ truyền dữ liệu tôi đa 
được cam kết bạn nhận được trên một mạng F ram  Relay. 
Tuy nhiên, khi lưu lượng trên mạng thấp, bạn có thể gửi dữ 
liệu ở tổc độ nhanh hơn CIR. Khi lưu lượng trên mạng cao, 
ưu tiên sẽ dành cho những khách hàng có mức CIR cao.

5. ISDN (In te rg ra te d  S erv ices D igital Netvvork)
Một trong những mục đích của ISDN là cung cấp khả 

năng truy nhập mạng WAN cho các hộ gia đình và doanh 
nghiệp sử dụng đường cáp đồng điện thoại. Vì lý do đó, các 
kế hoạch triển khai ISDN đầu tiên đã đề xuất thay thế  
các đường dây tương tự đang có bằng đường dây sô". Hiện 
nay, việc chuyển đổi từ tương tự sang sô" đang diễn ra 
mạnh mẽ trên thê giối. ISDN cái thiện hiệu năng vận 
hành so vối phương pháp truy nhập mạng WAN qua 
đường quay sô" và có chi phí thấp hơn so vối F ram  Relay.
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ISDN định ra các tiêu chuẩn cho việc sử dụng đường 
dây điện thoại tương tự cho cả việc truyền dữ liệu số cũng 
như truyền dữ liệu tương tự. Các đặc điểm của ISDN là:

- Cho phép phát quảng bá nhiều kiểu dữ liệu (thoại, 
video, đổ hoạ...)

- TỐC độ truyền dữ liệu và tốc độ kết nôi cao hơn so với

6. ATM
ATM (A synchronous T ran sfe r Mode - Chế độ

truyền không đồng bộ) là hệ thống chuyển mạch gói tiên 
tiến, có thể truyền đồng thời dữ liệu, âm thanh và hình 
ảnh sô" hoá trên  cả mạng LAN và mạng WAN.

Hình 13: Sơ đồ đường truyền A TM
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Đây là một trong những phương pháp kết nối mạng 
WAN nhanh nhất hiện nay, tôc độ đạt từ 155 M bit/s đến 
622 Mbit/s. Trên thực tế, theo lý thuyết nó có thể hồ trỢ 
tốc độ cao hơn khả năng hiện thời của các phương tiện 
truyền dẫn hiện nay. Tuy nhiên, tôc độ cao có nghĩa là chi 
phí cũng cao hơn, ATM đắt hơn nhiều so với ISDN, X25 
hoặc F ram  Relay. Các đặc trưng của ATM bao gồm:

- Sử dụng gói dữ liệu (Cell) nhỏ, có kích thước cố định 
(53 Byte), dễ xử lý hơn so với các gói dữ liệu có kích thước 
thay đổi trong X.25 và F ram  Relay.

- Tốc độ truyền dữ liệu cao, theo lý thuyết có thể đạt 
1,2 Gbit/s

- Chất lượng cao, độ nhiễu thấp nên gần như không 
cần đến việc kiểm tra lỗi.

- Có thể sử dụng với nhiều phương tiện truyền dẫn vật 
lý khác nhau (cáp đồrig trục, cáp dây xoắn, cáp sỢi quang).

- Có thể truyền đồng thòi nhiều loại dữ liệu.
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CHỦ Đ Ể  7

KINH NGHIỆM TR IỂ n  k h a i  WLAN 
CỦA INTEL

I. Ý TƯỞNG
Nhà sản xuất chip In te l đã trở thành người đi tiên 

phong trong việc ứng dụng công nghệ WLAN (mạng 
không dây). Mục tiêu của họ là tạo điều kiện cho các nhân 
viên có thể làm việc bất cứ đâu và bất cứ khi nào và kết 
quả họ đạt được là năng suất lao động cao hđn, ra các 
quyết định nhanh chóng và chính xác hơn. Tuy nhiên từ 
kinh nghiệm bản thân, họ nhận thấy việc triển khai 
WLAN cần được xem xét trong từng trường hỢp cụ thể và 
theo nhu cầu của mỗi tổ chức.

Intel hiện đang hỗ trỢ gần 80 ngàn nhân công tại 43 
quốc gia và các nhà thầu. Họ đã áp dụng mạng không dây 
tại các văn phòng nhỏ vối sô" lượng dưới 30 nhân viên, và 
tại các khu phức hỢp vối nhiều toà nhà lỏn. Không ít trong 
sô" những nơi được triển khai này có tính đặc thù - từ sô 
người sử dụng, cho tới việc ứng dụng và cách bô" trí các toà 
nhà. Chẳng hạn, họ đã thử nghiệm WLAN tại một sô" nhà 
máy sản xuất S ilicon.

CNTT của In te l có tính phương pháp luận cao nhằm 
triển khai WLAN trong môi trường kinh doanh đa dạng.

61



ở  đây việc thiết kê các chuẩn triển khai thành các cấu 
trúc lốp phù hỢp với vị trí tự nhiên của vùng phủ sóng và 
số lượng người sử dụng được hỗ trỢ. Mỗi lớp đều có thiết kê 
WLAN có thể đưỢc lặp lại riêng biệt, điều này giúp việc 
triển khai được thực thi nhanh chóng và hiệu quả. Mỗi 
thiết kế WLAN đều được tạo ra bởi các thiết kế khôi có 
sẵn, chính các khôi này sẽ đem lại lợi ích, giá trị kinh 
doanh và an toàn mạng mà mỗi vị trí yêu cầu.

Bài viết trao đổi những kinh nghiệm trong việc xây 
dựng các mạng WLAN, và những tiêu chí quan trọng mà 
Intel đã khám phá được trong khi thiết kế các mạng không 
dây này. Tiếp đến là các tóm tắy các thiết kế đã được sử 
dụng để triển khai hơn 100 WLAN trên khắp thế  giới, từ 
các văn phòng bán hàng nhỏ cho tới các khu trường lốn.

II. NHÌN NHẬN NHỮNG LỢI ÍCH THIẾT LẬP MẠNG WLAN

Chưa có một công ty nào mà một sớm một chiều đã 
thấu hiểu được tầm quan trọng của WLAN và đưa ra 
quyết định xây dựng một hệ thôhg WLAN. Cũng giống 
như các quyết định về các công nghệ khác, sự tiếp cận của 
Intel với WLAN đã được suy tính thận trọng và được thử 
nghiệm kỹ lưỡng nhằm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu 
kinh doanh của công ty. Thông qua nhiều dự án thử 
nghiệm WLAN của minh, In te l đã ghi nhận được một số’ 
lợi ích, trong đó một sô" được gọi là lợi ích “cứng” và dễ 
dàng xác định sô" lượng. Chẳng hạn, khi sử dụng WLAN 
để kết nốì các văn phòng mới, các phòng hội nghị hay 
những nơi tụ họp khác như quán án bạn sẽ tiết kiệm được 
chi phí về lắp đặt đường dây.

Những lợi ích quan trọng nhất của WLAN chính là lợi
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ích “mềm”, nó rấ t khó xác định nhưng có thể đem lại kết 
quả đáng kể. Nhưng dự án thử nghiệm của công ty đã xác 
định được không ít những lợi ích “mềm” này như;

- Nâng cao tính linh hoạt
- Cho quyết định nhanh chóng hơn
- Sự thích ứng nhân công tốt hơn
- Độ chính xác cao hơn
- Năng xuất gia tăng.

III. ROI CỦA c ÁC WLAN

Không như những lợi ích thường được tính dựa trên 
chỉ sô' tiền tệ (ví dụ chi phí mạng thấp), lợi ích “mềm” (như 
năng suất gia tăng) không chỉ đơn giản được đánh giá 
bằng thuật ngữ tiền tệ. Tiếp xúc vối phòng tài chính của 
In te l, người ta xác định được rằng năng suất gia tang chỉ 
có thể tính đưỢc bằng thuật ngữ ROI (R e tu rn  on 
in v es tm en t - lợi nhuận đầu tư) thực tế. Theo một sô' phân 
tích cho thấy cứ trung bình 11 phút năng suất gia tăng 
trong một tuần sẽ có thể thu hồi được khoản đầu tư cho 
một WLAN. Trên thực tế, những người sử dụng WLAN sẽ 
co năng suất cao hơn thế. Thí dụ:

- 32 người sử dụng vói TCO (Total cost o f 
ovvnership - tổng chi phí sỏ hữu) là 20 ngàn đô la sẽ có 
thể đem lại một khoản lợi nhuận là 300 ngàn đô la trong 
khoảng thời gian 3 năm.

- 150 người sử dụng vối TCO là 60 ngàn đô la sẽ có thể đem 
lại khoản lợi nhuận Itriệu đô la trong khoảng thời gian 3 năm.
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- 800 người sử dụng với TCO 400 ngàn đô la sẽ đem lại 
lợi nhuận 5 triệu đô la cũng trong khoảng thời gian trên.

Khi chúng ta tăng thêm số người sử dụng WLAN, thì chỉ 
số ROI sẽ gia tăng, bỏi chính chi phí gia tăng khi tăng thêm 
sô" người sử dụng WLAN sẽ sớm giảm nhanh chóng sau khi 
triển khai sử dụng WLAN. Ngoài ra, Intel đang phát triển 
các mô hình sử dụng mới khi WLAN đã gắn liền vối các quá 
trình và các loại hình kinh doanh của họ. Thí dụ các công 
nhân làm việc tại các nhà kho hay sản xuất lưu động có thể 
kết nỐì vào mạng trực tiếp ngay tại nơi làm việc.

IV. THỜI GIAN VÀ TÀI CHÍNH

In te l chỉ ra rằng khi họ có được sự phê duyệt đế triển 
khai một WLAN cho một nhóm cụ thể, thì thòi gian từ khi 
tiến hành khảo sát hiện trường cho tới khi hoàn tấ t là rấ t 
khác nhau. Thòi gian lâu nhất để triển khai một WLAN 
đầu tiên là từ 4 đến 6 tháng, và sau khi đội ngũ nhân viên 
hội đủ kinh nghiệm với công nghệ này thì phương pháp tốt 
nhất là chứng minh bằng tài liệu, và các bản thiết kế đạt 
tiêu chuẩn. Đây chính là các mẫu thiết kê có thể được sử 
dụng lại, giúp họ triển khai nhanh chóng và dễ dàng hơn. 
Theo kinh nghiệm, các WLAN có qui mô vừa (32 tới 192 
người sử dụng) có thể được triển khai trong khoảng từ 6 
đến 8 tuần bao gồm cả mua sắm thiết bị. Các WLAN vói 
qui mô lớn (trên 192 người sử dụng) thì việc triển khai sẽ 
là khoảng từ 8 đến 10 tuần.

Chi phí lắp đặt WLAN có thể thay đổi tương' đốỉ lốn và
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phụ thuộc chủ yếu vào qui mô lắp đặt, sản phẩm được chọn, 
dịch vụ và hỗ trỢ. Công ty cần phải xác định rõ và xem xét kỹ 
lưỡng từng loại chi phí liên quan khi phân tích chi phí lắp đặt 
thực tế  của WLAN và thường là những chi phí phát sinh.

V. TÍNH TOÁN THIẾT KỂ WLAN

Có nhiều yếu tô" ảnh hưởng đến công việc thiết kế, chính 
vì lẽ đó hiếm khi có hai công ty triển khai lắp đặt công nghệ 
WLAN có đặc điểm giốhg nhau hoàn toàn. Khi công ty tiếp 
cận được giải pháp cho WLAN, họ luôn tính đến những 
biến sô' quan trọng như hạ tầng mạng có dây dẫn, các 
chuẩn không dây, mô hình sử dụng, số người dùng WLAN, 
cách bô' trí toà nhà, vấn đề an ninh, tính năng của sản 
phẩm, tính dễ sử dụng, có hỗ trỢ quản lý... Trong khi triển 
khai một mạng không gian ba chiều, những thiết kê' WLAN 
có thể đưỢc sử dụng lại cũng là một phần quan trọng, họ 
cũng chú trọng vào việc giữ nguyên tính linh hoạt vào độ 
nhạy nhằm đáp ứng các công nghệ đang phát triển - đồng 
thời duy trì các biện pháp bảo mật thích hỢp.

VI. TÔ PỒ MẠNG Cơ SỞ

Một sô' công ty, đặc biệt là những công ty mới thành lập 
hoặc mỏ văn phòng mối hoàn toàn có thể coi công nghệ 
WLAN như một giải pháp thay thế cho mạng có dây dẫn. 
Bằng cách này họ có thể tiết kiệm chi phí rải đường dây cáp 
E th e rn e t cho mạng cục bộ tối các bàn làm việc trong toàn
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bộ khu công sỏ. Mặc dù nhiều công ty thường coi WLAN để 
mở rộng mạng dây dẫn của họ nhằm đem lại cho nhân viên 
tính năng động cao hơn trong công việc. Nếu theo cách này, 
mạng WLAN phải có hạ tầng dây cáp để kết nối vào.

Lưu ý: Chính bởi WLAN là công nghệ tiên tiến đang 
được phát triển, nên công ty nhìn nhận việc lắp đặt 
WLAN là mạng bao phủ hay mỏ rộng đối với các mạng 
hiện tại chứ không phải là mạng thay thế. Tuy nhiên, các 
công ty và văn phòng nhỏ có thể thấy rằng việc thay thế  
hạ tầng dây dẫn bằng WLAN là điều hỢp lý và có thể xác 
định đó là công nghệ phát triển của tương lai.

Quyết định làm thê nào để kết nối một WLAN vối mạng 
có dây dẫn là một vấn đề quan trọng. Các văn phòng nhỏ với 
khoảng 32 người dùng thường kết nối vối mạhg có dây dẫn 
thông qua một ISP băng rộng và Internet; các văn phòng cỡ 
vừa kết nối bằng một đường thuê bao diện rộng; các văn 
phòng lốn hay các khu phức hỢp thường kết nối trực tiếp vối 
mạng này. Trong từng trường hỢp, mỗi khách hàng sử dvmg 
WLAN đều phải thiết lập một “đường hầm” (tunnel) mạng 
biệt lập ảo để bảo vệ các hoạt động truyền thông của họ.

VII. LỰA CHỌN CHUẨN CHO LAN

Trong các giải pháp xử lý được đề xuất trong bản thiết 
kê WLAN của Intel, chuẩn không dây nào sẽ được triển 
khai? Chuẩn 802. l lb  được chấp nhận rộng rãi và phát 
triển trên toàn cầu bỏi đây là chuẩn chính thức, dễ ứng 
dụng và giá cả hơp lý. Rất nhiều máy tính xách tay đi kèm
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với bộ tương hỢp 802. l lb  được tích hỢp sẵn, điều này giúp 
cho công việc triển khai 802.l lb  được dễ dàng hơn. 
802. l lb  sử dụng tần số rad io  là 2.4 GHz và mô tả ba 
kênh biệt lập và tốc độ tối đa là 11 Mb/s.

Chuẩn 802.l l a  là chuẩn đang được phát triển có chi 
phí cao hơn 802. l lb  khoảng 30% và có các đặc tính khác 
biệt. Tần sô" sử dụng sóng rad io  là 5 GHz vối 8 kênh biệt 
lập và tôc độ tối đa là 54 Mb/s. Lưu ý: Mặc dù nhiều quôc 
gia phát triển theo chuẩn 802.1 la, nhưng nó không sẵn có 
trên toàn cầu; tần  sô" 5 GHz cũng không phải đã đưỢc dùng 
cho mạng không dây tại tấ t cả các quốc gia.

Chuẩn 802.11 h hiện đang được sử dụng tại châu Âu, 
đây là khu vực mà quy định tần  sô" rad io  đòi hỏi các sản 
phẩm phải có hệ thông TPC (tran sm iss io n  pow er 
con tro l) và DFS (dynam ic freq u en cy  selection). TPC 
giối hạn năng lượng được truyền tải tới mức tối thiểu cần 
thiết để vươn tới người dùng xa nhất. DFS lựa chọn kênh 
dẫn rad io  tại điểm truy nhập nhằm hạn chê" tô"i thiểu 
nhiễu với các hệ thống khác, đặc biệt là ra đa. Tại mộ: sô 
khu vực trên thê" giối, đa phần tần  sô" 5 GHz được dành cho 
chính phủ và quân đội sử dụng. Tính vào thòi điểm này 
trên toàn cầu thì 802. l lb  đang là giải pháp được chấp 
nhận rộng rãi nhất cho mạng không dây.

Quyết định về chuẩn mạng WLAN đòi hỏi chúng ta 
phải hiểu một cách thấu đáo về mục tiêu kinh doanh, hạ 
tầng mạng và những tiến bộ trong tương lai. Theo Intel, 
những tiêu chí sau đây phù hỢp với việc triển khai WLAN 
chuẩn 802.1 la:

- Thực hiện tiết kiệm chi phí vối hiệu suất của hệ thống 
cao hơn là điều quan trọng hơn chi phí hệ thông ban đầu.
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- Cần băng rộng và tốc độ để xử lý sô" lượng lốn đồ hoà, 
âm thanh, dữ liệu và các File video.

Cần công suất mạng lớn hơn con sô"ll MB của 
WL tN 802.l lb

- Tốc độ của WLAN phải tương thích vối tốíc độ của các 
mạng có dây dẫn.

- Đòi hỏi nhiều người dùng tại mỗi điểm truy nhập.
- Có xu hướng thay thế mạng có dây dẫn bằng mạng 

không dây.
Tuy nhiên, trong hoàn cảnh hiện nay thì một lựa chọn 

mạng 802. l l b  là hỢp lý hơn cả.
- Lo ngại chính là chi phí lắp đặt hệ thống ban đầu.
- Tốc độ dữ liệu tới 11 Mb/s là đủ.
- Mục tiêu là triển khai toàn cầu.
- Đòi hỏi mở rộng các WLAN 802.11 b hiện hành.
- Nhu cầu truy nhập WLAN cho các máy tính xách tay.
- Chỉ cần sô" lượng nhỏ người dừng tại mỗi điểm truy nhập.
- Yêu cầu đưa thêm các nhóm WLAN biệt lập có giới 

hạn vào LAN có dây dẫn hiện tại.
In te l lựa chọn dùng 802. l lb  khi triển khai lắp đặt hệ 

thông hạ tầng WLAN ban đầu chủ yếu là để có thể dùng 
được ngay. Họ đã phải đáp ứng nhu cầu sử dụng mạng 
không dây lớn vào thời điểm đó chỉ có các sản phẩm 
802.l lb  là giải pháp phổ biến rộng rãi nhất. Khi 802.1 la  
trỏ nên thịnh hành hơn, họ sẽ dần chuyển đổi sang chuẩn 
nhanh hơn bằng việc t r  ển khai công nghệ mô hình 
802.1 la  và b song song với nhau. Chiến lược này đảm bảo 
cho khoản đầu tư trước của họ vào 802.l ib  đồng thòi vẫn
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tạo điều kiện cho người dùng có được tốc độ truy nhập 
mạng tốt hơn.

VIII. THIÊT BỊ LẶP VÙNG PHỦ SÓNG

Vùng phủ sóng phải bảo đảm: 1) Người dùng WLAN có 
thể truy nhập mạng từ bất cứ địa điểm làm việc nào của 
mình (xác định việc truy nhập WLAN ở vị trí nào là cần 
thiết); 2) Cung cấp cho người dùng bằng thông đủ lớn để 
thực hiện để thực hiện công việc của họ (quyết định tốc 
đường truyền chấp nhận được cho các phạm vi WLAN).

Trước khi lập kế hoạch vùng phủ sóng cho WLAN, 
In te l đã phải nắm vững một sô" điểm như đốì tượng sẽ sử 
dụng WLAN và mục đích sử dụng của họ. Những khách 
hàng của công ty sẽ sử dụng những trình ứng dụng nào 
trong WLAN? Liệu các trình  ứng dụng (như chương trình 
đa phương tiện) có đòi hỏi băng thông rộng hay không? Tỉ 
lệ phần trăm  khách hàng của công ty sẽ sử dụng các ứng 
dụng bằng thông rộng tốc độ bao nhiêu và vị trí của người 
dùng tại khu vực bô" trí lắp đặt mạng. Việc tiến hành khảo 
sát hiện trường lắp đặt trưốc khi triển khai một WLAN đã 
giúp công ty xác định đường vùng phủ sóng, tốc độ dữ liệu 
và quyết định vị trí các điểm truy nhập WLAN. Công ty 
cũng cần xác định được các nguồn gây nhiễu do sóng radio. 
802. l lb  và 802.1 la  cùng sử dụng các dải bằng tần radio tự 
do, do vậy việc phát sinh nhiễu từ  điện thoại không dây, lò 
vi sóng, các hệ thông vệ tinh và các thiết bị RF khác có thể 
là vấn đến cần quan tâm.

Khi bô" trí các vị trí truy nhập, người ta gô"i các điểm 
truyền tín hiệu nhằm đảm bảo không có điểm chết trong
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toàn bộ mạng. Với thủ thuật này, việc đặt các điểm truy 
nhập kề nhau với các kênh dẫn khác biệt là rấ t quan trọng 
để giảm thiếu xung nhiễu và giúp đảm bảo thông lượng của 
WLAN tốt nhất có thể. Mục tiêu của công ty là cung cấp tốc 
độ trung bình từ 300 tới 500 Kb/s tới ngưòi dùng theo các 
mô hình sử dụng phổ thông. Và họ cho rằng những người 
dùng WLAN đều mong muốh kết nôì vào mạng không dây 
vói tốc độ tương tự như mạng có dây dẫn của họ.

SỐ’ lượng người sẽ dùng WLAN giúp công ty quyết định 
được cần phải có bao nhiêu điểm truy nhập. Công ty đã dự 
tính có từ 12 đến 15 người cho một điểm truy nhập, tuy 
nhiên con sô’ này chỉ là tương đôi bởi còn phải dựa vào số 
chương trình ứng dụng mà họ sử dụng, ớ  các tình huôhg khi 
mà người dùng chỉ với mục đích thư điện tử và chia sẻ các 
File có dung lượng vừa phải thì 25 người dùng tại mỗi thời 
điểm là hỢp lý. Mặt khác, nếu người dùng WLAN có ý định 
dùng mạng này cho các trình duyệt đa phương tiện, công ty 
đặc biệt cần sự tập trung lớn vào các điểm truy nhập 802. Ib 
riêng biệt hay một cấu hình lai ghép tại địa điểm khách 
hàng có thể tự động lựa chọn giữa 802.1 la  và 802. llb .

Ngoài ra việc chuyển tải nguồn điện tới các điểm truy 
nhập là một phần quan trọng trong công việc triển khai 
lắp đặt cho một WLAN vừa và nhỏ. Việc sử dụng nguồn 
điện AC 115 volt có thể là khoản chi phí rấ t lớn và là một 
cơn ác mộng đối với công tác hậu cần. ó  đây một biện pháp 
được sử dụng là PoE (Pow er over E th e rn e t, sử dụng 4 
đường dây không tải dữ liệu của cab CAT5 để cung cấp 
nguồn điện cho điểm truy nhập). Tại các gói lắp đặt nhỏ 
hơn với một hoặc hai điểm truy nhập, chúng ta  hoàn toàn 
có thể cung cấp nguồn điện cho các điểm truy nhập bằng 
cách sử dụng các đường ra sẵn có.
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Tốíc độ dữ liệu và dải tần  tín hiệu cũng là những vấn 
đề vô cùng quan trọng, đó là công việc tính toán khi thiết 
lập vùng phủ sóng cho WLAN. 802. l lb  có dải tần 100 mét 
và tốic độ dữ liệu dịch chuyển từ  iMb/s cho tới 11 Mb/s. 
802.1 la  có dải tần  75 mét và tốc độ dữ liệu từ 6Mb/s tói 
54Mb/s. Trong mỗi trưòng hđp, nếu tín hiệu đường truyền 
tối khách hàng càng xa thì tốc độ dữ liệu sẽ càng thấp. Họ 
quyết định tốc độ dữ liệu hỢp lý và đặt vị trí cho các điếm 
truy nhập để thu được dữ liệu. Thí dụ, mỗi điểm truy nhập 
802. l lb  được đặt cách nhau 50 mét được coi là hỢp lý. Sơ 
đồ bô" trí này đạt được tốc độ dữ liệu chung lên đến 5.5 
Mb/s. Với 15 người sử dụng tại mỗi điểm truy nhập thì mỗi 
người dùng có thể hi vọng vào tốc độ > 350 Kb/s.

IX. XÂY DỰNG MẠNG

Tại vị trí thích hỢp, công ty cố gắng xây dựng WLAN trên 
một mạng con (Subnet) duy nhất. Một mạng con tiêu chuẩn 
thực sự có thể hỗ trỢ tới 200 người dùng WLAN, như vậy mối 
đủ địa chỉ IP cho các thiết bị cơ sở hạ tầng của mạng. Họ cũng 
sử dụng VLSM (Variable length  subnet masks, mặt nạ 
mạng con có độ dài thay đổi), hoặc mạng siêu cấp, đê hỗ trỢ 
cho khoảng 820 khách hàng sử dụng mạng không dây tại các 
toà nhà văn phòng lốn. Nói chung, họ chỉ sử dụng mạng con 
để tạo cơ hội phát triển WLAN của họ.

Trong khi một sô" hệ điều hành của Microsoít như 
Window XP và W indow 2000 hỗ trỢ DHCP (dynamic Host 
coníìguration Protocol) tự động để có được một địa chỉ IP tại 
một mạng con mới, thì một sô" trình ứng dụng - điển hình nhất là 
các giải pháp VPN (mạng riêng ảo) - lại không thực hiện được 
khi người dùng dịch chuyển từ mạng con sang mạng con.
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Khi phần lốn WLAN đã được lắp đặt vào vị trí hoạt 
động, việc quan trọng tiếp theo là bảo mật mạng. Như đã 
trình bày ở trên, In te l sử dụng công nghệ VPN cho việc mã 
hoá có độ an toàn cao giữa WLAN và mạng liên kết. Họ 
cũng tiến hành xác nhận lần thứ hai để hỗ trỢ kiểm soát 
truy nhập. Việc kết hỢp này đem đến sự an toàn mạng có 
thể là tốt nhất tại giai đoạn này trong quá trình phát triển 
công nghệ WLAN. Họ cũng cho phép những đặc tính WEP 
(vvired equ iva len t privacy) trong các thiết kế 802.l lb  
nhằm tạo thêm một tầng bảo mật. Chúng ta cũng có thể 
dựa vào chỉ một mình WEP hoặc kết hỢp với 802. Ix để bảo 
mật WLAN, tuy nhiên, họ cho rằng những giải pháp này 
không thực sự đem lại mức độ bảo mật an toàn cao.

Các chuẩn bảo mực WLAN đang phát triển như TKIP 
(tem poral key in teg rity  Protocol), và các chuẩn tương lại 
như AES (advam ced encryp tion  Standard), sẽ được ứng 
dụng lâu dài trong việc bảo mật các WLAN mà không cần sử 
dụng tới việc mã hoá VPN. Họ đã xác định biện pháp bảo 
mật là hoàn toàn thiết yếu cho dù họ quyết định triển khai 
WEP như thê nào. Họ luôn ấn định các khoá WEP của mình 
với các thiết bị 802. l lb  hơn là chấp nhận sử dụng các chế độ 
cài đặt mặc định. Trên thực tế, họ tin tưởng vào việc thay đổi 
tất cả các chế độ cài đặt mặc định trong toàn WLAN như các 
ID mạng không dây mặc định (SSID - Serverce set 
identilĩer) kết hỢp với các điểm truy nhập. Ngoài ra họ 
cũng đã áp dụng các thiết bị phân tích lưu lượng mạng để 
giảm sát các gói tin lưu thông trong toàn WLAN.

X. BẢO MẬT MẠNG WLAN
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Chúng ta  đã sử dụng N am espace System . M anaGE 
m ent để lấy thông tin trên tấ t cả các ổ đĩa hiện có trong 
hệ thống và đã sử dụng các lốp D irec to ry  và F lie Info 
trong  N am espace  System . lO  để lấy thông tin thư mục 
và Flie. Và có rấ t nhiều đặc tính có sẵn trong các lớp 
D irec to ry  và Flie mà chúng ta  vẫn chưa sử dụng ỏ đây 
như tạo và xoá thư mục, tạo, sao lưu và di chuyển 
Plie.v.v.. Cũng với N am espace System .M anaG E m ent, 
bạn có thể truy nhập vào thông tin quản lý hệ thống, thiết 
bị và chương trình  ứng dụng trong cơ sở hạ tầng WMI 
(W indows M anaG E m en t In s tru m en ta tio n ). Chúng ta 
cũng có thể truy vấn các thông tin như ‘còn bao nhiêu chỗ 
trống trong ổ đĩa’, ‘mức độ sử dụng CPU hiện tại là bao 
nhiêu’ và nhiều thứ khác nữa khi bạn sử dụng các lớp 
trong N am espace System .M anaG E m ent.

XI. KẾT LUẬN
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CHỦ Đ Ể 8

CSU/DSU

CSU/DSU (C hannel Service U nit/D ata  Service 
U nit) là một thiết bị phần cứng có kích thưốc tương đương 
vổi một Modem cắm ngoài, nó có khả năng chuyển đổi các 
khung dữ liệu dùng trong mạng LAN sang dạng dữ liệu 
tương thích với đường truyền mạng WAN và ngược lại.

Ví dụ như nếu chúng ta mở một trang Web thương mại 
điện tử và thực hiện kinh doanh từ nhà, thì do lượng dữ 
liệu cần được nhận và xử lý từ W ebServer là tương đối

lớn (và có sẽ còn phát 
triển trong tương lai cùng 
với sự phát triển trong 
tương lai cùng với sự phát 
triển của trang Web 
thương mại điện tử. Giải 
pháp là thuê một đường 
truyền L eased  Line T l 
toàn tô’c độ hoặc một 
đường P rA ctional T l 
(với tốc độ là ưóc sô" của 
tổc độ Tl) đến Telco hoặc 
một Gatevvay của nhà 
cung cấp dịch vụ 
In te rn e t, khi đó ta sẽ 
cần một bộ CSU/DSU và
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nhà cung cấp cũng cần một bộ CSU/DSU khác từ phía họ.
Thêm một lí do cho việc phải chuyển đổi tín hiệu là các 

tín hiệu trong mạng LAN. Bị hạn chế về khoảng cách 
truyền, do cơ chê mã hoá và tín hiệu của nó, phải dùng kỹ 
thuật truyền dẫn mạng WAN, kỹ thuật này sử dụng dạng 
tín hiệu khác, cơ chế mã hoá và truyền dẫn, cũng như 
đóng khung dữ liệu theo cách khác đê có thế truyền dữ 
liệu đưỢc đi xa hơn và tận  dụng được nền tảng mạng viễn 
thông của telco. Do đó, việc cần thiết là phải có sự chuyển 
đổi từ tín hiệu mạng LAN sang mạng WAN, đây chính là 
nhiệm vụ của CSƯ/DSƯ. CSU/DSU phải được đặt ở hai 
đầu của đường truyền mạng WAN, cả ở phía khách hàng 
cũng như phía nhà cung cấp.

C hannel Service U n it (CSU) là bộ truyền và nhận 
tín hiệu trên các đường truyền WẠN, nó cũng cung cấp cơ 
chế chống nhiễu (hoặc giao thoa) từ cả hai đầu của thiết 
bị. c s u  cũng làm nhiệm vụ phản hồi tín hiệu loopBack 
kiểm tra  từ telco.

D ata  Service U nit (DSU) là bộ phận có khả năng 
quản lý việc điều khiển đường truyền và chuyển đổi các 
tín hiệu vào ra giữa các chuẩn đóng khung tín hiệu 
RS232Cm RS-449, haj'  ̂ v .x x  của mạng LAN với khung 
dữ liệu được xây dựng theo cơ chế phân kênh theo thời 
gian (T im e-division M ultip lexed  (TDM) của đương TI 
DSX (DSO,DSI,...v.v...) DSU giám sát và quản lý các lỗi 
do không đồng bộ thời gian và thực hiện việc tái tạo tín 
hiệu. DSU cung cấp giao diện tương tự như Modem giữa 
Computer (đóng vài trò là DTE) với thiết bị c s u .

CSU/DSU có thể được triển khai trên các sản phẩm 
rời nhau hoặc được tích hỢp trong một Card WAN-T1. Một 
giao diện D ata  T erm in a l E q u ip m en t của CSU/DSU 
thường được tương thích với các chuẩn v .xx  và RS-232C 
hoặc các giao diện tương tự. Các nhà sản xuất các sản
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phẩm CSU/DSU độc lập và tích hỢp chủ yếu trên thị 
trường hiện nay là A dtran , Cisco, And M em otec.

Mặc dù trỏ nên một phần không thể thiếu trong các 
mạng viễn thông hiện nay, nhưng ít ai biết rằng c s u  
được khai sinh tại AT&T vói vai trò là một giao diện đến 
các hệ thống dữ liệu sô" phi chuyển mạch của hãng. DSU 
lúc đó làm vai trò cung cấp giao diện đến thiết bị DTE sử 
dụng giao diện chuẩn (EIA/CCITT). DSU lúc đó cũng 
cung cấp một sô" cơ chê kiểm tra  đơn giản.
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CHỦ Đ Ề 9

VIRTUAL LANS

I. KHÁI NIỆM

Có nhiều kiểu VLAN khác nhau: VLAN / Default 
VLAN, User VLAN / Native VLAN / ManaGE ment 
VLAN. Mặc định, tấ t cả các giao diện Ethernet của Cisco 
SSwitch nằm trong VLANl. Chính vì thế, việc phân biệt 
các kiểu VLAN trở nên khó khăn hơn. Bài viết này sẽ mô 
tả  các kiểu VLAN khác nhau.

II. VLAN1

Mặc định, các thiết bị lớp 2 sẽ sử dụng một VLAN mặc 
định để đưa tấ t cả các cổng của thiết bị đó vào. Thêm vào 
nữa là có rấ t nhiều giao thức lốp 2 như CDP, PAgP, và 
VTP cần phải được gửi tói một VLAN xác định trên các 
đường trunk. Chính vì các mục đích đó mà VLAN mặc 
định được chọn là VLANl.

lii. DEPAULT VLAN

VLANl còn được gọi là d e fau lt VLAN. Chính vì vậy,
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mặc định native  VLAN, m anaG E  m en t VLAN và User 
VLAN sẽ là thành viên của VLANl.

Tất cả các giao thức E th e rn e t trên Sw itch  C ata lyst 
mặc định thuộc VLANl. Các thiết bị gắn với các giao diện 
đó sẽ là thành viên của VLANl, trừ  khi các giao diện đó 
được cấu hình sang các VLAN khác.

IV. USER VLANS

Hiểu đơn giản U ser VLAN là một WAN được tạo ra 
nhằm tạo ra một nhóm người sử dụng mà không phụ 
thuộc vào vị trí địa lý hay Logic và tách biệt với phần còn 
lại của mạng ban đầu. LMDS lệnh SwitchPort Access 
v lan  được dùng để chỉ định các giao diện vào các VLAN 
khác nhau.

V. NATIVE VLAN

Một chủ đề hay gây nhẫm lẫn là N ative VLAN. 
N ative VLAN là một VLAN có các cổng được cấu hình 
T runk . Khi một cổng của Svvitch được cấu hình T runk, 
trong phần Tag của E ram e đi qua cổng đó sẽ được thêm 
một sô" hiệu VLAN thích hỢp. Tất cả các E ram e thuộc các 
VLAN khi đi qua đường T ru n k  sẽ được gắn thêm các Tag 
của giao thức 802. Iq và ISL, ngoại trừ  các E ram e của 
VLAN. Như vậy, theo mặc định các Erame của VLANl 
khi đi qua đường Trunk sẽ được gắn tag.
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Khả năng này cho phép các cổng hiểu 802.IQ giao tiếp 
được vói các cổng c không hiểu 802.IQ bằng cách gửi và 
nhận trực tiếp các luồng dữ liệu không được gắn với Tag. 
Tuy'nhiên, trong tấ t cả các trường hỢp khác, điều này lại 
gây bất lợi, bởi vì các gói tin liên quan đến Native VLAN 
sẽ bị mất Tag.

N ative  VLAN được chuyển thành VLAN khác bằng 
LMDS lệnh Svvitch (config-ií)#Sw itchPort tru n k  
na tive  v lan-id

Chú ý: Native VLAN không nên sử dụng như là U ser 
VLAN hay M anage m en t VLAN.

VI. MANAGE MENT VLAN

Hiện nay, đa sô các thiết bị như R ou ter. Svvitch có 
thể truy cập từ xa bằng cách In te rn e t  đến địa chỉ IP  của 
thiết bị. ĐỐI với các thiết bị mà cho phép truy cập từ xa thì 
chúng ta nên đặt vào trong một VLAN, được gọi là M ana 
GE m en t VLAN. VLAN này độc lập với các VLAN khác 
như U ser VLAN, U ative VLAN. Do đó khi mạng có vấn 
đề như: hội tụ với STP, B ro ad east sto rm s, thì một 
M anaG E m en t VLAN cho phép nhà quản trị vẫn có thể 
truy cập được vào các thiết bị và giải quyết các vấn đề đó.

Một yếu tốc khác để tạo ra một M anaG E m en t VLAN 
độc lập vối User VLAN là việc tách các thiết bị đáng tin 
cậy vói các thiết bị không tin cậy. Do đó, làm giảm đi khả 
năng các U ser khác đạt được quyền truy cập vào các thiết 
bị đó.

79



VII. CONPIGURING THE ROUTER

Khi mỌt giao diện của R o u te r được cấu hình ỏ Mode 
t ru n k  Link, thì các F ram e nhận được từ N ative VLAN 
trên giao diện đó sẽ không được gắn Tag. Và đối với các 
F ram e từ các VLAN khác sẽ có tag là ISL hoặc 802. IQ.

Đổ cấu hình một giao diện của Router ở mode tru k  
L ink thì ta phải sử dụng S ub in terface . Mỗi một 
subinterface sẽ đưỢc cấu hình ứng với giao thức T ru n k in g  
trên mỗi Svvitch là ISL, hay 802. IQ. Chúng ta dùng 
LMDS lệnh sau:

E n cap su la tio n  [ d o tlq  / isl] v lan.
Khi S ub in terface  muốn nhận cả các Frame của 

Native VLAN thì phải được cấu hình thêm:
E n cap su la tio n  [ d o tlq  / isl] v lan . na tive
Chú ý: Trong các phiên bản lOS trước 12.1 (3)T, để cấu 

hình Native VLAN thì phải cấu hình ở giao diện vật lý.

80



CHỦ Đ Ể  10

S ơ  LƯỢC VỀ CÔNG NGHỆ DSL

DSL viết tắ t là D ig ita l S u b se rib e r L ine (đưòng thuê 
bao số), một cái tên không nói điều gì về một công nghệ 
hiện hữu. Chữ D (D igital) có ý nghĩa lịch sử do gốc gác 
của DSL là dịch vụ số. (Số có nghĩa là bất cứ thứ gì chạy 
trên đường dây mà 1 là có dòng điện và 0 là không có.)...

Tuy nhiên DSL đã phát hiện trên tín hiệu tương tự tốc 
độ cao (thường biểu diễn bằng sóng hình sin) và không liên 
quan tới số. Chữ s  (Subseriber) là nói tối bạn hoặc công ty 
của bạn khi thuê một đường DSL từ nhà cung cấp dịch vụ 
viễn thông. Chữ L (Line) có nghĩa đây là một đường (còr’ gọi 
là một mạch) ở bên ngoài đi vào trên cáp điện thoại từ lứià 
cung cấp dịch vụ viễn thông, giốhg như đường cáo điện thoại 
mà bạn vẫn đang dung hàng ngày. Phần lớn việc sử dụng 
mạch DSL là để nôi một cách cố định về mặt vật lý bạn với 
mạng Internet, sao cho bạn luôn trên mạng. Kết nốỉ này 
cũng cho phép bạn liên kết tới nơi khác (thí dụ văn phòng cơ 
quan) qua mạng Internet. Với việc truy nhập bằng DSL, bạn 
không cần phải dùng Modem thông thường, nhưng bạn lại 
cần thiết kế khác, đó là Modem DSL.

Một trong những lý do làm cho DSL trỏ nên hữu ích là nó 
đưa ra tốc độ đáng kể trên một đôi dây đồng. Phần lớn các ngôi
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nhà và văn phòng đã được gắn sẵn các đôi dây cáp dành cho 
điện thoại thông thường. Vì thế DSL, không đòi hỏi cáp mối 
dàr.h riêng.Bởi DSL được thiết kê để dùng cáp đồng bình 
thu ng, nó làm tất cả các nhiệm vụ từ văn phòng bạn cho tói 
trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và thiết bị này 
được gọi là DSL AM (Digital Subseriber Line Access 
Mu!cillexorr).Việc dùng các đường dây riêng được gọi là dây 
khô. Con khi tổ hỢp cả đường dây điện thoại với DSL trên BÙng 
một đôi dây thì gọi là phân phối DSL trên dây ướt. Bạn có thể 
có cuộc nói chuyện điện thoại đồng thòi với sử dụng DSL, chia 
sẽ giải thông trên một đôi dây. Một khi tm hiệu này truyền tối 
DSL AM, phần thoại được tách ra và đi tói chuyến mạch điện 
thoại công công (PSTN), phần dữ liệu trên DSL được gửi tối 
nhà cung cấp dịch vụ Internet. Có sự giối hạn độ xa cho DSL. 
Nói chung càng ở xa trung tâm của nhà cung cấp dịch vụ viễn 
thông thì tốc độ càng thấp. Nếu DSL AM đặt tại toà nhà văn 
phòng cho thuê thì khoảng cách không còn là vấn đề nữa vì nó 
được nôi tới nhà cung cấp dịch vụ viễn thông qua thiết bị của 
họ, còn mạch DSL chỉ cần nôi từ DSL AM ngay gần trong toà 
nhà tới văn phòng của bạn. ADSL (Asymmetrical DSL) đa 
sô" đưỢc sử dụng để truy nhập In te rne t từ gia đình. Dung 
lượng mạch từ In terne t về nhà (luồng xuốhg) lớn hdn so với 
hướng ngược lại Guồng lên). Điều này phù hỢp vối người dùng 
gia đình cần nhận được nhiều thông tin (đồ hoà, âm thanh, 
hình động) so với gửi thông tin lên mạng (gõ phím và di chuột). 
ADSL (Asynưnetrical DSL) là loại được dùng bởi phần lốn 
hoạt động nghiệm vụ, cần gửi và nhận lượng thông tin đang 
kế. Dung lượng mạch như nhau cho cả hai chiều. Dung lượng 
mạch ảnh hưởng tối việc nhanh chóng tải thông tin xuốhg và 
gửi dữ liệu đi nơi khác. Nếu làm việc vối các tệp ảnh, bạn cần 
có mạch DSL dung lượng lớn hơn là khi gửi các tệp văn bản.
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Dung lượng cũng cần lốn hơn nếu nhiều người cùng sử dụng 
một lúc (bạn có thể nốĩ DSL vào mạng LAN để chia sẻ dùng 
chung trong văn phòng). Dung lượng thông thưồng là 128Kbps, 
tốc độ trung binh là 256Kbps, 512Kbps, 768Kbps và các mạch 
dung lượng lớn thường là 1 Mbps, l.õMbps. Bạn có thể nghe 
nói về các loại DSL khác, HDSL (High Bit-rate DSL) có tốc độ 
1.544Mbps và dùng hai hoặc ba đôi dây thay vì một đôi. IDSN 
(IDSN DSL) có cùng tốc độ 128Kbps hoặc 144Kbps như dịch 
vụ ISDN (Integrated Serveces Digital Network). DSL Lite 
(còn gọi là G-Lite) là kiểu tổc độ thấp nhất của ADSL. 
RADSL là Rate Adaptive DSL điều chửih tốc độ truyền theo 
chất lượng tm hiệu. VDSL là Very High Speed DSL (12.9 tới
52.8Mbps luồng xuốhg và 1.5 tói 2.3Mbps luồng lên).

ĩ

A U  SL-^ếìcchluíy««tunỡ
<Kupếcrf-Uopp«lactrr)

ISDNcMter
T^eton

P C  «nt 10G aM  T 
cxỉerArM 25 6

Đa phần các cơ quan và cá nhân từng sử dụng In te rn e t 
nhiều nằm đã bắt đầu việc kết nối Internet bằng kết nối 
quay sô" qua Modem. Tốc độ cao nhất đạt được theo phương
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pháp này hiện nay là 56Kbps, nhưng trong thực tế  tổc độ 
thưồng thấp hơn, phụ thuộc vào tình trạng đường điện thoại.

Tiết kiệm thồi gian. Một lý do để chuyển sang dùng 
DSL là bạn không phải chò lâu để tải xuốhg từ In te rn e t. 
Khi đài Web tăng cường các tính năng nghe nhìn thì việc 
có dùng lượng lớn hơn để nhận dữ liệu trong một thời gian 
ngắn hơn là lý do quan trọng nhất.

Tiết kiệm tiền bạc: Nhiều văn phòng vẫn còn thuê các 
đường điện thoại riêng rẽ từ các công ty điện thoại với giá 
khoảng 30USD/ tháng cho mỗi người sử dụng để quay sô" 
nối vào Internet. Các đường này trả  tiền bất kể có sử dụng 
hay không và cộng thêm phần tính theo phút sử dụng. 
Đường DSL giá 150USD/ tháng có thể thay thế  cho 10 
đường điện thoại ra và có thể chia sẻ cho mười người cùng 
dùng. Giá đưòng DSL dùng thường trực có thể từ 
40USD/tháng cho tói hàng trăm  USD hoặc hơn nữa tuỳ 
theo tô"c độ và đảm bảo mực dịch vụ. Nếu bạn dùng kiểu 
dây ướt đã nói trên ỏ nhà và có cả đường điện thoại và 
DSL phân phối bởi nhà cung cấp dịch vụ DSL thì tổng chi 
phí còn có thể thấp hơn vì bạn không cần riêng rẽ một dây 
điện thoại và một dây khác cho quay số kết nối Internet.

Đáp ứng nhiều hơn: Nhiều khách hàng của bạn có khả 
năng nhập mạng ngay lập tức và trông chò bạn cũng được 
như vậy. Với DSL bạn có thể nhận thư điện tử ngay khi 
nhà cung cấp dịch vụ Internet giao nó, cho phép bạn đáp lại 
người gửi một cách nhanh chóng. Điều này cũng có thể làm 
bạn tận dụng được cơ hội kinh doanh trưóc khi nó qua đi.

Ngoài ra bạn có thể xem xét việc lập trạm  nuôi Web 
của riêng mình, cung cấp nhiều thông tin hơn cho khách 
hàng. Thử nghiệm với các công nghệ mới. Có DSL bạn có
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được dung lượng cần thiết để thử nghiệm các công nghệ 
mới như Web cam, cho phép bạn tổ chức hội nghị video 
trong khi chia sẻ tài liệu với những ngưòi khác cùng nốì 
vào Internet (và cùng lắp đặt máy thu hình). Các ứng 
dụng tương tự như vậy có thể tăng cường giao thiệp với 
khách hàng hoặc giữa những người làm trong cùng công ty 
ở những địa điểm khác nhau. Thậm chí không có Web cam 
cho hội nghị v ideo  bạn có thể thử nghiệm thoại trên DSL 
(VoDSL) - tương tự như thoại trên mạng IP  (VoIP), hiện 
đang là đề tài hấp dẫn. Bạn cần điện thoại đúng kiểu cho 
việc này, nó có thể chuyển đổi giọng nói sang dạng thức 
phù hỢp để truyền trên In te rn e t.

Khả năng ứng dụng ở Việt Nam. Công nghệ DSL đã 
được một số đơn vị ở Việt Nam ứng dụng vào mạng của 
mình trên  cáp đồng kéo riêng, cho phép đạt giải thông cao 
thay vì phải dùng cáp quang, chi phí nhờ vậy giảm nhiều. 
Trong khí đó việc triển khai DSL qua mạng của các công 
ty viễn thông chưa có lợi ích thiết thực vì giá thuê dung 
lượng của các đơn vị này quá cao si với khoản tiết kiệm 
được do dùng DSL, theo đánh giá của một công ty kinh 
doanh các thiết bị này. Vì vậy mặc dù rấ t được đánh giá 
cao tại các nước khác, như Singabore dùng DSL để đưa 
Internet tốc độ 2Mbps tới thuê bao gia đình, khả năng 
dùng dịch vụ DSL tại Việt Nam rấ t hạn chế, trừ  trường 
hỢp tự phục vụ bằng cáp của riêng mình. Hiện sản phẩm 
DSL của các hãng RAD, P a irg a in  và P a n d a te l đã được 
cung cấp thông qua đại lý tại thị trường Việt Nam. Tham 
khảo chỉ tiêu kỹ thuật của P andate l: với dây đồng đường 
kính 0,6mm cho phép cung cấp giải thông 128Kbps và 
2Mbps ỏ các cự ly tương ứng là llK m  và 6 Km.
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CHỦ Đ Ể  11

ROUTER ADSL

I. TỔNG QUÁT

Nếu Allied Telesyn và Justec  tự làm mới mình bằng việc 
bổ sung tứứi năng Wi-Fi cho sản phẩm thì Billion là nhãn 
hiệu thực sự mói mẻ. Trong khi đó, DrayTek Vigor2500V cho 
bạn một lựa chọn khác về tmh năng VoIP mà nhiều người 
dùng đã từng quen thuộc với sản phẩm Zoom X5V.

II. ALLIED TELESYN AT-ARVV256E

AT-ARW256E là phiên bản tiếp theo của AT-AR256E 
bổ sung chức năng Wi-Fi chuẩn llg/b, mã hoá 
WPAAVEP64/128Bit và chuẩn xác thực 802. Ix, kiểu dáng 
không có gì khác biệt lắm, chỉ có thêm một angten tháo lắp 
được và một cổng USB cho E th ern e t, v ề  tính năng chung, 
cả hai sản phẩm đều rấ t giốhg nhau. AT-ARW256E có giao 
diện người dùng hỗ trỢ 2 cách thiết lập ADSL: Mặc định, 
trình cài đặt cơ bản (Basic) cho phép chọn chức năng bảo 
mật NAT và F irew ali (chê độ mã hoá sẽ do ngưòi dùng 
thiết lập). Trong khí đó, trình cài đặt tự động (Wizard) thì 
quan tâm đến chê độ bảo mật không dây hơn (NAT và
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F irew all sẽ do người dùng thiết lập) nghĩa là chê độ mã 
hoá không dây được Router “nhắc nhở” ngay sau khi cập 
nhật thông tin của nhà cung cấp dịch vụ ADSL. Mặc định, 
R ou ter hỗ trỢ mã hoá WEP 128bit với tuỳ chọn chuỗi mã 
hóa do Router tự tạo hoặc theo cách riêng tùy người dùng.

Kết quả thử nghiệm AT-ARW256E trên đường ADSL ở 
chế độ mặc đinh cho kết nốĩ tốt. Thử nghiệm chế độ không dây 
giữa AT-ARW256E vối USB Card AT-WCU200G/EU va PCI 
Card AT-WCP200G cho tốc độ khá cao; vối USB Card tốc độ 
tải xuổhg/lên ở chế độ mã hoá WPA tương tự 
17,858/18942Mbps; mã hoá WEP128Bit 18,234/19,175Mbps 
nhưng kết nối bị chập chờn; với PCI Card thì kết nôi rất ổn 
đinh, không bị đứt kết nốĩ trong suốt quá trình thử nghiệm 
nhưng tốc độ thấp hơn so vối USB Card; tốc độ tải xuốhgAên ở 
chế độ mã hoá WPA tương ứng 16,519/18,047Mbps; mã hoá 
WEP128bit 17,018/17,984Mbps.

Hiện tại, tiện ích của AT-WCP200G đã tương thích 
với W indow s XP+SP2 trong khi C ardB us C ard AT- 
WCC200G vẫn như cũ.

Sản phẩm đưỢc thử nghiệm với kết quả tôt, tốc độ truy 
cập không dây cao/ Tài liệu hưóng dẫn chi tiết, giao diện 
dễ sử dụng thích ứng cho nhu cầu doanh nghiệp.

III. BILLION BIPAC 5102

BIPAC 5102 là bộ sản phẩm mới của hãng Billion ^ à i  
loan) tương thích vối chuẩn ADSL 2/2+, có giao diện, người 
dùng rất dễ sử dụng, trình cài đặt tự động cho phép cài đặt chi
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tiết từng bưóc. Thiết bị hỗ trỢ 2 chế độ hoạt động là Router, 
BridGE thích ứng cho từng nhu cầu của người dùng. Bilhon 
cũng rất chú trọng đến khả năng bảo mật của thiết bị: ở chê độ 
mặc đinh, các cổng 21, 23 và 80 được mở nhưng nếu người 
dừng không có nhu cầu sử dụng thì có thể khoá các chức năng 
Telnet/FTPAVeb, cũng như các chức năng TETP/SNMP và 
Ping trong trình “In te rne t Security”

Tương tự như các thiết bị khác, BIPAC 5102 hỗ trỢ 
dịch vụ DNS động, VPN pass-th rough , U P nP  và quản 
lý từ xa qua T elnet, FTP và Web.

Thử nghiệm BIPAC 5201 cho thiết lập nhanh chóng, 
kết nối tốt. Sản phẩm có kích thưốc nhỏ gọn, thích hỢp vối 
văn phòng nhỏ và gia đình chưa có yêu cầu cao về tính 
năng, yêu thích kiểu dáng nhỏ gọn.

IV. DRAYTEK VIGOR2500V TÍCH HỢP VOIP

Lâu nay, ít nhiều người dùng mạng đã từng nghe nói đên 
chức năng bảo mật cao cấp trên các thiết bị của DrayTek. 
Những điểm nhấh của sản phẩm DrayTek kỳ này lại là chức 
năng VoIP. Vigor2500V có kiểu dáng được cải tiến hoàn toàn 
so với thiết bị cùng họ Vigor2500 và Vigor2500We.

D rayTek Vigor2500V tích hỢp VoIP, tường lừa 
phòng chống tấn công.

Ngoài khả năng kêt nối DSL, ưu đỉểm nổi bật của sản 
phẩm là VoIP. Tuy nó chỉ có một cổng “phone” dành cho điện 
thoạũ bàn nhưng bạn vẫn có thể thiết lập cuộc gọi theo 2 hưóng: 
qua VoIP hoặc qua PSTN như thông thường. Điểm đặt biệt
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của Vigor2500V là cho phép thiết lập dự phòng (Back Up) số 
điện thoại (máy để bàn hay di độc) cho trường hỢp gọi đến IP 
hoặc qua dịch vụ miễn phí mà không có người nhấc máy thì 
Vigor2500V sẽ tự động chuyển cuộc gọi đến số máy này. Trong 
trường hỢp mất điện, tứi hiệu ADSL “hệt” thì cuộc gọi theo 
cách thồng thường vẫn được đảm bảo. Những bạn cũng nên 
cần thận vì trong trường hỢp này bạn phải trả tiền cưóc điện 
thoại đường dài.

Điểm thú vị trong các thiết bị tích hỢp V oIP của 
D rayT ek  là được sự hỗ trỢ của nhà cung cấp dịch vụ 
Draytel (w w w .dray te l.o rg ). Dịch vụ này cho phép tạo tài 
khaỏng miễn phí cho tấ t cả người dùng, đặc biệt khách 
hàng mua sản phẩm của D rayTek.

Thiết lập Vigor2500V rấ t dễ dàng do có chức năng tự 
động dò thông SÔ^VPIA^CI và E ncapsu la tion : chức năng 
bảo mật “nhắc nhỏ” người dùng thay đổi mật khẩu mặc 
định trong lần thiết lập đầu tiên.

Thiết lập có giá rất hấp dẫn (142USD), có nhiều tính năng 
thích hỢp cho người dùng có nhu cầu bảo mật cao. Giao diện 
người dùng được thiết lập kế bắt mắt, bô" trí từng chức năng 
hỢp lý. Tiện ích cái đặt từng bước trong CD-ROM đi kèm giúp 
người dùng thực hiện thuận tiện và dễ dàng.

V. JUSTEC JDL454W

JU STEC tiếp tục cho ra mặt bộ sản phẩm ADSL tích 
hỢp Wi-Fi chuẩn llg /b  nhưng chỉ hỗ trỢ mã hoá 
W EP64/128bit. Thiết bị tích hỢp tưòng lửa phòng chống 
tấn công DoS, có khả năng gửi E-m ail cảnh báo đến địa
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chỉ được thiết lập khi phát hiện có tấn công DoS, “quét 
cổng” và truy cập bất hỢp pháp. Ngoài ra, nó còn hỗ trỢ 
lịch trình (Schedule) nhằm thiết lập thòi gian làm việc 
cho R outer, hạn chế người dùng kết nối truy cập 
In te rn e t, ấn định thòi gian gửi “log Flie” trong ngày, 
trong tuần.

Thử nghiệm trên đường ADSL, JAL454W cho kết nôi 
tốt, chỉ tiếc chức năng tự dò thông số thực hiện không 
thành công. Hiện tại, nhà phân phôi cung cấp 1 C ardB us 
Card JW54C nên NTN chỉ mới thử nghiệm được trên máy 
tính xách tay, JW54C cho kết nối ổn định, tốc độ đạt 
trung bình khá tương ứng cho tốc độ tải xuống/lên ở chế độ 
mã hoá W EP128bit là 15,101/17,814Mbps.

Tài liệu hướng dẫn cài đặt, khắc phục sự cố chi tiết 
trên CD-ROM,trình cài đặt tự động dễ thực hiện, sản  
phẩm chưa hỗ trỢ chế độ mã hoá WPA. Nếu bạn muốn 
chọn thiết bị này thì nên theo dõi thông tin cập nhật trên 
Website của nhà sản xuất www.justec.com.tw.
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CHỦ Đ Ể 12

HỌ HÀNG NHÀ INTERNET

I. TỔNG QUÁT

Từ ‘In te rn e t” giờ đây đã trở nên quen thuộc ngay vối cả 
người nông dân. In te rne t kết nôi toàn bộ thê giói máy tứửi. 
Hàng ngày, có thêm hàng nghìn người dùng mới và kết nốỉ vào 
In ternet. Các công ty sử dụng In te rne t để kinh doanh, quảng 
cáo và thực hiện các dịch vụ thưdng mại khác. In te rn e t phát 
triển như vũ bão và “bành chướng^’ trên toàn cầu.

Các mạng khác nhau có thể liên lạc với nhau nhờ truyền 
các gói thông tm qua thiết bị Gatevvay hay Router. Nhò có 
Gatevvay và Router, người dùng ỏ mạng này có thể nhận 
được thông tin, nguồn, liên hệ với ngưòi dùng ở mạng Idiác. 
Nếu một mạng khi kết nôi vối mạng khác mà đánh mấtt cái 
riêng của mình thì có thể nói mạng đó bị “chết. Rất máy là vẫn 
còn nhiều mạng không “hoà tan” vối In ternet.

II. BITNET

Binet được thiết lập tại Mỹ vào năm 1981. B itnet là 
mạng liên kết các trường đại học và cao đẳng của các nước 
trên  th ế  giới.
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Mạng được tạo ra để các nhà bác học trao đổi kinh 
nghiệm và giốhg như một cuốh bách khoa toàn thư lớn. 
Vài năm trước cách mạng hoạt động tôt trên 52 nưốc và có 
1,5 triệu người dùng đăng ký. Để truyền dữ liệu, B itnet 
dùng bộ giao thức (Protocol) khác với của In te rn e t  hay 
U senet. P ro toco l B itnet đã cũ và chỉ cho phép tốc độ 
truyền 9600 Bit/giây. Kiểm soát B itnet là C o rpo ra tion  
for R esearch  and  E d u ca tio n a l N etw ork ing  (CREN). 
CREN được biết đến như một mạnh thường quân (576 
thành viên ở Mỹ và Mexio, trong sô" đó có các trường đại 
học, cao đẳng, phòng thí nghiệm, trưòng tiểu học, trung 
học và các trường công lập), hỗ trỢ tấ t cả các tổ chức giáo 
dục, khoa học, nghiên cứu trên toàn thế  giối.

Có thể gửi vì trong Bitnet? Qua Bitnet bạn có thể gửi thư 
điện từ và tin nhắn tối các Mailling list khác nhau. Ngoài ra 
còn có thể gửi văn bản và chương trình giữa các tổ chức giáo 
dục. Có khoảng ba nghìn nhóm thảo luận khác nhau phân 
chia theo các vấn đề khoa học (Toán, Lý, Hoá...), Bitnet có hên 
kết với nhiều mạng khác Crong đó có Internet. Có thể gửi tin 
nhắn cho người dùng Bitnet từ In te rn e t mà không gặp khó 
khăn gì. Địa chỉ có dạng tên_người_dùng@Host.bitnet. Không 
phải tất cả các máy chủ thư điện tử (Mail Server) đều “hiểu” 
tên miền (Domain).bitnet, trong trường hỢp này cần chỉ ra 
cổng vào Bitnet (gateway), ví dụ 
tên_ngưòi_dung%Host.bitnet@cunyvm.cuny.cde.

III. SPRINTNET

Quê hương của S prin tN et cũng là Mỹ, Sprin tN et được 
phát triển từ Telenet. Đây là một kế hoạch thương mại.
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Chủ nhân của nó là các công ty truyền thông lớn của Mỹ 
UTI và GTE/ u s  S p rin t chỉ là một công ty con. Mạng các 
kênh cáp quang lớn nhất trên thế  giối, tạo thành nền tảng 
của Sprin tN et, thuộc về chính công ty con này. Trang thông 
tin của mạng này cho biết: “Có khoảng 6000 máy chủ các 
công ty và tổ chức khác nhau đã kết nối với SprintN et, tạo 
thành các dịch vụ hỏi đáp và thông tin phong phú, đồng thời 
cho phép kết nối với các mạng khác. Khoảng 110 mạng trên 
thế  giới hỗ trỢ kết nốĩ với S p rin tN et”.

S p rin tN e t có thể cung cấp gì cho người dùng? Trước 
hết là hộp thư điện tử chất lượng và thuận tiện, làm việc 
vào mọi thòi gian; hỗ trỢ gửi tệp tin bất kỳ. Tin nhắn sẽ có 
ngay trong hộp thư người nhận sau khi gửi. P ro toco l cơ 
bản để trao đổi tin nhắn là X.400 (tiêu chuẩn của thế  giối) 
tương thích với các hệ thống như điện tử khác (Yahoo!...). 
Người dùng Internet và S p rin tN e t có thể gửi thư cho 
nhau. Để có thể gửi thư vào S p rin tN e t bạn cần biết một 
số quy định. Cấu trúc địa chỉ trong S p a in t M ail như sau: 

/G=Thinh/S=Phan/0=IBM/ADMD=TELE-MAIL/C-US/
Tham sô" đầu tiên là tên, thứ hai là họ, thứ ba là tổ 

chức, thứ tư là Domain quản lý người dùng, cuối cùng là 
quốc gia. Cho phép gộp họ và tên với nhau, phân cách bỏi 
dấu chấm, khi đó địa chỉ có dạng sau.

/PN=Thinh.Phan/0=IBM/ADMD=TELE-MAIL/C-US/
Nếu bạn gửi thư trong phạm vi S p rin tM ail thì chỉ 

cần xác định tên đầy đủ và tên tổ chức. Tất nhiên là người 
đó nhận thư cũng phải kết nốỉ vối S prin tM ail. Trong 
trường hỢp gửi thư từ In te rn e t  vào S p rin tN et, chỉ cần
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thêm vào địa chỉ S p rin tM ail đầy đủ các thành phần quen 
thuộc nói trên @sprint.com. Ví dụ;

/PN=Thinh.Phan/0=IBM/ADMD=TELE- MAIL/C- 
US/@sprint.com

Bạn đừng quên D om ain quản lý ngưòi dùng và quốc 
gia. Nếu không thư sẽ không tìm thấy người nhận. 
S p rin tN et còn cho người dùng cơ hội gửi Fax có một 
không hai. Ngoài ra S p rin tN e t còn có khả năng gửi tin 
nhắn Telex và Teletype. Bảo mật và tính ổn định hệ 
thông (khôngcó trong Internet) làm cho mạng trở thành 
công cụ giao dịch giữa các nhà kinh doanh, tổ chức... Chủ 
nhân của S p rin tN e t rất quan tâm đến việc nâng cấp 
mạng này và liên tục áp dụng các công nghệ mới. Thông 
tin cụ thể hơn có thể xem ở http:/www.sprintLink.net/.

IV. COMPUSERVE

Mạng toàn cầu C om puServe Netvvork ra đời ở Mỹ vào 
nàm 1982 và phát triển rấ t nhanh. Trong một Bố thòi điểm 
mạng này “hoà tan” vào Internet (năm 1989). Vào năm 
1997, C om puServe có những thay đổi lớn, liên quan đến 
việc mạng được công ty WorldCom mua. Từ đó. 
C om puServe trở thành công ty con của AOL. Hiện nay 
mạng này còn được biết đến như một nhà cung cấp dịch vụ 
mạng lớn của Mỹ, chiếm lĩnh 150 nước và có 3,4 triệu người 
dùng. C om puServe có 3000 cơ sở dữ liệu lớn (CSDL), 
trong đó các CSDL của các công ty lớn nhất, về  tổ chức, 
công ty cơ sở hữu mạng đưa ra một sô quy định điều chỉnh
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quan hệ giữa máy người dùng cuốĩ và máy chủ. Mỗi máy 
tính trong mạng được đánh số. Công ty chủ cung cấp cho 
người dùng chương trình ứng dụng để có thể làm việc trong 
mạng. Hệ thống này cho phép dùng các chương trình ứng 
dụng bên ngoài những cần tuân theo định dạng thông tin 
chung; tấ t cả giôhg với quy định cơ bản của In te rn e t.

Có thể gửi thư cho người dùng Com puServe 
N etw ork  không? Địa chỉ trong CompuServe định dạng bỏi 
hai số, phân cách nhau bằng dấu phẩy (,). Như vậy, để gửi 
thư từ  In te rn e t  vào mạng này, bạn cần dùng địa chỉ dạng 
sau: 000.lll@compuserve.com. Trang chủ của
Com puServe http:/www.compuserve.com/.

V. PIDONET

F idoN et (http://www.fidonet.org) là mạng thông tin 
không thương mại toàn cầu, mạng cho mọi người và về tấ t 
cả. Đây là mạng không có trung tâm, tạo bởi các nút 
(Node) riêng rẽ. Theo truyền thông, các điểm nút 
F idoN et nối với nhau qua các đường dây điện thoại bằng 
Modem, phiên bản mối cho phép kết nôi qua Internet.

Hiện nay F idoN et liên kết hơn. 13.000 nút trên toàn 
thê giói, mỗi nút có một địa chỉ riêng duy nhất. Địa chỉ nút 
gồm 4 phần (4 số): Zone: N et/N ote.Point. Zone - sô hiệu 
vùng, Net - sô hiệu mạng trong vùng, Node - sô hiệu nút, 
P o in t -sô"hiệu điểm cuối Point (hay có thể gọi là trạm).

Sô" hiệu vùng cảu F idoN et xác định châu lục của nút. 
F idoN et chia thành sáu vùng: 1 - Bắc Mỹ, 2 - châu Âu, 3 -
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châu Úc và New -Zealand, 4 - Trung và Nam Mỹ, 5 - châu 
Phi, 6 - châu Á

Sau vùng là khu vực (region). Các nưốc A sean nằm ở 
khu vực 60 (viết tắ t là R60). Bạn nên nhớ là số hiệu này 
chỉ có trong địa chỉ mạng (NA) nhưng không phải là giá trị 
đứng độc lập (mà nằm trong Net). Khu vực địa lý chia 
thành các mạng (Net). Mỗi mạng trong khu vực có một sô' 
riêng và có chứa sô' thứ tự của khu vực. Sô' của mạng được 
đưa vào địa chỉ mạng với 2 chữ sô' đầu tiên chỉ sô' của khu 
vực. Ví dụ 2; 60506/999.999.

P o in t chỉ người sử dụng hay hệ thông cuối cùng, nô'i 
với nút nhưng nó không phải là thành viên chính thức của 
PidoN et. Mọi hoạt động của P o in t được điều khiển và 
kiểm tra bởi nút và thư của Point phải qua nút.

VI. INTERNET THẾ HỆ MỚI.

Hai kế hoạch cải tổ Internet lớn nhất là In te rn e t  2 và 
N ext GE n e ra tio n  In te rn e t đều sinh ra ỏ Mỹ giông như 
chính In te rn e t. In te rn e t 2 (http://www.Internet2.org) là 
kế hoạch của 200 trường đại học, có mục đích và nhiệm vụ 
chính là áp dụng các công nghệ và ứng dụng mạng mối, 
nâng cao vai trò của khoa học và giáo dục. Trên In te rn e t 
đã có lòi đồn về việc triển khai Internet 2 trên diện rộng. 
Tuy nhiên kê' hoạch vẫn chưa thoát ra khỏi khung cửa 
phòng thí nghiệm. Từ năm 1996, chính phủ Mỹ đã thông 
báo hỗ trỢ kê hoạch xây dựng In te rn e t thê hệ mới. Kê 
hoạch mang tính khoa học và tính toàn cầu.

96

http://www.Internet2.org


Trao đổi tin nhắn giữa các nút thực chất là truyền và 
nhận tập tin ở định dạng xác định tương ứng với 
P ro toco l. Một trong những ưu điểm của F idoN et là miễn 
phí cho các thành viênc. Là thành viên, bạn chỉ phải trả 
cước điện thoại chứ không phải trả  cho số MB thông tin đã 
truyền.

Bài viết này không liệt kê hết tấ t cả các mạng, tuy 
nhiên, thông tin ở đây cho bạn biết ngoài In te rn e t, còn có 
những mạng máy tính khác. Bạn có thể yên tâm là tình 
trạng “đa mạng” sẽ còn tiếp tục lâu dài, vì đứng sau phần 
lớn các mạng thương mại là các tổ chức, công ty lớn. 
LMDS hỏi tự nhiên là tại sao các công ty này lại không 
chọn In te rn e t?  LMDS trả  lời hết sức đơn giản: Họ cần sự 
bảo mật và một sô" dịch vụ nhất định mà Internet không 
thể đáp ứng.
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CHỦ Đ Ể 13

ETHERNET T ốc ĐỘ 10 GBIT/S

E th e rn e t tốc độ lOGbit/s hứa hẹn sẽ làm giảm chi phí 
truyền dữ liệu, dẫn tới một sự bùng nổ về các dịch vụ 
mạng mói. Nhưng liệu rằng chúng ta  có cần băng thông 
lớn đến như vậy, cho dù là với giá rấ t phải chăng?

Đã nhiều năm qua, người ta vẫn viện dẫn nhu cầu 
truyền dữ liệu vô tận của người dùng như một nhân tố’ 
thúc đẩy chính cho các mạng liên tục được mở rộng của 
chúng ta. Mỗi lần tốc độ E th e rn e t vừa được tăng thêm 
một bậc (gấp 10 lần) thì ngưòi dùng lại nhanh chóng tiêu 
thụ hết ngày lượng bang thông mới này.

Với việc các Card giao diện mạng (NIC) E therne t 1 
Gbiưs đang trỏ thành tiêu chuẩn trên các máy tính để bàn và 
máy trạm, các nhà cung cấp chip sẽ một lần nữa lại chuẩn bị 
đưa tổc độ E th e rn e t lên một mức mói, đạt tốc độ 10 Gbiưs.

Một 80’ chuẩn mới đang được phát triển hứa hẹn sẽ 
làm cho E th e rn e t 10 G bit/s (10 GE) trở thành một xu 
hưống chủ đạo. Mặc dù E th e rn e t không cung cấp các 
chức năng hạng nhất mà các giao dịch tôc độ cao thường 
đòi hỏi nhưng hy vọng là E th e rn e t sẽ thúc đẩy lợi ích 
kinh tế  theo quy mô vôh luôn phù hỢp với E th e rn e t. Vì sự 
sử dụng rộng rãi của nó trong nhiều ứng dụng đa dạng,
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làm cho 10 GE trỏ nên hiệu quả hơn về mặt chi phí so vối 
các kết nốì khác như kênh sỢi quang (Fibre Channel). 
Một lý do tiết kiệm chi phí khác là việc sử dụng E th e rn e t 
sẽ làm giảm các chi phí thiết kế, cài đặt và bảo trì đi cùng 
với việc phải quản lý nhiều công nghệ mạng.

Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) đã bổ sung vào 
chuẩn giao diện cáp sỢi quang 10 GE 802.3ae với IEEE 
802.3ak hay 10Gbase-CX4, chuẩn cho cáp đồng. Chuẩn 
cáp sỢi 802.3ae có xu hướng đắt hơn bởi vì nó yêu cầu cáp 
sỢi chế độ đơn (single mode), các đầu nổì chuyên dụng và 
chỉnh hướng tia la de thủ công trong quá trình cài đặt.

Cáp đồng là một phương tiện truyền dẫn rẻ hơn và vì 
vậy đưỢc ưa chuộng hơn cáp sỢi. Tuy nhiên, chuẩn 
10GBase-CX4 hoạt động ở các khoảng cách từ 10 đến 20 
mét, tuỳ thuộc vào việc bạn đang nói chuyên với ai và điều 
này giới hạn sô" lượng các ứng dụng có thể tận dụng được 
nó. Chuẩn lOGbase-T sẽ quy định cách 10 GE hoạt động 
trên cáp đồng. Hai phiên bản tiềm năng của lOGBase-T 
nhằm vào cự ly 100 met trên cáp Cat 7 và 50 mét trên cáp 
Cat 6. Hiện có những bất đồng xung quanh việc liệu cáp 
Cat 5 có thể hoạt động một cách tin cậy, truyền tín hiệu 
tới tốc độ 10 Gbit/s trên những cự ly hữu ích. Đốì vối các 
công ty sử dụng Cat 5 thay cho Cat 6 hay 7, 10 GE thậm 
chí có thể không phải là một lựa chọn.

Công nghệ đứng đằng sau 10 GE là trung tâm của các 
ứng dụng lõi mạng, hình thành nên xương sông của các 
mạng. Để đạt được lưu lượng cao vốn được cho là sẽ làm 
giảm chi phí của 10 GE, nhiều nhà cung cấp đã lường 
trước đưỢc việc triển khai 10 GE trong các mạng doanh 
nghiệp khi 1 GE được triển khai ở các máy tính để bàn, 
trong các mạng người dùng khi cáp sỢi vượt qua tầm kiểm
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soát và trong các trung tâm dữ liệu và các mạng lưu trữ 
khi việc sử dụng dữ liệu tiếp tục không bị ngăn cản.

>ài học từ  lịch  sử
. 0 GE hứa hẹn là sẽ thay đổi diện mạo của mạng 

nhanh đến mức có thể so sánh với việc các đĩa CD đã thay 
đổi cách thức bạn nghe nhạc. Trưốc đây, luôn luôn có một 
địna dạng dữ liệu khác, lớn hơn so với nhiều định dạng dữ 
liệu thường đưỢc sử dụng. Định dạng dữ liệu này đã làm 
cho lượng bằng thông số có sẵn trỏ nên quá tải. Để hiểu rõ 
hơn về việc này, bạn hãy xem xét đến C ard in a lity  của dữ 
liệu. “C ard in a lity ” là sô" lượng phần tử trong một tập hỢp 
toán học cho trước (lực lượng của tập hỢp). Khi các Modem 
chạy ỏ tốic độ 300 Baud, bạn sẽ không thể gửi những tập 
hỢp dữ liệu lớn, chẳng hạn như các bức ảnh, bỏi vì dữ liệu 
thoại và văn bản đã chiếm tấ t cả lượng băng thông sẵn có. 
Khi tốc độ kết nối tăng lên thì C ard in a lity  của dữ liệu 
mà người dùng có thể gửi cũng tăng theo. Các bức ảnh và 
tập tin thuyết trình trong PovverPoint trở thành các loại 
dữ liệu mà bạn có thể truỳên qua mạng nhưng các tập tin 
âm thanh chạy suốt (S tream ing-audio) trỏ thành tập dữ 
liệu làm cho mạng bị nghẽn. Với DSL, âm thanh trở thành 
loại dữ liệu mà bạn hoàn toàn có thể tải xuống. Việc tải 
xuống các tập tin video có thể thực hiện được tại tốc độ 1 
Mbit/s, mặc dù việc tải xuống mất nhiều thời gian hơn là 
xem hoặc sử dụng trực tiếp, và việc tải xuốhg này càng dễ 
thực hiện hơn nữa ở tốc độ 100 Mbit/s.

Với 1 GE, các tập tin video chất lượng cao trở thành 
loại dữ liệu dễ dàng tải xuôhg. Chúng ta hãy cùng xem xét 
trường hỢp FTTH (cáp sỢi kết nốĩ tới gia đình). Passave, 
một công ty sản xuất chip PON (nôi mạng quang thụ 
động) đã tuyên bô" rằng họ đã bán được 500.000 cổng
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FTTH dựa trên chuẩn EPON (E th e rn e t -PON) IEEE 
802.3ah. Các kết nối 1 GE hiện đang được triển khai tại 
Nhật Bản tối mỗi hộ gia đình vối chi phí ít hơn hai lần chi 
phí của DSL. Lượng băng thông đó lỏn hơn 1000 lần lượng 
băng thông dành cho hầu hết người sử dụng với chi phí ít 
hơn lần chi phí họ đang phải bỏ ra. OTL (thiết bị đầu cuốỉ 
đường truyền quang) phân tách các kết nốì đến sử dụng 
các bộ tách thụ động. Ngày nay, mỗi OTL phục vụ 16 hộ 
gia đình, nhưng P assave  cho biết các bộ tách của họ có 
thể xử lý tới 128 phép nhân tách nếu bạn tăng cường cho 
chúng FEC (sửa lỗi tiến). PON tương đương vói một DSL 
AM (bộ dồn kênh truy nhập đường dây thuê bao số) trong 
một tổng đài điện thoại có thể chuyển dữ liệu tối một sô" 
lượng hộ gia đình lên tối 5000 hộ.

Video hiện đang đại diện cho dữ liệu C ard inality  cao 
nhất, nghĩa là có yêu cầu lốn nhất về băng thông trong sô" 
các loại hình dữ liệu mà người dùng gia đình xử lý. Nhu cầu 
về băng thông cho một bộ phim lốn gấp nhiều lần so với nhu 
cầu băng thông dành cho dữ liệu âm thanh. Giả sử rằng một 
bộ phim DVD đại diện cho một ví dụ cụ thể về video thì mỗi 
bộ phim tương đương với 4,7 GB hoặc 37,6 Gbit dữ liệu. Nếu 
một kết nối 1 GE hoạt động với hiệu suất 10%, một người sử 
dụng có thể tải xuống một bộ phim dài 2 tiếng trong 376 giây 
- dài hơn 6 phút một chút hoặc bằng khoảng 5 % thời gian để 
xem nội dung. Video phát quảng bá cũng tiêu thụ cùng một 
lượng băng thông như vậy bất kể là có bao nhiêu nút mạng 
đang tham gia. Lắp thêm một ổ cứng dung lượng 200 BG ỏ 
nhà và trong khoảng 4 tiếng rưỡi, những người sử dụng này 
có thể lưu trữ hơn 40 bộ phim vói nội dung dài hơn 80 tiếng 
để xem bất cứ khi nào họ muốn.

Khi mà thời gian tải xuống giảm đi, lượng dữ liệu mà 
người dùng sử dụng sẽ tăng lên. Ngoài ra, khi mà dạ trễ
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giảm đi, các dịch vụ thời gian thực mối trở nên khả thi 
hơn. Tuy nhiên, bạn không thể bỏ qua những giối hạn 
thực tế  của việc sử dụng dữ liệu; Cho dù bạn truyền liên 
tục âm thanh chất lượng CD chưa được nén, với tốc độ 650 
MB/giò, tương đương 5,2 Gbit/giờ hay 124,8 Gbit/ngày và 
với hiệu suất 10 %, thì bạn vẫn chỉ mất 20 phút để tải 
xuốhg một nội dung dài 24 giờ.

Điểm mấu chốt là ở chỗ dường như chúng ta đã .đạt đến 
giới hạn của việc sử dụng dữ liệu. Ngày nay, không có tập dữ 
liệu phô biến nào sử dụng nhiều băng thông hơn video. Tất 
cả các dạng dữ liệu phổ biến khác, bao gồm văn bản, hình 
ảnh và âm thanh đều nằm ở mức thấp hơn nhiều. Thậm chí 
video có độ phân giải cao cũng có thể truyền được một cách 
dễ dàng. Trong thế giới truyền thông, video có độ phân giải 
cao chỉ đòi hỏi một lượng băng thông nhiều gấp 4 lần so với 
video chuẩn. Kết quả là việc triển khai EPON có thể phục 
vụ rất nhiều người vói nhiều liên kết 1 GE phục vụ hàng 
nghìn người sử dụng. Một liên kết 10 GE thực sự không cần 
thiết cho đến khi bạn tới gần lõi mạng hơn.

Nhiều công ty đang trông cậy vào niềm tm rằng video sẽ là 
nhân tố thúc đẩy chính cho 10 GE. Tuy nhiên, trong một thế 
giối mà mọi người luôn bận rộn với công việc kinh doanh thì 
người ta phải đặt LMDS hỏi về giá trị của video. Hầu hết các 
công ty đều không muốn nhân viên của họ xem phim trên máy 
tính của công ty và video phi thương mại - chẳng hạn những 
thông cáp của công ty - sẽ không phải là một nhân tô" thúc đẩy. 
Các công ty có thê chỉ yêu cầu phát video phi thương mại một 
cách không thưòng xuyên, chẳng hạn một lần trong một quý. 
Hơn nữa, việc sản xuất video rất tốh kém hoặc chỉ để phục vụ 
một số lượng nhỏ người xem và vì vậy băng thông để truyền 
những tập tin video đo chỉ là nhu cầu bất thường mang túih 
chất thời so với nhu cầu lưu thông dữ liệu hàng ngày. Đối với
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những ứng dụng đòi hỏi phải có video, chẳng hạn như một 
cuốh sổ tay trực tuyến hưống dẫn cho một người thợ cơ khí 
cách lắp đặt một bộ phận, các tập tin AVI được nén và đủ khả 
năng để chạy một cách hiệu quả trên các mạng 100 Mhiưs. Khi 
đó, video băng thông cần thiết trong một doanh nghiệp đến 
mức phải xây dựng một cơ sở hạ tầng để truyền chúng.

Thậm chí trong các mạng thương mại, video không 
đưỢc truyền quảng bá tới một số lượng lớn người xem có 
một giá trị rấ t hạn chế. Chúng ta hãy xem xét giá trị của 
video theo yêu cầu (video on dem and) tính trên từng Bit 
vối một nút thu nhận. Với chi phí 10 USD cho một bộ 
phim, bạn có thể tạo ra khoảng 25 xu doanh thu trên một 
gigabit dữ liệu thực tế. Con sô' này giảm xuổhg đáng kể 
khi bạn xem xét đến hiệu suất của mạng. Ngoài ra, bạn 
phải xây dựng và duy trì một cơ sở hạ tầng tương đối đồ sộ 
để đưa đưỢc video tới người dùng, bằng cách có một băng 
thông cao và một mạng lõi đắt tiền hay bằng cách đặt một 
máy chr video dành riêng gần vói người sử dụng hơn, 
chẳng hạn như đặt cạnh một DSL AM.

So sánh trường hỢp này với nhắn tin văn bản - là loại 
hình có lẽ có giá trị tính trên từng Bit cao nhất của bất kỳ 
dữ liệu nào; 10 xu cho một thông báo ASCII gồm 50 ký tự 
và đem lại250 USD doanh thu trên một gigabit dữ liệu hay 
1000 lần doanh thu do video mang lại. Lợi thế  chủ yếu của 
video là nó cung cấp một phương tiện cho người dùng tiêu 
xài nhanh hơn; việc xem một bộ phim thì dễ dàng hơn 
nhiều so với việc gửi 100 tin nhắn. Thực tê này là một lý do 
để nhiều công ty quan tâm đến nốì mạng video thương mại.

Nhưng một người có thể sử dụng bao nhiêu dữ liệu? 
Bạn có thể chỉ xem bằng đấy bộ phim một ngày. Thậm chí 
những nhân viên tiếp thị gửi cho mọi người các tập tin 
trình diễn P o w erP o in t cồng kềnh có dung lượng lên tới
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100 MB cũng chỉ chiếm một phần nhỏ trong 1 Gbit/s băng 
thông GE. Chỉ một số người dùng, chẳng hạn như nhà biên 
tập phim và một vài kỹ sư, làm việc vối những tập dữ liệu 
khổng lồ mối có thể thực sự sử dụng đến băng thông này.

Nhưng thậm chí những người dùng này cũng sử dụng 
ít băng thông hơn so vối bạn nghk Một nhà quản lý mạng, 
khi mô tả ảnh hưởng của mạng đốì với các kỹ sư làm việc 
vối các mô hình hệ thống lớn, nói rằng những kỹ sư này 
thường tải xuống chỉ một thành phần - từ 500 MB tới 1 
GB- của một mô hình lớn, thay vì tải xuốhg toàn bộ mô 
hình có dung lượng khoảng 4 GB. Những mô hình này là 
những tập hỢp của hàng trăm hoặc hàng nghìn tập tin.

Kể cả thời gian để cần thiết để truy vấn đến cơ sỏ dữ 
liệu của mô hình, kiểm tra các thành phần và tải chúng về, 
để hoàn thành thì giao dịch này cần từ 30 đến 45 phút. Sau 
đó, người kỹ sư có thể sử dụng phần thời gian còn lại của 
ngày hôm đó hay thậm chí của tuần đó đế sử dụng dữ liệu 
này. Thậm chí nếu người kỹ sư sẵn sàng sử dụng hết từ 30 
phút đến 1 tiếng để sao lưu dữ liệu của mô hình trong ngày 
thay cho làm việc với mô hình, tổng lượng dữ liệu đưỢc tải 
xuốhg là 3 GB. Trong bất cứ trường hỢp nào, với những 
Script phù hỢp, người sử dụng có thể tải lên hoặc sao lưu 
các tập tin vào cơ sở dữ liệu vào mỗi đêm và tự động tải 
chúng xuống vào ngày hôm sau và việc này làm giảm tải 
băng thông cho mạng công cộng trong giờ cao điểm.

Bỏi vì người sử dụng có một đường truyền 1 GE không 
có nghĩa là họ có thể sử dụng dữ liệu nhanh chóng hơn, do 
đó 10 người sử dụng với các kết nối 1 GE không cần một 
Svvitch liên kết ngược 10 GE để quản lý dữ liệu lưu thông 
của họ. Một vài đường 1 GE có thể phục vụ từ  hàng trăm 
đến hàng nghìn người dùng, như đã được minh chứng
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trong quá trình triển khai FTTH. Thách thức chính về 
mặt kỹ thuật bây giò là làm cách nào để tạo ra các cơ chế 
đăng ký vượt mức hiệu quả chứ không phải là việc tìm 
thêm băng thông. Và như vậy, một lần nữa 10 GE cho 
thấy nó chỉ thích hỢp vối lõi mạng.

Vậy thì 10 GE có thể được sử dụng ỏ đâu ngoài lõi 
mạng? Các trung tâm dữ liệu và SAN (các mạng vùng lưu 
trữ) cung cấp hai khả năng: sử dụng dữ liệu thụ động và 
tập hỢp. Một ví dụ về việc sử dụng dữ liệu thụ động và thực 
hiện một sự thay đổi đơn giản đối vối cơ sở dữ liệu. Bản 
thân sự thay đổi này có thể chỉ mất một vài Byte, nhưng sự 
thay đổi này đòi hỏi phải sửa đổi cả cơ sở dữ liệu, dẫn đến 
việc cần phải sao lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu. Trong các trường 
hỢp mà đường truyền giữa SAN và các phương tiện sao lưu 
là riêng tư hay không phụ thuộc vào phần còn lại của mạng 
dữ liệu công cộng, nhiềm vụ sao lưu SAN không có ảnh 
hưởng nào đối vối phần mạng người sử dụng/công cộng.

Một sự thật về vấn đề lưu trữ mà ai cũng biết là ngày 
càng có nhiều thứ cần phải lưu trữ  hơn. Rất thú vị là nút 
cổ chai của việc sao lưu dữ liệu SAN thường không phải là 
đường truyền mà là năng lực của các máy chủ để tận diạng 
một cách đầy đủ đường truyền và khả năng chấp nhận dữ 
liệu của các phương tiện sao lưu, chang hạn như của một ố 
băng từ. Nếu đường truyền bị rơi vào tình trạng nút cổ 
chai bởi vì bạn có đủ máy chủ và ổ băng từ, bạn có thể đặt 
LMDS hỏi là tại sao bạn sử dụng hầu hết băng thông của 
mình để sao lưu dữ liệu mà bạn chưa từng động đến trong 
5 năm qua. Cứ cho là việc sao lưu có chọn lọc dữ liệu là 
một vấn đề đầy thách thức nhưng thay vì liên tục sao lưu 
cùng một dữ liệu, một giải pháp thông minh hơn để xử lý 
vấn đề này là tạo ra một lịch biểu sao lưu có thứ tự.
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Trên quan điểm tập hỢp, dù một người không thể sử 
dụng nhiều hơn một lượng tương đối dữ liệu nhưng hàng 
nghìn người thì có thể. Với rất nhiều người dùng và nhiều 
nguồn lưu lượng thông tin, tắc nghẽn đã trở thành một 
trong những vấn đề khó giải quyết nhất của mạng. Khi 
nhu cầu dữ liệu đạt đến giới hạn băng thông, bạn phải 
triển khai các cơ chế “chất lượng dịch vụ” phức hỢp hơn để 
duy trì các đặc điểm thời gian thực của dữ liệu và hiệu quả 
của các kết nôi. Một cách dễ dàng hơn nhiều so với việc 
triển khai các cơ chế để xử lý tắc nghẽn này chỉ đơn giản 
là tăng băng thông và loại bỏ tắc nghẽn. Người ta có thể 
cho rằng việc bô sung băng thông có thể là một giải pháp 
rấ t tô"n kém để giải quyết các tranh chấp.

Một trở ngại đáng kể khác trong giải pháp nâng băng 
thông cao hơn cho việc quản lý mạng đang gia- táng tầm 
quan trọng, đó là sự thuận tiện. Các công ty đang kêu gọi các 
mạng của họ hổ trỢ những người sử dụng không dây trong 
văn phòng và sự truy nhập từ xa cho những người sử dùng 
làm việc từ xa. Trường hỢp này có nghĩa là những người sử 
dụng phải truy nhập được vào cùng các ứng dụng như họ 
vẫn làm trong \^ăn phòng được nôi mạng hữu tuyến qua 
những kết nối hẹp hơn nhiều bị đè nặng bởi VPN (mạng 
riêng ảo) và các thủ tục an ninh bổ sung khác. Các yêu cầu 
về sự thuận tiện sẽ làm giảm các yêu cầu về báng thông để 
làm cho các kết nốì không dây và từ xa trở nên hiệu quả và 
khả thi. Về một sô" mặt, việc tạo sự thuận tiện chưa phải là 
một vấn đê' quá bức xúc so vối những lo ngại về việc liệu các 
đường truyền 1 GE sẽ bị đăng ký vượt mức hay không.

T ất cả là  vấn  đề n h ận  thức
Bất cứ khi nào một người dùng bị chậm trễ trong việc sử 

drmg mạng thì người ta thường đổ lỗi tại mạng lưới. Tuy
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nhiên, hãy xem xét một ứng dụng cơ sở dữ hệu trong đó người 
dùng gửi một gói nhỏ để mở cơ sở dữ liệu, thực hiện một truy 
vấn, định vị dữ liệu, tải xuốhg dữ liệu và đóng cơ sở dữ liệu. 
Trong các ngôn ngữ hướng đổì tưỢng, các mức độ trừu tượng 
có thê tạo ra một số lượng lớn thủ tục bổ sung và chúng có thể 
làm nghẽn đường truyền và do vậy dữ liệu không thể di 
chuyên được. Tình huống này chỉ ra nhu cầu không phải là 
một đường truyền nhanh hơn mà là một ứng dụng mới.

Theo cách tương tự, nhu cầu vô tận về băng thông không còn 
tăng thêm mũ nữa. Trước đây, băng thông tăng để tiếp nhận dữ 
liệu với một Cardinality cao hơn - nghĩa là, với một yêu cầu băng 
thông ít nhất là cao hơn các yêu cầu trước đó một bậc - để lý giải 
cho bưốc nhảy gấp 10 lần mà theo truyền thống mỗi thế hệ 
Ethernet thường cung cấp. Tuy nhiên, yiông có một nhu cầu cho 
dữ liệu với một Cardicality cao hơn video, lượng dữ liệu mà chúng 
ta sử dụng tăng chậm hơn so với mức mà chúng ta phải cần đêh 
tốc độ 10 Gbiưs bên ngoài mạng lõi. Hiện tại, vài kết nốì 1 GE 
vẫn có chi phí thấp hơn một kết nôl 10 GE và những kết nối này 
có thể gỉúp giải toả bất cứ tắc nghẽn nào và điều này lại càng làm 
chậm thêm sự cần thiết phải có các kết nối 10 GE.

Chắc chắn 10 GE sẽ tìm được một vỊ trí thích hỢp vối vai 
trò là một kết nối giữa các Svvitch hoặc kết nối giữa các khu 
vực trường sở vối nhau, mặc dù 1 GE dường như đủ khả 
năng phục vụ nhu cầu này cho tất cả các đối tượng ngoại trừ 
các công ty lốn nhất. Tuy nhiên, nếu 10 GE được triển khai 
chủ yếu ở lõi mạng, khi đó không có ứng dụng lưu lượng cao 
nào làm đòn bẩy để đưa chi phí của nó lên một mức cạnh 
tranh hơn. Có người vẫn có thể tranh luận rằng quản lý một 
mạng đơn giao thức, đồng nhất thì dễ dàng hơn và ít tôn 
kém hơn, nhưng đó là một lý do rất ít thuyết phục.
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CHỦ Đ Ề 14

CHUẨn  ETHERNET 10 GIGABIT

I. TỔNG QUÁT

Khởi nguồn từ hơn 25 năm qua, E th e rn e t để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng tăng cho các mạng chuyển mạch gói. 
Do chi phí thấp, độ tin cậy đã thử thách trong nhiều năm, 
việc cài đặt và bảo trì tương đốì đơn giản, nên E th e rn e t 
ngày càng được sử dụng nhiêu trong các hệ thống mạng. 
Đe đáp ứng yêu cầu về tôc độ, E th e rn e t đã thích ứng để 
xử lý nhiều tốc độ nhanh hơn cũng như những yêu cầu về 
dung lượng đi kèm theo chúng.

IEEE 802.3ae* 2002 (chuẩn E th e rn e t 10 G igabit) [1] 
khác biệt vối các chuẩn E th e rn e t trước đây ở một sô" điểm 
như chỉ đưỢc thực hiện trên cáp sỢi quang và chỉ hoạt động 
trong chế độ song công toàn phần (Eullduplex mode). Vói 
E th e rn e t 10 G igabit, các giao thức phát hiện xung đột là 
không cần thiết. Hiện nay E th e rn e t, có thể xử lý cho đến 
10 Gbit/s trong khi vẫn bảo đảm duy trì các thuộc tính 
E th e rn e t cơ bản như định dạng gói tin và các khả năng 
hiện có và có thể dễ dàng chuyển sang chuẩn mới.

II. CHUẨN ETHERNET 10 GIGABIT

Chuẩn E th e rn e t 10 G igabit mở rộng các giao thức

108



chuẩn IEEE 802.3ae* lên tới tôc độ đường truyền là 10 
Gbiưs và mở rộng phạm vi ứng dụng của E th e rn e t như bao 
gồm cả các liên kết tương thích WAN. Chuẩn E th e rn e t 10 
G igabit cho phép tăng băng thông đáng kê trong khi vẫn 
duy trì khả năng tương thích tốỉ ưu vỏi nền tảng đã được cài 
đặt các giao diện chuẩn 802.3, bảo toàn vốn đầu tư trưốc đó 
trong nghiên cứu, phát hiện và duy trì những nguyên tắc 
đang tồn tại của hoạt động và quản lý mạng.

Dưới mô hình OSI (Open System  Interconnection), về 
cơ bản Ethernet nằm ở giao thức lớp 1 và lớp 2. E thernet 10 
Gĩgabit vẫn giữ lại kiến trúc E thernet cơ bản, bao gồm giao 
thức MAC [2], định dạng khung E thernet và kích thước tối 
thiểu và tốĩ đa của khung. Đúng như E thernet Gigabit, 
lOOOBASE-X [1] và lOOOBASE-T [1], tiếp nôi mô hình 
E th e rn e t chuẩn E th e rn e t 10 Gigabit tiếp tục cuộc cách 
mạng E th e rn e t về mặt tốc độ và khoảng cách, trong khi vẫn 
giữ lại kiến trúc E therne t đã được sử dụng trong các đặc tả 
E therne t khác. Từ khi E th e rn e t 10 Gigabit là công nghệ chỉ 
chạy Full-duplex (song công toàn phần), nó không cần đến 
giao thức CSMA/CD [3] được sử dvmg trong những công nghệ 
E therne t trước đó (ở một vài khía cạnh nào đó, E thernet 10 
Gigabit tương ứng với mô hình E thernet nguyên thủy).

Hình J: Các thành phần kiến trúc ctia chuẩn 802.3ae*
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Tại lốp vật lý (lớp 1 của mô hình OSI), một thiết bị lớp 
vật lý E th e rn e t (PHY) kết nối môi trường là cáo quang 
hay cáp đồng vối lớp MAC [2] thông qua một công nghệ 
ghép nốĩ (xem hình 1). Ngoài ra, kiến trúc E th e rn e t chia 
lớp vật lý thành ba lốp con là PMB (Physical M edium  
D ependen t), PMA (Physical M edium  A ttachm ent) và 
PCS (Physcal Coding Sublayer). Các PMD cung cấp 
kết nôi vật lý và báo hiệu cho môi trường truyền; ví dụ các 
máy thu phát quang (optical tran sce iv e r) là các PMB. 
PCS bao gồm mã hoá (ví dụ như 64B/66B) và một 
se ria liz e r hay M ultip lexor (bộ dồn kênh). Chuẩn IEEE 
802.3ae* định nghĩa hai kiểu HPY: PHY LAN và PHY 
WAN. Chúng cung cấp cùng chức nàng hoạt động, ngoài 
trừ  PHY WAN có một tập tính năng mỏ rộng trong PCS 
cho phép kết nốì với một sô" mạng khác.

III. THỊ TRƯỜNG ETHERNET 10 GIGABIT

Công nghệ E th e rn e t hiện tại là công nghệ được triển 
khai nhiều nhất cho các môi trường LAN tốic độ cao. Các 
doanh nghiệp trên toàn thế giới đã đầu tư cáp, thiết bị, quy 
trình và các khoá đào tạo chuyển về E th e rn e t. Ngoài ra, 
sự hiện diện của E th e rn e t ở khắp mọi ndi đã giữ cho giá 
thành của nó ở mức thấp và với mỗi sự triển khai của công 
nghệ E th e rn e t thế hệ tiếp theo, các chi phí cho triển khai 
có chiều hướng giảm. Trong các mạng ngày nay, sự tăng 
lưu lượng mạng trên toàn cầu đang định hướng cho các nhà 
cung cấp dịch vụ, các nhà quản trị và thiết kế mạng doanh 
nghiệp chú ý hơn đến các công nghệ mạng tốc độ cao để giải 
quyết các nhu cầu băng thông ngày càng tăng. Hiển thị 
E th e rn e t 10 G igabit có tô"c độ nhanh gấp 10 lần so với

110



E th e rn e t G igabit. Với việc bố sung E th e rn e t 10 G igabit
vào họ các công nghệ E th e rn e t, một mạng LAN bây giò có 
thể đạt được các khoảng cách xa hơn và có thể hỗ trỢ các 
ứng dụng cần nhiều băng thông hơn. E th e rn e t 10 G igabit 
cũng làm thoả mãn một sô" tiêu chí về tốc độ, hiệu quả và là 
sự lựa chọn đương nhiên cho sự phát triển, mỏ rộng và 
nâng cấp các mạng E th e rn e t hiện tại;

Một cơ sở hạ tầng E th e rn e t hiện thòi của khách hàng có 
thể hoạt động một cách dễ dàng với E th e rn e t 10 Gigabit. 
Công nghệ mới cung cấp giá thành thấp bao gồm cả việc thu 
lời và hỗ trỢ giá so với các công nghệ lựa chọn hiện tại.

Việc sử dụng các qui trình xử lý, các giao thức và các 
công cụ quản trị đã sẵn sàng được triển khai và E th e rn e t 
10 G igab it cho thấy các công cụ quản trị quen thuộc và 
một nền tảng kỹ thuật phổ thông.

Tính linh hoạt trong việc thiết kế mạng với các kết nốì 
máy chủ, thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến.

Nhiều nguồn cung cấp các sản phẩm dựa trên cơ sở các 
chuẩn có thể hoạt động cùng nhau đã được thử thách 
trong một thời gian dài.

Trong khi E th e rn e t  10 G igab it dang thâm nhập thị 
trường và các nhà cung cấp thiết bị chuyển giao các thiết 
bị mạng E th e rn e t 10 G igabit, bước tiếp theo cho các 
mạng doanh nghiệp và các mạng của nhà cung cấp dịch vụ 
là sự kết hỢp băng thông M ulti-g igabit với các dịch vụ 
thông minh, dẫn đến các mạng phân cấp, thông minh, 
M ulti-g igab it vối các liên kết xương sông và máy chủ 
trong phạm vi đến 10 Gbit/s. Hội tụ các mạng tiếng nói và 
dữ liệu chạy trên E th e rn e t  trở thành một lựa chọn thực 
tế. Và trong khi TC P/IP  hỢp nhất các dịch vụ và các tính 
năng nâng cao, như tiếng nói và hình ảnh được đóng gói,
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E th e rn e t cơ bản có thể cũng mang theo các dịch vụ này 
mà không cần phải sửa đổi.

Chuẩn E th e rn e t 10 G igab it không chỉ tăng tốc độ 
của E th e rn e t lên 10 Gbit/s, mà còn mỏ rộng khả năng 
liên kết với nhau và phạm vi hoạt động của nó lên đến 
40km. Giông như E th e rn e t G igabit, chuẩn E th e rn e t 10 
G igabit (IEEE 802.3ae*) hỗ trỢ cả hai môi trường truyền 
cáp sỢi quang là “S inglem ode” [4] và “M ultim ode” [4]. 
Tuy vậy, để cho 10 G igabit, khoảng cách cho cáp quang 
“Single-m ode” được mỏ rộng từ 5 km trong E th e rn e t 
G igabit lên đến 40 km trong E th e rn e t 10 G igabit. Lợi 
thê của việc đạt được khoảng cácg mới cho phép các công 
ty quản lý LAN của bản thân họ có thể mở rộng trung tâm 
dữ liệu lên đến 40 km tính từ các Campus (khu trường) 
của họ. Điều đó cho phép họ hỗ trỢ nhiều Campus hơn 
trong phạm vi 40 km.

IV. CÁC ỨNG DỤNG CHO ETHERNET 10 GIGABIT

Các nhà cune cấp và người dùng đều cho rằng chi phí 
cho E th e rn e t là không đắt, hiểu rộng ra có nghĩa việc 
triển khia rộng khắp tương thích vối những thứ đã có 
trong các mạng LAN hiện tại. Ngày nay một gói tin khi rời 
khỏi một máy chủ trên một cổng E th e rn e t G igabit, được 
truyền đi trong phạm vi quốc gia qua một mạng DWDM 
(Dense-W are D ivision M ultip lexing) [5] và tìm thấy 
đường đi của nó đến một PC được gắn vào một cổng cáp 
đồng G igabit, tất cả không cần phải đóng gói lại hay 
chuyển đổi giao thức, E th e rn e t theo nghĩa đên có nghĩa ở 
khắp mọi nơi và E th e rn e t 10 Gigabit duy trì sự chuyển
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giao liên tục về m ặt chức năng cho bất cứ ứng dụng nào 
mà E th e rn e t  áp dụng vào.

E th e rn e t 10 G igabit được sử dụng cho các mạng máy 
chủ (Server a re a  Netvvork) hay các mạng vùng lưu giữ 
(StoraG E a re a  Netvvork), theo truyền thông là vùng các 
mạng chuyên dụng giữ độc quyền với những nền tảng người 
dùng tương đốì nhỏ khi so sánh với E th e rn e t. Các mạng 
vùng máy chủ này cho một băng thông tuyệt vòi đôi với các 
mạng phạm vi nhỏ (thường nhỏ hơn 20 m). Tuy vậy, chúng 
là những mạng giữ độc quyền rấ t khó triển khai và bảo trì. 
Mạng dung lượng nhỏ cũng dẫn đến chi phí cao hon cho các 
bộ tiếp hỢp máy chủ và các bộ chuyển mạch. Như với bất cứ 
giải pháp giữ độc quyền nào, chúng không thể hoạt động 
cùng với các công nghệ khác mà không cần đến các bộ định 
tuyến và các thiết bị chuyển mạch thích hỢp.

Trong các mạnh vùng lưu trữ, việc thiết các chuẩn và 
một sô" vấn đề về khả năng hoạt động cùng nhau gây khó 
khăn khi triển khai E ib re  C hannel ban đầu. Tuy nhiên, 
những công nghệ này cũng gặp phải một sô" vấn đề tương 
tự như đã xảy ra trong các mạng vùng máy chủ giữ độc 
quyền do thiếu đầu tư. Tóm lại, E th e rn e t 10 G igabit 
đưỢc sử dụng để thay thê" các công nghệ đọc quyền và như 
một thê hệ kê tiếp liên kết các mạng vùng máy chủ và lưu 
trữ với nhau do một vài lý do:

- E th e rn e t 1- G igab it cho một băng thông thiết yếu.
- Hợp nhất máy chủ dẫn đến tiết kiệm giá thành.
- Sự tăng trưởng có kê hoạch của các tính năng mạng 

10 Gigabit.
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Ngoài ra, việc triển khai toàn bộ công nghệ TOE 
(TCP/IP O ffload Engine) [6] được chò đợi trong các 
Ada oter E th e rn e t 10 G igab it có thể làm cho nó đặc biệt 
hiệi quả trên các hệ thống máy chủ với việc tận dụng 
CPU mong muốh như đã thấy trên các hệ thống hiện thời 
đang triển khai E th e rn e t G igabit. Do tôc độ thoả thuận 
trong phạm vi rộng của E th e rn e t, công nghệ TOE sẽ trỏ 
thành vô cùng hiệu quả về giá thành khi so sánh với các 
mạng dung lượng thấp hơn.

V. 10 GIGABIT ETHERNET CHO CÁC 
MẠNG CỤC BỘ (LAN)

Công nghệ E th e rn e t luôn là một công nghệ được triển 
khai nhiều nhất cho các môi trường LAN tốc độ cao. Với 
việc mỏ rộng E th e rn e t 10 G igabit trong họ các công nghệ 
E th e rn e t, các LAN có thể hỗ trỢ tốt hơn khi tăng sô" lượng 
các ứng dụng “đói băng thông” và đạt được khoảng cách xa 
hơn. Tiíơng tự như E th e rn e t G igabit, chuẩn 10 G igabit 
hỗ trỢ môi trường truyền quang ở cả hai chế độ “Single- 
m ode” và “M ultim ode” [4].

Vối các liên kết lên đến 40 km, E th e rn e t 10 G igabit 
cho phép các công ty quản lý các môi trường LAN của bản 
thân họ có khả năng lựa chọn vị trí cho trung tâm dữ liệu 
và các khu máy chủ (Server farm ) - trong phạm vi 40 km 
tính từ các C am pus của họ. Điều đó cho phép họ hỗ trỢ 
nhiều khu trường hơn trong phạm vi này (hình 2). Bên 
trong các trung tâm dữ liệu, các ứng dụng “Sw itch-to-
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Svvitch” cũng như “S w itch-to -S erver” có thể được triển 
khai nhờ một môi trưòng truyền quang sinh lãi “M ulti- 
m ode” để tạo ra các xương sống E th e rn e t 10 G igabit hỗ 
trỢ đăc lực sự tăng liên tục các ứng dụng “đói băng thông”.

Vói xướng sống 10 G igabit, các công ty có thể dễ dàng 
hỗ trỢ kết nốì E thernet Gigabit trong các máy trạm  và 
máy để bàn để làm giảm tắc nghẽn trên mạng, cho phép 
thực thi các ứng dụng cần nhiều băng thông. E th e rn e t 10 
G igab it cũng cải thiện độ trễ cho mạng, do tốc độ của liên 
kết cung cấp quá băng thông cần thiết để bù vào sự bùng 
nổ dữ liệu trong các ứng dụng doanh nghiệp. Băng thông 
đường trục 10 G igab it cũng tạo điều kiện cho hệ tiếp sau 
của các ứng dụng mạng phát triển. Nó hỗ trỢ việc chăm 
sóc sức khoẻ từ  xa, truyền hình, hội nghị truyền hình sô"... 
sẽ thay thê khả năng điều khiển từ xa trong tương lai. Và 
cả những thứ như HDTV (high d e fin itio n  television), 
v ideo -ondem and  hay trò chơi trên In te rn e t.

E th e rn e t  10 G igab it cho phép các doanh nghiệp
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giảm tắc nghẽn trên mạng, tăng cường sử dụng các ứng 
dụng cần thiết băng thông và cho ra những quyết định 
mang tính chiến lược hơn về vị trí các thiết bị kết nối 
mạng chủ yếu do sự mở rộng mạng LAN của họ trong 
phạm vi 40 km.

VI. ETHERNET 10 GIGABIT CHO CÁC MẠNG 
VÙNG ĐÔ THỊ (MAN) VÀ CÁC ỨNG DỤNG Lưu GIỮ

E th e rn e t G igabit đã được triển khai như một công 
nghệ xương sống cho các mạng đô thị “D ark  fiber” [7]. 
Với các giao diện E th e rn e t 10 G igabit thích hỢp như 
máy thu phát vô tuyến quang và cáp sỢi quang 
“S inglem ode”, các nhà cung cấp dịch vụ mạng và 
In te rn e t có khả năng xây dựng các liên kết rộng tối 40 
km hay hơn (hình 3) bao quanh các vùng đô thị với các 
mạng trải rộng trên toàn thành phố̂ .

Umlme
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E th e rn e t  10 G igab it hiện cho phép cơ sở hạ tầng tốc 
độ cao, sinh lời cho cả NAS (Netvvork a ttac h ed  
StoraG E ) và SAN (StoraG E a re a  Netvvorks). Các máy 
chủ lưu giữ E th e rn e t  G igabit, các thư viện băng (Tape) 
và các máy chủ tính toán luôn ỏ tử th ế  sẵn sàng; các thiết 
bị điểm cuối E th e rn e t  10 G igab it chẳng bao lâu nữa sẽ 
xuất hiện trên thị trường.

Có nhiều các ứng dụng cho E th e rn e t G igab it ngày 
nay như B ack-up và D atabase  mining. Một sô' trong các 
ứng dụng đó sẽ nắm lấy lợi thê của E th e rn e t 10 G igabit 
là B usinese  c o n tin u an c e /d isa s te r  recovery , Rem m te 
B ack-up, S to raG E  on đem an  và S tream in g  m edia.

VII. ETHERNET 10 GIGABIT TRONG 
CÁC MẠNG DIỆN RỘNG WAN

E th e rn e t  10 G igab it cho phép các ISP (In te rn e t 
Service p rov ider) và NSP (Netvvork Service p rov ider) 
tạo ra  các liên kết tốc độ rấ t cao với giá thành rấ t thấp từ 
các thiết bị chuyển mạch và bộ định tuyến trong phạm VI 
công ty cho đến thiết bị quang “gán” trực tiếp vào 
SONET/SDH [8]. E th e rn e t 10 G igab it vối PHY WAN 
cũng chấp nhận cấu trúc các WAN kết nô'i về mặt địa lý 
với các LAN phân tán  giữa các khu trường (Campus) hay 
các PO P (P o in ts  o f p resence) thông qua các mạng 
SONET/SDH/TDM [8] hiện tại. Các liên kết E th e rn e t 10 
G igab it giữa một thiết bị chuyển mạch của nhà cung cấp 
dịch vụ và một thiết bị DWDM (Dense-W are D ivision 
M ultip lexing) [5] hay LTE (Line te rm in a tio n  
equ ipm en t) [9] trong thực tê rấ t gần (<300 mét).
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VIII. sử DỤNG CÁP SỢI QUANG 
TRONG ETHERNET 10 GIGABIT

1. Các th iế t  bị PMD (Physical-M edia-D ependent)
Chuẩn IEEE 802.3ae* cung cấp một lớp vật lý

(Physical layer) hỗ trỢ các khoảng cách liên kết đặc trưng 
cho môi trường truyền là cáo sỢi quang. Để đối phó với các 
mục tiêu khoảng cách, bốh thiết bị PMD được chọn.

- Một PMD se ria l 1310 hm hỗ trỢ cáp quang “Single- 
mode” với một khoảng cách tối đa 10 km

- Một PMD se ria l 1559 nm hỗ trỢ cáp quang “Single- 
mode” với một khoảng cách tối đa 40 km.

- Một PMD se ria l 850 nm hõ trợ cáp quang 
“Multimode” với một khoảng cách tối đã 300 m.

- Một PMD WWDM [13] 1310 nm hỗ trỢ một khoảng 
cách tối đa 10 km cho cáp sỢi quang “Single-mode” cũng như 
một khoảng cách tốì đa 300 m cho cáp sỢi quang “Multimode”.

2. Cáp sỢi q uang
Có hai loại cáp sỢi quang, cáp sỢi quang “M ultim ode” 

và “Singlem ode”, được sử dụng hiện thời trong kết nốỉ 
mạng dữ liệu và các ứng dụng truyền thông. Công nghệ 
E th ern e t 10 Gigabit, như định nghĩa trong chuẩn IEEE 
802.3ae*, hỗ trỢ cả hai kiểu cáp sỢi quang này. Tuy vậy, các 
khoảng cách được hỗ trỢ tuỳ vào các kiểu cáp sỢi quang và 
bước sóng (nm) được thực thi trong ứng dụng. Trong các ứng 
dụng cáp sỢi quang “Single-mode”, chuẩn IEEE 802.3ae hỗ 
trỢ 10 km với kiểu truyền 1310 nm và 40 km vối kiểu 
truyền1550 nm. Với cáp sợi quang “M ultim ode”, các 
khoảng cách này không dễ xác định do tính đa dạng các kiểu
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cáp sỢi quang và cách thức mỗi kiểu được xác định. Cáp sỢi 
quang “M ultim ode” thông thường được xác định bởi lõi 
(Core) [15] và đường kính của lớp sơn phủ (Cladding) [14]. 
Chẳng hạn, cáp sỢi quang với lõi 62.5 M icron và đường kính 
lớp sơn phủ 125 Micron thuộc loại cáp sỢi quang 62.5/125. 
Yếu tô" khác có ảnh hưỏng đến khoảng cách trong cáp sỢi 
quang “M ultim ode” là thông tin mang dung lượng (được đo 
bằng MHz-km) xác định khoảng cách và tốc độ đo bằng Bit 
tại nơi mà một hệ thống có thể hoạt động (ví dụ 1 Gbiưs hay 
1- Gbit/s). Khoảng cách một tín hiệu được truyền giảm đi 
trong khi tốc độ truyền tăng lên.

Khi thực hiện cáp sỢi quang “M utltim ode” cho các 
ứng dụng Ethernet 10 Gigabit, sự am hiểu các khả năng 
về khoảng cách là một thành phần quan trọng cho các giải 
pháp E th e rn e t  10 G igabit.

IX. TƯƠNG LAI CỦA ETHERNET 10 GIGABIT

IEEE 802.3* mối đây đã thành lập hai nhóm nghiên 
cứu để điều tra  nghiên cứu Ethernet 10 Gigabit cho cáp 
đồng. Nhóm nghiên cứu 10 GBASE-CX4 đang phát triển 
một chuẩn cho truyền và nhận các tín hiệu XAUI (X- 
Attachment ư n it Interíace, X chỉ 10 Gbit/s) qua một cáp 
Twinax 4 đôi. Mục đích của nhóm nghiên cứu này là cung 
cấp một chuẩn cho một giải pháp chi phí thấp trong nội bộ 
“Rack” (giá để) và “rack -to -rack ”. Hi vọng trong vòng một 
năm chuẩn này có thể hoàn thành. Nhóm nghiên cứu 
lOGBASE-T đang phát triển một chuẩn cho truyền và 
nhận E th e rn e t  10 G igab it thông qua một Category 5 
hay tốt hơn là cáp đồng UTP (U nshielded  tvvisted pair) 
có khoảng cách 100 m.
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CHỦ Đ Ể  15

XÂY DựNG MỘT MẠNG INTRANET KÍN ĐÁO

I. TỔNG QUAN

Bạn và đồng nghiệp đã lướt trên Web, nhưng vẫn còn 
làm việc theo cách cũ phải không? Hãy thiết lập ngay 
mạng In tra n e t  cho riêng mình, rấ t tiết kiệm!

Hoan nghênh bạn đến với trường dạy về mạng 
In tra n e t  của chúng tôi. Xin hãy tự nhiên tìm tòi và học 
hỏi - không ai biết bạn đang ở đây cả.

Bạn là một nhà quản lý? Bạn đã điều hành tập thể của 
mình hoạt động rấ t tốt. Nhưng bạn cho rằng còn có thể 
làm tốt hơn, và đồng thời cũng biết rõ những gì đang gây 
trỏ ngại cho bạn - đó là sự thất bại trong việc trao đổi 
thông tin! Bạn muốn những thành viên trong nhóm phải 
đóng góp thông tin tốt hơn, tránh để rơi thông tin vào tay 
bọn trộm cắp, nghe được tin tức một cách nhanh chóng, và 
dễ dàng tìm thấy những tài liệu then chốt cũng như các 
thông tin thiết yếu khác.

Nói tóm lại, bạn phải làm vói các đồng nghiệp của 
mình cùng những loại công việc mà xưa này bạn vẫn làm 
tấ t cả trên mạng Internet.
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Thực ra, bạn hy vọng là có thể sử dụng chính những 
công cụ Internet này đế đạt được những trỢ giúp thật sự 
trong công việc - điều này chỉ xảy ra nếu bạn tìm được 
đúng các hệ thống thích hỢp. Liệu hệ thông thông tin 
trong công ty bạn có quan tâm  đến điều này không? Đôi 
khi là có, nếu bạn là người may mắn. Nhưng nếu những gì 
bạn muốh làm trên mạng của công ty không được xem là 
một tài liệu mang tính chiến lược, thì chính bạn cũng có 
thể đã quên mất nó. Thế giối những ngưòi quản lý các hệ 
thống thông tin cũng có những vấn đề của riêng họ, và 
những vấn đề của bạn, họ không quan tâm.

Không có cách giải quyết nào khác, không có một tia 
sáng nào ỏ cuốỉ đường hầm, loại trừ  một con đường ra duy 
nhất. Một phương án lựa chọn có thể làm thay đổi mọi 
tình huốhg, đó là:

II. MẠNG INTRANET RIÊNG CHO CHÍNH NHÓM CỦA BẠN

In tra n e t  chính là một mạng In te rn e t  nội bộ, nó cho 
phép mọi người có thể đóng góp những thông tin nào mà 
họ thích, bằng những phần mềm đã có sẵn trên các PC 
của họ: các trình duyệt Web (Web Brovvser).

Đến đây, những gì bạn muốn nói sẽ là: “Những ngưòi 
quản lý hệ thống thông tin đang tạo nên mạng Intranet 
cộng tác cho công ty của chúng ta, còn chúng ta  thì chỉ lấy 
được thông tin nào mà họ chọn để đưa cho.”

Nhưng hãy quên ngay “chuyện vó vẩn đó!”. Đừng thấy 
sóng cả mà tay chèo. Hãy xin, mượn, hoặc lấy cho được một

121



In tra n e t  Server! Hoặc bằng bất cứ giá nào để có nó trong 
tay, và thiết lập mạng In tra n e t riêng cho chính bạn.

Những gì chúng ta có thể thực hiện ngay tức khắc trên 
mạng Intranet của mình.

Hãy quên đi tất cả những thứ nhạt nhẽo mà bạn thấy 
trên các Site W orld Wide Web thương mại lớn. Chắc chắn 
bạn ưóc muôh đạt đỉnh cao, nhưng quyền ưu tiên trưốc nhất 
của bạn chỉ là những dữ liệu dùng chung trong nhóm. Đổi với 
loại này bạn không có yêu cầu gì khác thường. Điều bạn cần 
là một khoảng không gian trên máy chủ In tran e t Server.

Khi đã có được một máy chủ cho mạng In tra n e t  của 
mình, bạn có thể làm được một khối lượng công việc đáng 
kinh ngạc mà không phải dùng đến các phần mềm S erv er 
hay các chức năng đặc biệt nào của trình duyệt. Rẩt dễ 
dàng đưa vào S e rv er In tra n e t  các hồ sơ, các bản giới 
thiệu có giá trị, hoặc mọi loại tư liệu mà bạn ưa thích.

Chẳng hạn, nếu đã mua một hệ máy PC vài năm trưốc 
đây, thì bạn vẫn có thể dùng trình xử lý văn bản của nó để 
tạo ra  kiểu tài liệu, như một bản dự án chẳng hạn, theo quy 
cách HTML (loại ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản của 
W orld Wild Web), và đưa nó vào trong S erver In tran e t.

Tất cả được dùng để giối thiệu, trình diễn. Thực ra, 
bạn có thể đưa các tài liệu văn bản đơn giản đã dùng lâu 
nay vào máy chủ nếu muôn trình duyệt có thể đọc được nó 
cũng dễ dành như một tài liệu HTML. Và nết bạn có phần 
mềm tìm kiếm đang chạy trên máy chủ, bạn cũng có thể 
tìm thấy tài liệu này ngay cả trong trường hỢp không có gì 
liên kết vối nó.
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Bạn sẽ hỏi tại sao phải làm những việc đó? Lý do bằng 
những việc lưu trữ, tìm kiếm và lấy ra các tài liệu trên 
S e rv e r  In tra n e t, bạn có thể tiết kiệm được nhiều thòi 
gian trong việc chuẩn bị sẵn sàng các tài liệu cần thiết cho 
mọi người - bất kê chúng nằm trên máy nào và ở vị trí nào.

Nếu có lỗi trong tài liệu đưa vào máy chủ, bạn có thế 
sửa ngay, và báo cho nhóm làm việc rằng tài liệu đó đã 
được thay đổi. Bạn cũng không phải giữ cho mỗi ngưòi bản 
tài liệu bị sửa lem nhem, hoặc chỉ cho họ cách tìm đến tập 
tin bằng một tên đường dẫn phức tạp, cần dùng đến một 
nửa số chủng loại phần mềm mà những người nhận không 
thể nào có được. Thay vào đó, bạn chỉ cần gửi đi mối liên hệ 
với tài liệu - và chỉ bằng một cái nhấn chuột là họ đã có nó.

Hãy khuyến khích các thành viên trong nhóm đưa mọi 
vấn đề thực sự có ích vào Servet’ In tran e t. Giao cho một sô 
người nào đó nhiệm vụ thường xuyên quét qua toàn mạng 
In tra n e t để nắm vững những ^  đã được gửi vào, vắ quy định 
cho họ mỗi tuần phải phát một thông báo bằng thư điện tử để 
báo lại cho mọi người biết về những thône tin mới.

Chẳng hạn, khi một thành viên của nhóm phát triển 
thông tin gửi bản dự án mối nhất lên S e rv e r In tran e t, 
thì phải làm sao để bảo đảm cho mọi ngưòi có liên quan 
đến dự án đó đều biết cách tìm nó như thê nào. Sau đó, 
khuyến khích những người này gửi lại cho người kia 
những ý kiến và ý tưởng mới của họ về dự án.

Bạn có thể đầu tư thêm một máy quét tài liệu cá nhân 
để các thành viên trong nhóm có thể thường xuyên bổ 
sung những tài liệu in vào các tập tin In tra n e t.
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Một điều quan trọng: Mỗi người đều phải có một áo 
khoác riêng cho mình. Mặc áo với nhiều kiểu cách khác 
nhau bao giờ cũng có ích. Ví dụ, bạn có thể gửi đi một bảng 
sơ đồ bô" trí cán bộ, sơ đồ này sẽ rấ t cần thiết đốỉ với những 
nhóm lốn hoặc những tình trạng phức tạp, trong đó các 
thành viên hay phải đi công tác hoặc thường xuyên liên 
lạc với nhau từ xa. Trong sơ đồ này, mỗi thành viên đều có 
một trang chủ (Home page) liệt kê nhưng thông tin vê' 
bản thân họ như nghề nghiệp, báo cáo cho ai, đang làm 
việc trên hệ thống nào, sô" điện thoại, và thời gian biểu.

Dĩ nhiên sẽ tô"t hơn nếu bổ sung thêm một phần mềm
dùng cho máy chủ để sắp xếp những gì mà bạn gửi vào.
Nếu bạn có thể lưu trữ các sô" ghi dịch vụ khách hàng trong
một cơ sỏ dữ liệu trực tuyến mà không phải là một loạt
những hồ sơ ròi, thì bạn sẽ có một hệ thống dễ quản lý hơn.

* •

III. CHÚNG TA CÒN có THE LÀM Được GÌ?

Nếu chỉ dầu tư một ít tiền cho phần mềm, đồng thời có 
đủ thời gian để chuẩn bị và cho nó chạy, thì khối lượng 
công việc phải làm sẽ rấ t lớn. Còn nếu bạh có ý định thử 
làm chút ít công việc lập trình, hoặc có một cộng tác viên 
có khả năng làm việc đó, thì thê" giới thông tin sẽ mở rộng 
ra trưốc mặt bạn. Sau đây là một sô" khả năng.

1. Lấy ngay dữ liệu của những công ty đang hoạt động, như 
các cơ sỏ dữ liệu khách hàng và sản phẩm của họ chẳng hạn.

2. Hoàn thiện dịch vụ khách hàng. Bạn có thể mua một 
sô" trình ứng dụng đắt tiền và hấp dẫn để nắm bắt một cách
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thực chất cách giải quyết các yêu cầu đặc biệt của khách 
hàng. Nếu không làm được như vậy, bàn hãy ghi lại các 
cuộc gọi và các giải pháp vào S erver In tra n e t của mình, 
đồng thòi phải bảo đảm là các hồ sơ đó sẽ được nghiên cứu. 
Nếu chỉ đơn thuần ghi chép lại, bạn sẽ chỉ được một nguồn 
tài nguyên không có giá trị lắm để dùng cho việc lập kế 
hoạch, cho các dự án và các dịch vụ bán hàng.

3. Ghi chép và đánh dấu các thông tin của dự án. Đôi 
với mỗi dự án, hãy thành lập một trang để chứa các thông 
tin về nhiệm vụ và về tình trạng, đồng thòi liên kết các tài 
liệu có liên quan khác vối nó. Điều này sẽ làm cho mạng 
Intranet của bạn tương đương như một cơ sở kiến thức đối 
với các công việc quá khứ, hiện tại và tương lai. Một lần 
nữa ở đây, bạn cũng nên có tấ t cả các loại trình ứng dụng 
tinh vi về dự án trên In tra n e t, nếu bạn có đủ tiền.

4. Thiết lập hệ thống báo cáo bán hàng. Lưu lại các báo cáo 
bán hàng, báo cáo đặt hàng và thông tin khách hàng trong 
mạng Intranet của bạn. Trong một sô" trường hỢp, có thể sẽ 
phải hên kết tài liệu này với các nguồn gốc tin, các bản ghi chép 
dịch vụ khách hàng, và các thông tm hỗ trỢ khác.

5. Thay các mẫu giấy tờ nội bộ. Hiện đang có sẵn quá 
nhiều các phần mềm công cụ cho phép bạn biên soạn các 
mẫu giấy tờ đơn giản để thu giữ dữ liệu rồi đưa nó vào thư 
điện tử hoặc các cơ sỏ dữ liệu - tấ t cả đều không cần đến 
công việc lập trình.

6. Những công cụ thảo luận nhóm đều đang chuyển 
hưống mạnh, nhằm vào In te rn e t và In tran e t. Có thể sử 
dụng những công cụ đó rấ t tốt cho các nhóm nhỏ, phân tán.
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7. Phân phối tin. Bạn có thể để mặc mọi người nếu họ 
có thì giồ lang thang xung quanh Web vào In tra n e t  để 
nhặt tin tức. Hoặc bạn đưa một sô" phần mềm lên máy chủ 
để sưu tập một cách có hệ thốhg các dữ liệu từ hầu hết các 
nguồn, và phân phối ra cho tấ t cả mọi người có liên quan.

IV. TRỞ LẠI VẤN ĐỂ CHÍNH:
LÀM CÁCH NÀO ĐỂ c ó  MỘT SERVER INTRANET?

Điều này phụ thuộc vào tình hình quản lý cụ thê của 
tổ chức của bạn. Nếu nhóm các hệ thông thông tin của bạn 
đã có một S e rv e r In tra n e t  đang chạy thì hãy cố thuyết 
phục họ giúp đỡ. Nếu họ do dự thì hãy nói thêm rằng bạn 
sẽ không đòi hỏi một sự hỗ trỢ phiền phức nào, mà chỉ cần 
một khoảng trống nào đó để thâm nhập.

Cuô"i cùng, nếu không tìm được sự giúp đỡ từ thế  giới 
các hệ thống thông tin đó, thì bạn phải tự tổ chức và xây 
dựng lấy một S e rv er In tran e t.

Điều này thực tế  không khó khắn quá như bạn tưỏng. Bạn 
có thể cho chạy phần mềm Server ngay trên hệ thống mày để 
bàn của một sô" người nào đó nếu họ có bộ vi xử lý đủ mạnh và 
bộ nhớ đù lớn. Nếu có khả năng dành riêng một PC trong 
mạng làm máy chủ thì tô"t nhất, và một PC 486 không cần 
trang bị thêm là đủ để bắt đầu được rồi. Sau đó là LMDS hỏi về 
hệ điều hành và phần mềm Server.

Bây giờ thì chỉ còn tổ chức hệ thông và cho chạy, bổ 
sung đủ mọi trình ứng dụng cần thiết, hướng nó vào phục 
vụ cho nhóm bạn, và bắt đầu đưa một sô nội dung có tác
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dụng vào. Còn nếu muôn có khả năng gọi là ngoài cơ quan 
thì gắn thêm Modem, nối vào một tuyến điện thoại, và 
bắt buộc phải tuân theo một số mật khẩu.

V. CÓ THỰC DỄ DÀNG NHƯ VẬY KHÔNG?

Nếu nhóm các hệ thông thông tin của bạn thực hiện 
mạng In tra n e t  với mức độ cao, cho nhiều người truy xuất 
thì có lẽ bạn phải cần đến các công cụ mạnh và mối nhất.

Cho đến đây, bạn đã biết rõ mình có thể làm được 
những gì rồi đó. Chúc may mắn với mạng In tra n e t  kín 
đáo của bạn. Xin mòi bạn rời lớp học bằng cửa sau. Chúng 
tôi sẽ gửi bằng tốt nghiệp cho bạn bằng thư điện tử nếu 
bạn tiếp xúc với chúng tôi qua một hòm thư nặc danh. Và, 
xin hoan hô cuộc cách mạng!

VI. DANH SÁCH SERVER INTRANET

Bạn chỉ có ngân sách hạn chết và không thể thâm 
nhập vào th ế  giói các hệ thông thông tin  để chia sẻ các trò 
chơi vối họ phải không? Sau đây là cách thức để bắt tay 
vào xây dựng một mạng In tra n e t  cõ văn phòng lớn.

Đầu tiên, hãy chọn một PC có CPU nhanh cỡ 486 trở 
lên, một bộ điều hỢp mạng (Netvvork A dap ter) cùng với 
một ít cáp nội, bộ nhố tối thiểu 16 MB, và một ổ cứng 500 
MB trỏ lên. Đối với hệ thống máy M acin tosh , bạn cần có 
loại tương đương Pow erM ac 6150/50 vối bộ nhớ 16 MB.

Chú ý: Bạn cũng có thể dùng chung máy tính đang
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hoạt động của ai đó, tuy nhiên bạn sẽ có thể phải tăng 
thêm bộ nhố - 32 MB là con sô" tối thiểu mà bạn cần có 
trong một hệ máy dùng chung. Đồng thời phải bảo đảm 
PC của người đó là loại nhanh (P en tium  90 là thấp nhất). 
Mặt khác, máy chủ này sẽ ngưng phục vụ bất kỳ ai khi nó 
đang bận tính lại một bảng tính.

Thứ hai, hãy cài đặt một hệ điều hành thích hỢp, như 
W indow s 95 hoặc W indow s NT, NetW are, OS/2, Mac 
o s ,  hay Unix, tuỳ theo sự tiện dụng của bạn.

Thứ ba, bổ sung thêm phần mềm Web S erv er (dịch vụ 
Web). Bạn có nhiều loại để chọn, nhưng nên bắt đầu với 
loại đơn giản và rẻ tiền nhất. Sau đây là một sô" loại phần 
mềm đang có sẵn.

- Apache (http://www.apech.org) hoạt động trên nền 
OS/2 và Unix. Đây là phần mềm được chọn phổ biến nhất 
cho máy chủ Web trên In te rn e t bởi đó là một thử nghiệm ít 
bảo đảm thành công. Nó có các tính năng rất phong phú và 
tài liệu tô"t (nếu không phải là tài liệu kỹ thuật). Đây là loại 
phần mềm miễn phí, nhưng không có một sự hỗ trỢ nào.

-M icrosoít In te rn e t In P o rm atio n  S e rv er (IIS) 
(http: //www.microsoft.com), hiện nay đã được kèm với 
W indow s NT 4.0. Đây là một phần mềm S erv er 
In tra n e t  đáng tin cậy và tiện lợi nếu bạn đang dùng NT, 
đồng thòi bạn còn có thể có hỗ trơ. Cũng cần chú ý thêm, 
M icroso ít P ro n tP ag e  đi kèm với phần mềm máy chủ 
Web của chính nó, dùng được cho cả W indows 95 lẫn NT.

N etW are Web S erv er của Novell 
(http://www.novell.com) giá 995 USD, tô"c độ cực nhanh, 
nhưng cài đặt không dễ dàng.
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P a s tT rac k  S e rv e r  của N etscape 
(http://www.netscape.com) giá 295 USD; có các phiên bản 
dùng cho W indow s 95, NT,và nhiều biến thế khác nhau 
của Unix. Được thiết kê để dễ cài đặt và sử dụng, chạy rấ t 
nhanh, đồng thòi còn cho một sô tính năng tôt.

- B u ild ing  Y our Own W ebsite for W indows 95 
an d  NT của 0 ’Reilly an d  A ssociates 
(http://www.ora.com), được bán ra trên đĩa CD-ROM cùng 
với một số tài liệu tốt nhất.

\VebStar for M acintosh của Q uarterdeck 
(http://www.quarterdeck.com). Đây là một giải pháp hiệu quả 
cho các máy chủ M acintosh với nhiều tính năng tiên tiến.

VII. CÔNG CỤ INTRANET CHO CHÚNG TA.

Có nhiều công cụ In tra n e t  khác nhau. Sau đây là một 
ít trình biên tập trang và các bộ chương trình cơ sở dữ liệu 
được ưa thích dùng cho In tra n e t.

T ex tu re  D esing của R u tu re  Tense 495 USD
(http://www.futuretense.com) là một bộ biên tập thượng 
hạng dùng để làm cho việc giới thiệu nội dung hấp dẫn, 
khéo léo hơn. Nó đã được mô tả  “như là một trình Page 
M aker dùng cho Web”.

P ron tP age  của M icrosoft là một bộ biên tập hạng nhất 
khác với gia diện đồ hoà hấp dẫn và có nhiều mẫu, nhiều xảo 
thuật, và nhiều hình rơi để bạn có thể bắt tay vào.

W ord for W indow s 95 cùng với In tra n e t  A ssistan t 
fo r W ord là một hệ thống biên tập cơ bản thuộc loại có 
thể chấp nhận được.
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W ord for W indow 97 còn tốt hơn nữa.
N arv ig a to r Gold của N etscape là một bộ biên tập ở 

mức độ tập sự, chấp nhận được và có thể bạn đã biết giao 
diện của nó rồi.

HotMetal Pro của SoftQuad (http://www.softquad.com) 
là một sự chọn lựa tốt cho khu3mh hướng nghiêng về kỹ thuật.

Các công cụ giông như M icrosoft P on t Page 2.0 làm 
cho nó rẻ tiền, dễ dàng và hấp dẫn trong việc tạo nên một 
Site In tra n e t.

Các sản phẩm cơ sỏ dữ liệu Web Cold Puse của 
A llaire (http://www.allaire.com) là một công cụ phát triển 
Web khá hoàn hảo.

WebFiler của Alpha Soữ^vai^e (httpy/www.alphaSoftware.com) 
cho phép những r^ ờ i bìnli thường có thể xây dựng những cơ sở dữ 
kệu Intranet.

W eb.dat của Corel (http://www.Corel.com) dùng rất 
tốt cho việc thông dịch các cơ sở dữ liệu đang có thể dùng 
cho Intranet.

In tra  B u ilder P ro íessina l của B orland  có cùng 
công dụng nhũ uên, những gói phần mềm này có mức độ 
cao cấp hơn.

Các công cụ giông như M icrosoít P ron tP aG E  2.0 
làm cho nó rẻ tiền, dễ dàng và hấp dẫn trong việc tạo nên 
một S ite  In tra n e t.

VIII. MỘT SỐ LƯU Ý KHI sử DỤNG INTRANET.

1. Đưa những tài liệu có ích lên mạng Intranet của
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bạn. Mạng Intranet càng liên quan đến công việc của mọi 
người thì họ càng sử dụng nó nhiều hơn.

2. Bắt đầu từ đơn giản. Các công nghệ In tra n e t  không 
khó hơn các công nghệ PC, nhưng nếu không bắt đầu từ 
thấp đến cao, bạn sẽ chết ngập vì quá tải.

3. Duy trì chi phí thấp. Một khi tấ t cả đều hoạt động, 
bạn rấ t có thể thu được nhiều lợi hơn.

4. Làm cho mọi người để hết tâm trí vào. Bí quyết thành 
công của một mạng In tra n e t là đóng góp của toàn nhóm.

5. Làm cho nó trở nên đang yêu. ít nhất cũng phải đưa 
một số đồ hoà và hình ảnh vào trang chủ của mạng 
In tra n e t.

6. Đừng bị chôn vùi trong những vấn đề kỹ thuật. Rất 
dễ bị mắc bẫy trong mớ các xảo thuật Web hào nhoáng, và 
đó cũng là nơi tiêu hủy không thương tiếc một khôi lượng 
lớn thời gian và sức lực của bạn.

7. Không cưỡng bức nhân viên của bạn phải sử dụng 
In tra n e t. Hãy thu hút họ bằng khuyên khích động viên, 
không phải bằng đe doạ.

8. Đừng hạn chê những gì mà nhân viên của bạn có 
thể đưa lên Intranet, ngoài trừ  những vấn đề dung tục và 
vi phạm quy chế công ty.

9. Đừng lo lắng đến việc bỏ bớt đồ hoà. Mạng nội bộ 
của bạn sẽ không bị chậm đi bao nhiêu trừ  khi phải chở 
đến 10 MB hình ảnh.

10. Không thông báo cho những hệ thông thông tin 
khác quá sớm.
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CHỦ Đ Ể 16

10 CÔNG CỤ GIẢI QUYẾT s ự  c ố  CHO TCP/IP

I. PING

P ing  là một ứng dụng kiểm tra kết nối giữa hai điểm 
trong mạng để xem chúng có thống suốt và hoạt động tốt 
không việc này được thực hiện bằng cách gửi và nhận một 
chuỗi các gói tin theo giao thức ICPM. Một trong những 
bước đầu tiên trong quy trình Troubleshooting  chính là 
một thao tác tưởng chừng đơn giản: Ping địa chỉ 
LoopB ack 127.0.0.1 để kiểm tra hoạt động của TCP/IP 
trong chính các Local Host.

II. TRACEROUTE

T racerou te  được xây dựng trên nền tảng ứng dụng Ping 
tuy nhiên có không chỉ kiểm tra hoạt động của các tuyến 
đường mà còn xác định các chặng cần đi qua trên đường 
truyền và tính toán được thời gian gói tin được vận chuyển 
trên từng chặng. Ví dụ kh ta Ping một thiết bị đầu xa và 
nhận thấy độ trễ của gói tin trả lòi là rất lốn, muổii biết được 
gói tin bị trễ ở đâu, cần thực hiện lệnh T raceroute.
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III. PROTOCOL ANALYZER/NETWORK ANALYZER

Một bộ công cụ phân tích các giao thức (đôi khi còn gọi 
là các Netvvork analayzer) là một công cụ thiết yéu để 
A dm in theo dõi được hoạt động của mạng. Các công cụ 
này thực hiện công việc bắt các gói tin trên đường truyền 
(mặc định thưòng là bắt tấ t cả các gói, có thể cấu hình các 
bộ lọc để chi bắt một sô" gói nhất định).

Các gói tin này sẽ được lưu trong bộ đệm bắt gói, sau 
đó sẽ đưỢc phân tích các thông số trong gói và giải mã 
thông tin để hiển thị trên màn hình. Một số công cụ như 
Netvvork a n a la y z e r’ S n iffe r P ro  còn có khả năng phát 
hiện ra tiến trình  truyền nhận thông tin để phát hiện các 
động thái tấn  công và xâm nhập để báo động vối Adm in.

Một sô" các công cụ khác cũng khá phổ biến là; AG 
G roup ’s E th e rP e ek , công cụ Netvvork M onitor của 
W indow sN T.

VI. PORT SCANNER

Công cụ quét cổng có thể phát hiện ra các dịch vụ đang 
hoạt động trên  thiết bị đầu xa. Tuy nhiên quét cổng 
thưòng được xếp vào loại các hành động tấn công hoặc 
hành động xâm nhập và thưòng bị các mạng đầu xa chặn.

V. NSLOOKUP.DIG

Tiện ích N slookup cơ bản gửi các bản tin Q u erry  đến 
DNS S erver. Bản tin này sẽ nhờ S e rv e r thực hiện một
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thao tác phân giải từ tên miền hoặc tên H ost sang địa chỉ 
IP  tương ứng với nó. DoMain Internet Grouper (DIG)là 
một công cụ tương tự như Nslooup nhưng cung cấp nhiều 
thông tin DNS hơn.

Ví dụ: một thao tác N slooup đơn giản cho
www.ipmac.com.vn sẽ trả về những thông tin sau:

>www.ipmac.com. vn 
Name:ipmac.com.vn 
Address:64.235.234.141 
Aliases:www.ipmac.com.vn
Trong khi đó với cùng thao tác trên DIG trả  về các 

thông tin trên cộng vói phần sau:
Name Servers:nsl.lunarpage.com 
IP Address:69.25.27.170 
Nsl.lunarpaGE.com 
IP Address:66.150.161.141.

VI.ARP

Công cụ này cho phép theo dõi các địa chỉ IP  trên 
mạng và các địa chỉ vật lý tương ứng với nó. Bằng công cụ 
này, A dm in có thể hiện thị ra bảng ARP để biết được địa 
chỉ vật lý của thiết bị thực hiện việc gửi nhận thông tin 
qua mạng. Việc này đóng vai trò khá quan trọng vì chỉ 
bằng cách xem địa chỉ vật lý (là địa chỉ duy nhất định 
danh cho thiết bị mạng) Admin mới phát hiện được chính 
xác một Host vì địa chỉ IP  chỉ là địa chỉ Logic, nó hoàn 
toàn có thể bị thay đổi.
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Là công cụ cho phép hiển thị và thao tác với bảng định 
tuyến trong thiết bị.

VIII. CÁC CÔNG CỤ SNMP

Các công cụ quản trị trên nền NSMP cho phép thu 
thập thông tin trong các bản tin  M anagem ent In P ra tio n  
Base (MIB) được phát đi bởi những thiết bị hỗ trd SNMP. 
Có thể theo dõi các thiết bị SNMP bằng một hệ thống 
báodaáo động có khả năng báo cáo cho SNMP ngay lập tức 
về các Action vượt qua giới hạn đã được cấu hình trước 
trên các thiết bị. Tuy nhiên một trở ngại đối vối SNMP là 
hiện có rấ t ít các sản phẩm có khả năng chạy trên nhiều 
nền tảng thiết bị của các hãng khác nhau.

IX. BỘ TEST CABLE

Đây là một công cụ không thể thiếu để kiểm tra  sự 
chính xác trong hoạt động của hệ thống dây dẫn. Công cụ 
phổ biến là M icroTessPs O m in iS caner được trang bị các 
chức năng Test đọ toàn vẹn và độ nhiễu của dây dẫn. Bộ 
kiểm tra  cáp có khả năng làm những việc sau: Báo cáo về 
tổng chiều dài dây dẫn, kết quả kiểm tra  các thông tin số, 
độ nhiễu xuyên âm, độ suy hao đường truyền, trở kháng 
và nhiều thông số khác nữa.

Một số công cụ kiểm tra  cáp còn cung cấp khả năng 
theo dõi Traffĩc trên mạng.

VII. ROUTE
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Ngoài các công cụ trên còn một sô" công cụ giải quyết sự 
cố khác bao gồm NetScanTools P ro  2000 và AG G roup’s 
NetTools. Các công cụ này thuận tiện ở chỗ nó là những 
phần mềm tổ hỢp của các tiên ích P o rt scac, Ping, 
T racerou te  và thực hiện được cả thao tác Nslookup,. Tiết 
kiệm đáng kể cho Adm in thòi gian T roub leshoo t cho một 
mạng. Trong hai công cụ tổng hỢp trên NetTools có giá 
thành rẻ hơn tuy nhiên các tiện ích của nó chỉ là một phần 
nhỏ so với N etScanTools P ro  2000.

Adm in cũng có thể sử dụng các tiện ích cung cấp thông 
tin và cấu hình cơ bản được tích hỢp sẵn trong W indows 
như WINIPCFG, IPCONFIG và N etstat. Một phần mềm 
tính toán địa chỉ IP  đôi khi cũng trở thành một công cụ 
thuận lợi để tiết kiệm thòi gian, có rất nhiều phần mềm loại 
này, các Adm in có thể Dovvnload miễn phí trên mạng.

Việc lựa chọn các công cụ thích hỢp sẽ giúp giảm nhẹ
V g ic i i  CÍỈ.Á L/O ^xiv> V/CỈ.\J ỈIlCAỈlg

X. CÁC CỐNG CỤ TỔ HỢP

r LA NAvrXA g j A ( A X A .  X X V

TCP/IP.
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CHỦ Đ Ề 17

ĐỊA CHỈ IP

Đã bao giò bạn tự hỏi chỉ cần nhìn vào địa chỉ IP  là có 
thê đoán được nguồn gổc xuất phát của hệ thống máy tính 
đang sử dụng địa chỉ đó? Vậy việc làm này có nghĩa gì đổl 
với bạn? LMDS trả  lòi có thể có nhiều nhưng đôi khi chỉ 
đơn giản là bạn cần biết thêm thông tin về một người hay 
một máy chủ nào đó.

Trên thực tế, cách xây dựng cấu trúc địa chỉ IP  (đúng 
hơn là toàn bộ giao thức TCP/IP) không cho phép hgười ta 
chỉ nhìn vào IP  mà biết được vị trí địa lý của hệ thống 
đang có địa chỉ IP  đó. Trong địa chỉ IP  không có phần nào 
cho bạn biết ngay máy tính đang được gán địa chỉ đó nằm 
ỏ nước nào. Vì thế, tấ t cả các LMDS nói kiểu như ‘'phần 
thứ hai hay thứ ba của một địa chỉ IP  thay thế  cho nưốc 
mà hệ thống đang được gán IP  đó hoạt động” chỉ là 
chuyện hoang đưòng.

Tuy nhiên, đúng là đôi khi, một người, chỉ cần nhìn vào 3 
mhóm chữ sô" (Octet) đầu tiên của một địa chỉ IP, có thể 
đoán hay suy diễn ra được hệ thông đang dùng địa chỉ IP  đó 
nằm tại nưốc nào, thậm  chí tại thành phô nào. Tuy nhiên, 
trưốc khi xem xét ví dụ, chúng ta thử tìm hiểu xem chính 
xác địa chỉ IP  được gán cho người sử dụng như thê nào.
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Đầu tiên, ISP (In te rn e t S erver Provider): Nhà cung 
cấp dịch vụ In te rn e t của bạn đăng ký với cơ quan quản lý 
địa chỉ In te rn e t và xin được cấp một dãy địa chỉ IP  nhất 
định, mà sau đó các khách hàng (những người quay sô" kết 
nôi vào S erver của ISP) sẽ được gán một trong những địa 
chỉ IP  thuộc dãy này. Phần lớn các ISP được gán nhóm địa 
chỉ mạng lốp c . Một địa chỉ mạng lúp c  bao gồm tiền tô" 
mạng 24 Bit (ba O ctet đầu tiên của một địa chỉ IP) và một 
sô" mạng 8 Bít (Octet cuối cùng). Nó thường được biết đến 
là “24’s” và phần lớn các ISP sử dụng.

Giông như trong đòi thường, một người có một địa chỉ 
nhà và có sô" điện thoại mà người khác có thể liên lạc vối 
anh ta qua địa chỉ và sô" điện thoại đó, một máy tính khi 
nô"i mạng được gán một địa chỉ IP duy nhất được sử dụng 
liên lạc với máy tính đó. Nừu diễn tả theo hệ thập phân 
thì địa chỉ IP  gồm 32 Bit được chia thành 4 Octet, dĩ 
nhiên, mỗi Octet 8 Bit.

Liệu địa chỉ IP  đó có cho ta biết thông tin gì không? 
Hay những con sô" đó có nói lên điều gì không?

Kãy thử xem địa chỉ IP  của một máy tính. 
202.144.49.110. Phần trưốc đấu chấm đầu tiên (tức là sô 
202) gọi là “sô" Mạng” hay còn gọi là “tiến tô" mạng” 
(Netvvork prefix  hoặc Netvvork ID). Đây chính là sô" 
mạng mà máy chủ kết nối vào. Phần thứ hai (144) là chỉ 
sô" của máy chủ trong mạng nói trên. Điều sô" có nghĩa là 
các máy tính trong cùng một mạng có phần “sô" mạng” 
(Netvvork nu m b er hay Netvvork ID) trong địa chỉ IP 
giông nhau. Người ta  phân ra các lóp địa chỉ IP để có thể 
phân bô" mạng linh hoạt hơn tuỳ theo độ lốn của mạng.
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Lớp A (/8 Prefix) l.xxx.xxx.xxx đến 126.xxx.xxx.xxx
Lớp B (/16 Prefix) 128.0.XXX.XXX đến 191.255.XXX.XXX

Lớp c  (/24 Prefix) 192.0.0.XXX đến 223.255.255.XXX

Các lớp k h ác  n h au  nói trê n  đưỢc giải th ích  rõ 
bởi:

Mỗi địa chỉ IP  trong lóp A bao gồm một tiền tô" mạng 8 
Bit (Netvvork prefix) và một sô" máy chủ 24 Bit (Host 
num ber). Lớp địa chỉ này là lớp nguyên khai, các địa chỉ 
IP này cũng được viết là “/8” hay chỉ đdn giản là “8” vì 
chúng có tiền tô" mạng 8 Bit.

Địa chỉ IP  trong lớp B có tiền tô" mạng 16 Bit và sô" 
máy chủ 16 Bit. Nó còn được gọi là “16”.

Một địa chỉ IP  trong lớp c  bao gồm tiền tô" mạng 14 
Bit và 1 sô" máy chủ 8 Bit. Chúng còn được gọi là “24’ và 
được cấp cho nhiều ISP  nhất.

Sô" người sử dụng In te rn e t  ngày càng tăng làm cho cơ 
quan quản lý địa chỉ In te rn e t  gặp nhiều khó khăn hơn 
trong viêc đinh tuvến các đĩa chỉ IP. Bảng phân phối các 
địa chỉ IP  mố rộng khiển các nhà chức trách buộc phải xin 
một địa chỉ mạng Internet mới trước khi triển khai một hệ 
thông mạng tron? địa phương mình. Đâv chính là lúc Sue- 
n e tin g  ra đời.

Đô"i khi địa chỉ IP  cung cấp cho chúng ta  nhiều điều 
hơn là đơn thuần chỉ là dãy. Nhưng làm cách nào để biết 
được vị trí địa lý hay các thông tin khác về hệ thóng đó mà 
chỉ thông qua địa chỉ IP  có được?

Nếu như nhà cung cấp dịch vụ In te rn e t  của bạn là
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một cung cấp lốn và cấp cho bạn một địa chỉ IP  động một 
lần bạn kết nối Internet, rấ t có thể bạn sẽ nhận thấy trong 
các lần bạn kết nối mạng Internet, địa chỉ IP  mà bạn được 
cấp sẽ có 24 Bit đầu là giốhg nhau, và 8 Bit cuối sẽ thay 
cỉổi. Điều này có thể giải thích bằng sự có mặt của Sub- 
neting, vì khi đó, cấu trúc địa chỉ IP  sẽ có dạng: 
xxx.xxx.zzz.y>y. Trong đó, hai phần đầu là các sô tiền tô 
mạng, zzz là sô" mạng con (phụ - Subnet) và yyy là sô" của 
máy tính đang kết nô"i. Thế có nghĩa là bạn luôn kết nô"i tối 
một Subnet trong một mạng máy tính. Vì thê", ba phần 
đầu trong địa chỉ IP  của bạn sẽ luôn giữ nguyên mỗi lần 
bạn kết nôi Internet thông qua nhà cung cấp dịch vụ của 
bạn, chỉ có phần cuổì cùng là thay đổi.

Ví dụ, một ISP, xyz nào đó được cấp một dãy địa chỉ 
mạng là: 203.98.12.XX thì mỗi khi bạn kết nối Internet qua 
ISP này và được cấp một địa chỉ IP, ba phần đầu của IP  
của bạn sẽ là 203.98.12. Như vậy, về cơ bản, mỗi ISP được 
cấp một dãy các địa chỉ riêng biết mà sau đó nó sẽ gán cho 
các khách hàng sử dụng dịch vụ In te rn e t của mình. Tất 
cả các thuê bao hav nhũng nguòi kết nối Internet qua 
cùng một nhà cung cấp dịch vụ sẽ nằm cùng trong dãy địa 
chỉ IP  mà ISP đó được cấp. Điều này cũng có nghĩa tấ t cả 
những thuê bao của một ISP có thể sẽ dược cấp những ĨF  
mà có ba phần đầu tiên giông nhau khi kết nô"i In te rn e t.

Điều này cũng có nghĩa là nếu bạn tìm hiểu và thông 
kê thật nhiều, bạn có thể biết được một người đang sử 
dụng dịch vụ In te rn e t của ISP nào mà chỉ cần nhìn vào 
IP  của người đó. Tên của ISP sau đó có thể xác định người 
này đang ở thành phô" và quốc gia nào. Hãy lấy một ví dụ
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để bạn thấy rằng tuy việc này hơi lăng nhăng nhưng nó dễ 
dàng như thế  nào (tất nhiên là sau khi bạn đã tìm và 
thống kê đủ nhiều các ISP).

Ví dụ, tại một quốíc gia có 3 nhà cung cấp dịch vụ 
Internet và lần lượt được cung cấp các dãy địa chỉ như 
sau:

ISP I 203.94.47.xx
ISP II 202.92.12.xx
ISP III 203.92.35.xx
Bây giờ, ví dụ biết được địa chỉ IP  của một người trên 

mạng là: 203.91.35.12, thì có thể đoán ngay rằng người đó 
đang sử dụng dịch vụ của ISP III để kết nối Internet. 
Nhưng bạn phải biết rằng phân phôi địa chỉ IP  trong tay. 
Thế, điều muôn nói ở đây là phương pháp trên chỉ thành 
công sau khi đã nghiên cứu và thông kê nhiều. Và theo ý 
chủ quan, những thống kê như vậy cũng sẽ hữu ích trong 
các việc khác nữa.

Hơn nữa, cách này không phải lúc nào cung áp dụng 
thành công nếu như xét trên một quy mô lốn hơn. Nhỡ địa 
chỉ IP  mà bạn có được lại là của một người sống trong căn 
lều tuyết tận  cực Bắc thì sao? Bạn có thể sẽ chả có được tấ t 
cả địa chỉ mạng được phân phối của một ISP trên thế  giới 
này đâu.

Lưu ý là trong trường hỢp trên, bạn cũng có thể biết hệ 
thống có IP  này ở thành phô' nào, vì phần lốn các ISP  sử 
dụng các địa chỉ IP  khác nhau ở các thành phô khác nhau. 
Cũng như thế, một sô' ISP  chỉ hoạt động tại một thành 
phô' mà thôi. Vậy thì có cách nào hay hơn để biết được vị
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trí địa lý của một IP  không? Có chứ, chìa khoá chính là 
việc tra  cứu DNS ngược.

Cũng giôhg như DNS look up tra  cứu và chuyển một 
tên miền thành địa chỉ IP, một lệnh tra  cứu DNS ngược 
chuyển địa chỉ IP  của một máy tính thành một tên miền. 
Tên miền ở đây là địa chỉ của một hệ thống được thể hiện 
bằng chữ abc, cùng vối số và dấu phân cách, ví dụ 
Mail2.bol.net.in là môt tên miền, và 203.45.67.98 không 
đưỢc coi là một tên miền.

Công cụ thông dụng và tuyệt vời “Nslooup” của Unix 
có thể được dùng để tra ngưỢc lại DNS. Nếu bạn dùng 
*nix hoặc có một Shell Account, việc đầu tiên là bạn tìm 
xem công cụ Nsloopup được giấu ở đâu vối lệnh “Whereis 
Nsloopup”. Một khi bạn đã biết được công cụ này ở chỗ 
nào, bạn có thể dùng nó để tra DNS hoặc trả ngược các 
DNS. Chúng ta có thẻ sử dụng “N slookup” để tra ngược 
một DNS bằng cách gõ vào địa chỉ IP  của máy sau dấu 
nhắc lệnh

Cấu trúc:
$?Nslookup IP Address
Ví dụ, thay vì gõ vào từ “IP Address”, chung ta gõ vào 

203.94.12.01 (IF muôn tìm hiểu) $?Nslookup 203.94.12.01.
Sau đó, có thể nhận được LMDS trả lòi có dạng như: 

Mali2.bol.net.in (địa chỉ IP  và máy tính trong bài được đưa 
ra với mục đích minh hoạ, chúng có thế không tồn tại).

Bây giờ, nếu bạn nhìn kỹ vào mạng máy tính mà việc 
tra ngược DNS cho kết quả, bạn sẽ thấy phần cuối sẽ cho 
ta biết thông tin mạng máy tính đó đặt ở nưốc nào. Thấy

142



không, phần “in” cho ta biết, mạng này nằm ở Ấn Độ 
(India). Tất cả các quốc gia đều có một mã quốc gia, mã 
này phần lớn sẽ xuất hiện trong phần cuối của một máy 
tính hay một hệ thống trong đặt trong quôc gia đó. Cách 
này cũng có thể cho bạn biết một người ở nước nào nếu 
biết được địa chỉ E .m ail của người đó. Ví dụ, nếu một 
ngưòi có địa chỉ E.mail kết thúc với.ph thì có thể người 
này sông ỏ Philippin và nếu địa chỉ BE.mail có đuôi là .11 
thì rấ t có thể anh ta  sống ở Israe l, tương tự như thế. Một 
sô" mã quốc gia thường thấy là:

C oun try  Code
Australia.au
Indonesia.id
India.in
Japan.jp
Israel.il
Britain.uk
Muốn biết thêm chi tiết về mã quốc gia, bạn thử ghé 

qua: http://www.alldoMains.com
http://www.org/doMain-name.html
Người dùng W indow s có thể thực hiện lệnh tra  ngược 

DNS qua S am spade tại www.samspade.org
Một cách khác để biết được chính xác vị trí địa lý của 

một địa chỉ IP  là tận dụng cơ sở dữ liệu của WHOIS. Cơ 
sở dữ liệu W HOIS về cơ bản là một CSDL chính bao gồm 
tên và địa chỉ liên lạc của người sở hữu một tên miền. Vì 
vậy, về cở bản, bạn chỉ cần thực hiện một lệnh WHOIS,
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cung cấp cho nó một H ostnam e mà bạn muốh biết thêm 
thông tin. Dịch vụ W hois này sẽ cho bạn những thông tin 
mà nó có trong CSDL.

Vối cách này, bạn có thể có được thông tin tương đôl 
chính xác về một địa chỉ IP  hay một máy tính nào đó, tuy 
nhiên, cũng có thể nó không có ích gì nếu bạn muốh tìm 
được địa điểm chính xác của một địa chỉ IP  động. Những, 
cần phải nhắc lại là ít nhất bạn cũng sẽ biết được ISP 
đang kết nỐì Internet đó nằm ỏ thành phô" nào.

Bạn có thể dùng WHOIS trên http://allWhois.com hoặc 
có thể gõ trực tiếp dùng lệnh vào thanh địachỉ của Broxveser. 
Ví dụ” http://205.177.25.9/cgi.bin/Whois?abc.com

Chú ý, bạn phải thay abc.com bằng tên miền mà bạn 
muốh sử dụng lệnh Whois để tra. Dùng cách này, bạn 
không thể biết được địa chỉ liên lạc của một người nếu địa 
chỉ IP  mà bạn dùng đề truy tìm dấu vết anh ra lại phụ 
thuộc vào ISP  của anh ta. Vì thế, bạn phải biết được tên 
miền (đưỢc chính người này đăng ký dưới tên anh ta) 
không thì bạn chỉ biết được tên thành phô" (hoặc ISP) mà 
người đó đã đáng ký theo chúng.

Ví dụ như một người đã đăng ký một tên miền và bạn 
muôn qua miền này tìm xem anh ta đang ở đâu. Nhưng 
phải lưu ý một điểm là nếu anh ta dùng một trong hàng 
loạt những dịch vụ đăng ký tên kiền miễn phí như kiểu 
Namezero.com, thì tên miền này có thể đăng ký trên 
danh nghĩa công ty chứ không phải người này. Vì thể, kết 
quả sau khi W hois sẽ là tên của ISP đó chứ không phải là 
tên của người đăng ký này.

144

http://allWhois.com
http://205.177.25.9/cgi.bin/Whois?abc.com


CHỦ Đ Ề  18

POINT TO POINT PROTOCOL

P pp  được xây dựng dựa trên nền tảng giao thức điều 
khiển truyền dữ liệu lóp cao (H igh-Level D ata  L ink 
C ontrol) (HDLC) nó định ra  các chuẩn cho việc truyền dữ 
liệu các giao diện DTE và DCE của mạng WAN như 
vÌ35,T l,E l, HSSI EIA-232-D, EIA-449. p p p  được ra đời 
như một sự thay thê giao thức Serial L ine In te rn e t 
P ro to co l (SLIP), một dạng đdn giản của TCP/IP

p p p  cung cấp cđ chê chuyển tải dữ liệu của nhiều giao 
thức trên một đường truyền, cơ chế sửa lỗi nén header, 
nén dữ liệu và M u ltilin k .p p p  có hai thành phần.

- L ink  C ontro l P ro toco l (LCP): (được đề cập đến 
trong RFC 1570) thiết lập, điều chỉnh cấu hình, và huỷ bỏ 
một liên kết. Hơn thế  nữa LCP còn có cơ c h ế  L ink 
Q uality  M on ito ring  (LQM) có thể được cấu hình kết hỢp 
với một trong hai cơ chê chứng thực Pasvvord 
A u th e n tic a tio n  P ro toco l (PAP) hay C hallenge 
H an d sh ak e  A u th en tica tio n  P ro toco l (CHAP).

- N e tw ork  C ontro l P ro toco l (NCP): NCP làm 
nhiệm vụ thiết lập, điều chỉnh cấu hình và huỷ bỏ việc 
truyền dữ liệu của các giao thức của lớp N etw ork  như: 
IP , IPX, A ppleT alk  an d  D ECnet.
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cả LCP và NCP đều hoạt động ở lớp 2. Hiện đã có mở rộng 
của ppp phục vụ cho việc truyền dữ hệu sử dụng nhiều Links 
một lúc, đó là Multilink p p p  (MPPP) trong đó sử dụng 
Mu ilin k  Protocol (MLP) để hên kết các lốp LCP và NCP.

I. RFC 1661

Đề cập tổng quan về giao thức p p p .
1. Đ ịnh dạng  k h u n g  dừ  liệu
Chi tiết về định dạng khung của ppp  như sau;
Có 5 pha trong quá trình thiết lập kết nối PPP;
- Dead: kết nối chưa hoạt động
- E stab lish : Khởi tạo LCP và sau khi đã nhận được 

bản tin C onfígure ACK liên kết sẽ chuyển sang pha sau: 
authentication

- A u th en tica te : Có thể lựa chọn một trong hai cơ chế 
PAP hay CHAP

- N etw ork: Trong pha này, cơ chế truyền dữ liệu cho 
các giao thức lớp Netvvork được hổ trỢ sẽ được thiết lập và 
việc truyền dữ liệu sẽ bắt đầu.

- T erm ina te; Hủy kết nối.
Có thể sử dụng cơ chế PiggyBack routing để cache lại 

rác thông tin định tuyến và chỉ truyền khi kết nôì đã thông suốt.
Trong gói LCP (được chứa trong trường InP orm ation  

của gói tin PPP), trường Code sẽ định ra các gói tin 
ConTigure R equest (1), C,onfigure Ack (2), ConTigure 
nak  (3) nghĩa là không châp nhận và Configure R eject (4).

Mỗi giao thức lớp 3 đều có NCP code xác định cho nó,
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và giá trị mã này được đặt trong trường Protocol của gói 
tin NCP, một sô" giá trị ví dụ như sau;

C o d c P ro to co l

8021 IP

8 0 2 9 A T

8 0 2 5 X N S , V in e s

8 0 2 7 D E C n e t

8 0 3  i B r iđ G E
.

8 0 2 3 O SI
-------- r -  -  — b

chế đóng khung cụ thể.
2. C hứng thự c
a. Pasivivord A u th en tỉca tion  Protocol (PAP)
Trong pha LCP, khi một kết nôi p p p  được yêu cầu bởi 

C lien t và PAP được chọn dùng, Access S e rv er sẽ ra 
lệnh cho Client sử dụng PAP. Client say đó sẽ phải gửi bộ 
ư se rn a m e  và P assw ord  của mình, các thông tin này đều 
được truyền duó'i dạng C lien t te x t mà không được mã hoá 
gì cả và được gói trong các gói dữ liệu của P P P .S erv e r 
sau đó sẽ quyết định chấp nhận hay từ chối việc thiết lập 
kết nốì. Đây là cơ chế PAP một chiều giữa một C lient và 
một S erver. Nừu hai Router nói chuyện với nhau thì 
Tw o-w ay PAP (PAP hai chiều) sẽ được sử dụng trong đó 
mỗi Router sẽ gửi U sernam e và Passvvord, như vậy mỗi 
R o u te r  sẽ chứng thực lẫn nhau.

ò .  Challenge H andshke Protocol (CHAP)
CHAP được sử dụng phổ biến hơn PAP, do nó có khả 

năng mã hoá mật khẩu cũng như dữ liệu.
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Hai đầu kết nối chia sẽ bộ mã mật secret CHAP giốhg 
nhau và mỗi đầu được gán một Local nam e riêng.

- Giả sử một User A quay sô" truy cập vào Access Server B.
- Access Server sẽ gửi qua đường truyền một gói tin 

khởi tạo chứng thực T ypel gọi là gói tin C hallenge. Gói 
tin Challenge này chứa một số được sinh ngẫu nhiên, một 
sô" ID Sequenee num ber để xác định C hallenge và tên 
chứng thực của Challenge.

- Bên gọi sẽ lấy ra chỗi authentication name, và tìm 
trong dữ liệu của mình chuỗi mã mật CHAP, ứngvối 
U sernam e nhận được.

- C aller sẽ nhận mã mật của Chap, sô ID Sequece 
nu m b er và một giá rị sô" được sinh ngẫu nhiên vào thuật 
toán băm M essaGE DiGE st (MD5)

- Giá trị kết quả sau khi tính toán hàm băm được gửi 
trả lời cho C hallenge (Access S erver) trong một gói 
C hap R esponse (Type2) chứa chuỗi băm, tên chứng 
thực của Caller và cuối cùng là ID (Sequence Number) 
đưỢc lấy từ gói Challege.

- Khi nhận được gói R esponse Type2, C hallege sẽ tự 
sử dụng ID để tìm gói Challege nguyên thuỷ.

- U sernam e của C aller (A) được sử dụng để tìm kiếm 
mã mật CHAP từ một Local D atabase, hay một 
RADIUS S erv er hoặc một TACACS+Server.

- ID, giá trị C hallande gốc được sinh ngẫu nhiên và 
giá trị Chap ngẫu nhiên ban đầu và mã mật được đưa vào 
xử lý bỏi hàm băm MD5.

- Chuỗi băm kết quả sau khi tính toán sau đó được so 
sánh vói giá trị nhận được trong gói R esponse.

148



- Nếu 2 chuỗi là giống nhau thì quá trình chứng thực 
CHAP đã thành công và các gói Type 3 được gửi đến 
Caller chứa ID. Điều này có nghĩa là kết nối đã được 
chứng thực hỢp lệ.

- Nếu chứng thực CHAP thất bại, một gói tin Type 4 
sẽ được gửi đến Caller trong đó chứa Original ID, xác 
nhân quá trình chứng thưc là không thành công..

Việc băm (H ashing) hoàn toàn khác với việc mã hoá 
thông tin hỏi vì thông tin  sẽ không thể được khôi phục lại 
sau khi thực hiện hàm băm. Trong các R o u ter của N ortel 
N etw orks Code C223 xcá định hoạt động của CHAP.

RFC 1994 mô tả  chi tiết về CHAP trong khi RFC 
1334 mô tả  các giao thức chứng thực khác.

II. ppp CALLBACK

Callback là một tính năng của p p p  rất có ích trong 
việc giảm thiểu chi phí truyền dữ liệu đồng thòi cung cấp cơ 
chế bảo mật thông tin. Quá trình Callback diễn ra như sau.

C lien t khỏi tạo cuộc gọi. Đồng thời Client req ư est 
dịch vụ Callback cùng với các lựa chọn thông số khác của 
kết nốỉ trong pha LCP n eg o tia tio n  (cấụ trúc trường 
C allback  O p tion  MessaGE trong p p p  được định nghĩa 
chi tiết trong RFC 1570).

Callback req u est được Acknovvledge ment bởi 
Server S e rv er sau đó sẽ kiểm tra  thông sô cấu hình của nó 
xem việc kích hoạt dịch vụ này là có được phép hay không.

Việc chứng thực người dùng diễn ra và C lient 
U sernam e được sử dụng trong D ia le r m ap để xác định 
Dial string sử dụng trong cuộc gọi ngược lại.
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Nếu chứng thực thành công nhưng lựa chọn dịch vụ 
C allback  là không được phép thì cuộc gọi vẫn tiếp tục và 
C lien t sẽ là người trả tiền cho cuộc gọi, nếu chứng thực 
không thành công S e rv er sẽ huỷ cuộc gọi.

Client được gọi bởi S erver bằng chuỗi Dial string được 
cấu hình cho cuộc gọi đảo chiều.

Thực hiện chứng thực lần nữa.
Kết nối tiếp tục
Trong trường hỢp lý tưởng, để đảm bảo cơ chế bảo mật 

tối đa, tiến trình Callback nên được thực hiện trên một 
M odem riêng phía S erver độc lập với kết nốỉ Modem nhận 
dữ liệu đến. ISDN sử dụng kênh D độc lập cho việc thực 
hiện Callback. Việc này không những cho phép bảo mật 
tốt hơn mà còn tiết kiệm được chi phí vì trong cuộc gọi Dial 
up, do dữ liệu chứng thực và LCP negotiation được truyền 
chung trên đường truyền dữ liệu nên người dùng sẽ phải 
chịu cả phần chi phí để gửi đi các thông tin O verhead  đó.

III. LINK QUALYTI MONITORING (LQM)

Tính năng này chỉ được thực hiện trên các liên kết 
S ynchronous chuẩn. Chất lượng đường truyền được giám 
sát dựa trên phần trăm thông tin đitợc truyền và nhận 
thành công trong một khoảng thời gian nhất định. Các 
L ink  Q uality  R eP orts (LQN) chứa các bộ đếm cho phép 
xác định chất lượng Inb o u n d  và O utbound . Echo 
R equests cũng được gửi định kỳ, nếu, sau một sô" Echo 
R equests nhất định, không nhận được Echo Replies, 
phiên truyền của các NCP sẽ bị huỷ.

RFC 1333 mô tả Link Q uality  M onitoring .
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IV. COMPRESSION

Việc nén dữ liệu có thể là nén mềm sử dụng một sô" 
tiện ích như W ellfleet C om pression  P ro toco l (WCP) 
(giao thức này được sử dụng trong các R o u te r của 
N ortel) và cho hiểu quả tôt nhất trên những đường 
truyền tốc độ chậm (128kd/s or less)

Thuật toán Lempel-Ziv (LZS) (RFC 1974) cung cấp cơ chê 
nén và giải nén nhanh dữ liệu. Thuật toán này được sử dụng 
trong cơ ché nén STAC trong ppp, ISDN và Prame Relay.

Các cơ chế nén trên chỉ được áp dụng cho dữ liệu của các 
giao thức lớp 3 (IPCP và IPXCP), mà không ảnh hưởng đến 
TraTic của các giao thức LCP và NCP lớp 2. Cơ chế nén theo 
giao thức WCp chỉ chạy giữa hai Nortel vì WCP ngá một giá 
trị Protocol vào trường Protocol to Protocol Netxvorks.

Bộ đệm dữ liệu History hoạt động ở cả 2 đầu, các chuỗi 
Data đã truyền và nhận sẽ được lưu ở đó. Khi thực hiện 
một lượt truyền mới, các chuỗi mới sẽ được so sánh với các 
chuỗi đã truyền lưu trong bộ đệm, nếu trung khốp các 
toàn bộ hoặc một phần thì dữ liệu sẽ không được gửi đi 
toàn bộ mà chỉ phần sai khác được gửi đi. Bên nhận cũng 
đưỢc thực hiện việc so khớp tương tự vói bộ đệm History 
của mình để lấy ra được dữ liệu phiên trước để ghớp với dữ 
liệu mối tạo thành thông tin hoàn chỉnh.

Nortel cung cấp hai chế độ nén:
- Continuous Packet Comperssion: the History buffer 

spans Multiple Packets, which means more Memory is 
used up, but produces greater compossion ratio.

- Packet-by-Packet Comperession: the History buffer is 
Reset with each Packet, which means less Memory is used 
but the compression ratio is not as great.
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Cisoc, cũng có hai chê độ nén riêng;
- Stacker - which examines the Data and only sends 

each Data type once and sendss in Pormation indicating to 
the other end where each type occurs within the Data 
stream. The other end reassembles the Data into the 
various Data into the various Data types from the Data 
stream. Stackes tends to be more CPU intensive and less 
Memory intensive.

- P re d ic to r  - Phân tích dữ liệu để kiểm tra  xem nó đã 
được nén chưa và chỉ truyền đi các thông tin đã được nén, 
như vậy sẽ mất thời gian nén lại các dữ liệu đã được nén 
P re d ic to r  tô”n nh iều  M em ory hơn và tốn ít CPU hơn.

Việc nén lại dữ liệu đã được nén thường thêm vào 
F ram e các O verhead  do đó trên thực tế, dữ liệu và bản 
chất lại nỏ ra một chút (mặc dù ở đây thực hiện việc nén). 
Hơn nữa, việc thực hiện nén một cách không hỢp lý sẽ 
chiếm CPU một cách không cần thiết.

V. MULTILINK ppp INTERLEAVING

Cô" một sô" lựa chọn cho LCP, một trong sô" đó là 
M ultilink với In terleaving. Để M ultilink p p p  hoạt động, 
p p p  Packets được chia cắt và đánh sô" Serquence 
num bers để các Packets lôh có thể chia được trên một sô 
đường p p p  Links. Các sô" liệu của cơ chế này đã được chuẩn 
hoá và đưa vào RFC 1717 phục vụ cho việc truyền các luồng 
D ata thời gian thực như Voice ngay cả khi p p p  được sử 
dụng để truyền dữ liệu để truyền dữ liệu trên 1 Link.

Một Frame được chia thành nhiều mảnh nhỏ có các 
trường H eader thu gọn và S equence n u m b ers  cho riền
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nó. Các gói dữ liệu R eal tim e  nhỏ thì không được chia 
nữa và được để ỏ nguyên dạng p p p . Bên nhận sẽ phải 
thiết lập một hàng đdi đủ lớn để lưu, xử lý và sắp xếp các 
mảnh nhỏ để tái tạo lại các F ram e dữ liệu lốn. Một hàng 
đợi riêng sẽ được thiết lập để dành riêng cho việc xử lý các 
T rafflc  dữ liệu R eal tim e. Hàng đợi này sẽ cần được xử 
lý với tốc độ nhanh hơn các hàng đợi thông thường khác.

VI. MULTILINK ppp (MPPP OR MP)

M P PP cung cấp cơ chế phân tải trên một số giao diện 
thuộc các loài khác nhau như S ynchronours, 
A sychronous và ISDN.

M ultilink  p p p  sử dụng Bandvvidth A llocation 
P ro toco l (BAP & BACP) (RFC 2125) để thay đổi động 
sô kênh mang dữ liệu (của các loậi đường truyền khác 
nhau) tuỳ thuộc vào yêu cầu truyền. Các kênh riêng biệt 
này được coi như một kênh logic duy nhất hay một bó và 
các PDU của lớp trên sẽ được cắt và ghép để truyền trên 
đường logic này.

Khung p p p  có 4 Byte h e a d e r  Sequence cho p p p  
M ultilink  đưỢc dùng khi cho việc chia và đánh thứ tự cho 
các D atag ram s khi truyền trên nhiều Link. Trong quá 
trình LCP n eg o tia tio n  một peer muốh thiết lập 
M ultiỉink  R eceived  R eco n stru c ted  U nit (MRRU) khi 
thực hiện LCP n eg o tia tio n , định ra kích thước của pipe 
hay B undle  M ultilink . U sernam e sẽ được dùng để xác 
định Bundle nào để thêm vào Link vào.

M ultichassis  M ultilink  p p p  là một mỏ rộng của 
M ultilink  p p p  trong đó nhiều B eare r channe ls  có thể 
đến từ  nhiều thiết bị riêng biệt mà không cần thiết phải là 
giao diện trên một thiết bị như M ultilink  đơn giản.
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CHỦ Đ Ề 19

MÔ HÌNH GATEWAY CHO IP

I. CÁC KHÁI NIỆM

G atew ay là phần tử kết nối trung gian giữa hai mạng 
khác nhau, như mạng chuyển mạch điên thoại công cộng 
PSTN và mạng Internet. Gatevvay có thể xây dựng trên 
máy tính hoặc mạch phần cứng có nhiều giao tiếp vối các 
mạng khác nhau.

Kết nỐì đưỢc tạo bằng cách chuyển đổi các giao thức 
thiết lập, duy trì và giải phóng cuộc gọi, chuyển đổi các 
dạng tín hiệu mã hoá, đốiig gói và truyền thông tin giữa 
hai mạng khác nhau. Bài viết giới thiệu các mô hình 
Gatevvay dùng trong mạng dịch vụ thoại IP  <VoIP) đang 
phổ biến hiện nay.

Voice Gatevvay

Để có thể thử tiếng nói, phần mềm của Voice Gatevvay 
(Gateway thoại) phải tách nó ra thành những gói riêng lẻ 
giống như dữ liệu. Các gói dữ liệu là những mảnh thông tin 
bị chẻ nhỏ, có kích thưốc phù hỢp để có thể gửi đi và được 
ráp lại với nhau theo một cách thức phù hỢp.

Chu trình của một cuộc gọi từ chiều mạng phi H.323
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(mạng PSTN) sang mạng h.323 (mạng LAN, In te rn e t)  
diễn ra qua các giai đoạn: cuộc gọi qua mạng PSTN nội 
hạt tới Gatevvay S e rv e r gần nhất. Tại đây tín hiệu thoại 
Analog được sô" hoá, nén và đóng gói IP, sau đó thông qua 
mạng In te rn e t  các gói IP  được chuyển tối Gatevvay đầu 
nhận. Tại đây các gói IP  được phân bổ tới thiết bị IP  đầu 
cuối thích hỢp (như máy điện thoại IP hoặc máy tính có 
cài phần mềm...). Chu trình ngược lại sẽ áp dụng tương tự 
cho cuộc gọi từ chiều mạng h.323 sang mạng PSTN.

II. CÁC MÔ HÌNH XÂY DỰNG GATEVVAY

Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại Voice Gateway 
của nhiều hãng khác nhau, nhìn chung các sản phẩm Gate 
thường được xây dựng theo 4 cấu hình cơ bản sau:

1. Gate xây dựng trê n  PC Server và Card âm  th an h
Đây là Gatevvay âm thanh cấu hình đơn giản nhất vối 

ưu điểm giá thành rẻ, tuy nhiên nó có các hạn chê sau:
- Các C ard  âm thanh này không được thiễt kê đê hoạt 

động với các ứng dụng thòi gian thực. Phần mềm diện 
thoại IP  phải xử lý luồng thông tín hiệu âm thanh không 
liên tục. Các nguyên nhân này gây ra độ trễ khi hội thoại.

Card âm thanh  không có chức năng nén và giải nén 
luồn tín hiệu âm thanh, vì vậy PC sẽ phải thực hiện toàn 
bộ nhiệm vụ này tại CPU, tạo ra độ trễ trong quá trình xử 
lý tín hiệu và giảm khả năng xử lý của CPU.

Mô hình này chỉ thích hỢp cho tổ chức nhỏ hoặc cá 
nhân ứng dụng trong việc nghiên cứu học tập. Trở ngại
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của mô hình Gatevvay này là phụ thuộc vào nhà cung cấp 
thiết bị vi mỗi nhà sản xuất có một chuẩn riêng.

2. G ate xây dự ng  trê n  PC S erver sử d ụ n g  C ard  
xử lý t ín  h iệu  số  ch uyên  dụng.

G atew ay được xây dựng dựa trên Card xử lý tín hiệu sô" 
(DSP - d igital signal processoc) chuyên dụrg trên n ln  
PC. Card DSP mẫu, nén và truyền tiếng nói, còn CPU thực 
hiện các chức năng xử lý thời gian thực và điều khiển cuộc 
gọi. Giải pháp này tạo ra chất lượng thoại tốt hơn, giảm độ 
trễ và cho phép PC có thể phục vụ nhiều cuộc thoại.

Các C ard  DSP chuyên dụng như Dialogic, DM3 IP 
L ink. NMS... có thể hỗ trỢ nhiều Port giao tiếp thoại trên 
một C ard thích hỢp cho các ứng dụng Voice Mali, hệ 
thông tiếp nhận cuộc gọi, trả lòi hội thoại tự động trong tổ 
chức vối quy mô trung bình.

3. G ate gắn với m ột p h ần  tử  của  m ạng  nội bộ.
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Đây là loại G atew ay được thiết kế để phục vụ cho các 
mạng nội bộ. Hãng Cisso là nhà sản xuất hàng đầu đã bổ 
sung thêm chức năng của Gatevvay H.323 vào các 
R o u te r đầu cuối tốc độ cao của hãng. Giải pháp này cho 
phép thực hiện cả hai chức năng mạng máy tính và dịch 
vụ thoại IP  trong cùng một thiết bị.

Một sô" nhà sản xuất khác như ShoreL iiie  Televvorks 
và Touchvvare Hub. Mỗi thiết bị kết nốĩ vối đưòng dây 
điện thoại bằng dây chuẩn RJ14 và kết nối vối mạng 
E th e rn e t  bằng dây chuẩn RJ15. v ề  thực chất mỗi Hub 
đóng vai trò như một tổng đài PBX.

Có thể thấy mô hình này thường sử dụng trong các 
văn phòng đại diện của công ty nước ngoài để liên kết giữa 
các chi nhánh trong mạng nội bộ.

4. Gatevvay độc lập  cho m ạng  đ iện  th o ạ i In te rn e t
Đây là loại G atew ay  phục vụ cho mạng công cộng, nó 

nốì trực tiếp với tổng đài điện thoại và cơ sở hạ tầng của 
mạng In te rn e t  chẳng hạn như mạng ADSL.

Hình 2 trình  bày giải pháp cung cấp dịch vụ VoIP qua 
bộ DSL ÁM model ASAM 730Ũ cìia Alcate]. Mó hình nàv 
có thể triển khai ở mức doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 
cộng thêm trên In te rn e t.

ASAM 7300 là bộ ghép kênh tập trung các thuê bao 
In te rn e t  sử dụng đường ADSL (tính năng kỹ thuật của 
bộ ASAM 7300 có thể tham  khảo tại Site 
www.alcatel.com/DSL). Hệ thông ADSL ra đòi đã phát 
triển dịch vụ gọi điện thoại qua đường ADSL (được gọi là 
dịch vụ Vodls), tức là tín hiệu thoại sẽ được đóng gói và 
truyền trên  mạng ADSL. Giải pháp này mạng lại hiệu 
quả kinh tế  rấ t cao vì chi phí phải trả  theo đơn vị dữ liệu
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truyền trên mạng, mà ta biết rằng dung lượng của tín 
hiệu thoại rất nhỏ. Một mặt tiết kiệm chi phí, mặt khác 
chất lượn  ̂ thoại có thế tương đương với chất lượng thoại 
truyền thông nhò tôh độ truyền cao của đường ADSL và 
các chuẩn công nghệ nén thoại ngày càng cải tiến.

Hinh 2: Gatevvay nốỉ tn/c tiép vổ< c4c m n̂g thững tỉn về tho4Ì c6ng cộng

III. NHẬN XÉT

Như đã giới thiệu, có nhiều cấu hình lựa chọn 
Gatevvay phù hỢp vối yêu cầu sử dụng. Tuy nhiên, khi 
thiết kế Gateway sử dụng trong dịch vụ thoại IP, tuỳ theo 
quy mô giới hạn trong mạng nội bộ của doanh nghiệp hoặc 
do nhà cung cấp dịch vụ công cộng triển khai, họ cần phải 
đối mặt vối nhiều thử thách và đòi hỏi từ phía người dùng 
dịch vụ thoại. Đó là các tiêu chuẩn sau:

- Chất lượng thoại phải so sánh gần tương đương với 
hệ thôhg PSTN hiện tại và có thể thay đổi được tuỳ theo 
cấp độ QOS của mạng tức mức độ kiểm soát băng thông 
cung cấp dịch vụ của mạng.

- Mạng IP  phải giải quyết những sự cố mạng thường 
xảy ra. Giảm thiểu sô" cuộc gọi không thực hiện được,
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D elay mạng, mất gói. Đặc biệt là khi nghẽn mạng hoặc 
quá nhiều người truy cập mạng cùng một lúc.

- Báo hiệu cuộc gọi phải được xử lý th ế  nào để ngưòi 
dùng không nhận dạng được công nghệ điện thoại nào 
đang thực hiện xử lý cuộc gọi.

Qua các mô hình Gatevvay vừa giới thiệu, chúng ta  có 
thể thấy tiêu chuẩn thứ nhất phụ thuộc vào phần mềm 
quản lý thoại IP, như phần mềm Cisco Call M anager 
của Cisco. Chỉ có mô hình Gatevvay gắn với phần tử của 
mạng, hoặc mô hình Gatevv^ay độc lập tích hỢp trong 
mạng cung cấp dịch vụ mối có khả năng kiểm soát chất 
lượng mạng một cách hoàn chỉnh.

Tiêu chuẩn thứ hai ngoài việc phụ thuộc vào công 
nghệ giải pháp triển khai còn phụ thuộc vào những yếu tố 
như hạ tầng mạng lưối dùng riêng (mạng nội bộ của tổ 
chức) và mạng lưới dùng chung (mạng công cộng như 
In te rn e t  ...), chất lượng các thiết bị mạng như các đầu 
cuôi IP  phone, bộ chuyển mạch, bộ ghép kênh... tiêu

/4‘Ố rrị ố ]Ò ríAỈ TrAí ri

mức nhà cung cấp dịch vụ.
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CHỦ Đ Ể 20

W IRELESS NETWORKING

1. KHÁI NIỆM

Mạng không dây (W ireless netvvorking) đang là giải 
pháp mối cho các mô hình mạng văn phòng, gia đình hay 
những địa điểm rộng mà mạng E th e rn e t không thể hoạt 
động đưỢc, lắp đặt một mạng không dây cơ bản đơn giản 
hơn mạng E th e rn e t (W ireless Netvvork), bạn cũng có 
thể nhập thêm nhiều PC hoặc các thiết bị khác vào mạng 
một cách dễ dàng. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu 
đến các bạn cơ bản về các thiết bị và những hiểu biết 
chung về thiết bị trong một mạng không dây.

II. MỘT MẠNG KHÔNG DÂY TẠI GIA ĐÌNH

Các thiết bị hỗ trỢ mạng không dây sử dụng chuẩn 
802. l lg  (54MBbps) thì đắt hơn một chút sơ với các thiết bị 
sử dụng chuẩn 802. l lb  (llMbps) nhưng chúng có khả năng 
hoạt động hơn gấp gần 5 lần. Ngược lại, các thiết bị 802.11 a 
thậm chí còn đắt hơn so với thiết bị sử dụng chuẩn 802. l lg  
nhưng hoạt động không cao vì vậy không nên sử dụng cho 
mạng không dây của bạn. Lựa chọn các thiết bị sử dụng cho
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mạng không dây cũng là một vấn đề quan trọng trong phạm 
vi tài chính của bạn. Bạn có thể sử dụng các thiết bị kết hỢp 
nhiều chức năng như Linkys WCG200 W ireless-G Cable 
G atew ay (vừa là Cable Modem và Router).

Do đó, trong bài viết này, chúng tôi hưống dẫn các bạn 
chuẩn bị các thiết lập mạng dựa trên chuẩn 802. l lg  và các 
thiết bị hỗ trỢ nó, vì 802. l lg  đang được xem là chuẩn cho 
mạng không dây do kết quả hoạt động, giá cả cũng như 
phạm vi hoạt động, và tính tương thích của nó. Hơn nữa, 
hầu hết các thiết bị mạng không dây hiện nay đứng đầu 
vẫh là L inksys nên trong bài viết sẽ đơn cử các thiết bị 
của L inksys tương ứng.

1. W ireless R o u te r
W ireless R o u te r kết nốì đến Internet và cho phép 

những PC và các thiết bị khác trong mạng liên lạc vối 
nhau. Chúng tôi xin đề cử L inksys WRT54GS W ireless- 
G B ro ađ b an  R ou ter. Nór;ó khả năng hoạt động rấ t xuất 
sắc và với S peedB ooster (*) giúp tăng khả năng hoạt
d n n ơ  b r ip  / ' Ẵ r á r  t b i p t  b i  8 0 9 . 1 1 cr. ^  . '  o

Linksys WRT54GS Wireless-G Broaband Router ivith SpeedBooster
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2. W ireless A dap ter
Trong các hệ thổhg PC với Model mới hiện nay, việc 

tích hỢp thêm W ireless A d ap ter là rấ t phổ biến, nhất là 
trong L aptop gần như là một thiết bị bắt buộc phải có nên 
trưốc hết bạn hãy xem kỹ lại thành phần linh kiện của 
mình xeip đã có hay chưa.

Để bổ sung \V ireless A d ap te r cho D esktop PC của 
bạn, hây tham khảo L inksys WMP54GS W ireless-G  
PCI A dap ter hỗ trỢ S peedB ooster với angten có thể 
tháo ròi để có thể di chuyển hay thay thế  khi cần thiết.

Nếu L aptop của bạn cần W ireless A d ap te r thì có 
thể sử dụng L inksys WPC54GS W ireless-G N otebook 
A dapter. Hoặc L aptop  bạn có thể thay thê với 
WPC54GS để có thể cải thiện thêm tốíc độ hoạt động trong 
mạng không dây.

Linksys WPC54GS Wireless_G Notebook Adapter

Một tuỳ chọn khác là bạn sử dụng một W ireless 
A d ap te r gắn ngoài với giáo tiếp USB như L inksys 
WUSB54G W ireless-G USB N etw ork A dap ter.
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3. Access P o in t
Vấn đề kê tiếp cần chú ý là nếu bạn có một mạng 

không dây vối phạm vi rộng, bạn nên bổ sung thêm nhiều 
A ccess P o in t để tăng khả năng hoạt động của mạng. 
A ccess P o in t cũng như một Router nhưng không hỗ trỢ 
chức năng F irew all, nó được sử dụng khi bạn đã có một 
R o u tc r  vúi F irew all và để tăng cường khả năng truyền 
tín hiệu khi mạng không dây có phạm vi rộng và được 
ngăn cách bỏi nhiều vật cản như tường.

4. W ireles P r in t  S e rv er
Đốl với một Hot spot hoặc Home Netvvork, không thể 

thiếu một W ireless p r in t  S erver. Chúng sẽ mang lại sự 
thuận tiện trong việc in ấn dù W ireless p r in te r  có ở bất 
kỳ vị trí nào. P r in te r  không cần phải kết nối vào một PC 
nào cả, và ngưòi tiêu dùng trong mạng cũng không phải 
thông qua ai khác đế sử dụng in ấn.

Đơn cử cho W ireless p r in t  S e rv e r của L inksys là 
L inksys WPS54GU2 W ireless-G  P r in t  S e rv er hỗ trọ' cả 
hai chuấn là P a ra lle l và USB 2.0. bạn cỏ LỈIỄ cắrn cả hai 
P r in te r  nếu bạn có đến hai P r in te r .

III. HOÀ HỢP VVIRELESS VÀ VVIRES (ETHERNET)

Có th ế  vì lý do nào đó mà bạn muôh kết hỢp cả hai 
mạng không dây (W ireless) và E th e rn e t (Wired) vối 
nhau thì yêu cầu đầu tiên là bạn có thể cung cấp được tín 
hiệu mạng cho cả hai thiết bị không dây là E th e rn e t. Đơn 
giản vối L inksys WRT54GS W ireless-G  B roadband
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R o u ter mà chúng tôi đã giới thiệu ở phần trên, nó có thể 
đảm trách cả hai nhiệm vụ.

Trường hỢp bạn đã có một R ou ter cho mạng 
E tl e rn e t của mình và muốh bổ sung thêm nhiều thiết bị 
không dây vào mạng không cần phải thay thế  với một 
Wireless Router mối mà chỉ cần sử dụng một Access Point 
như Linksys WRT54GS Wireless-C Access Point.

Đối với trường hỢp bạn cần cài đặt một Home Network 
cho hai vùng khác nhau thì Wireless Network là giải pháp 
cho bạn. Tuy nhiên, vì một lý do như thiết bị, tài chính... mà 
buộc lòng bạn sử dụng Ethernet cho cả hai vùng này thì 
không nhất thiết phải kết nốì cúng với Cable dài loăng 
ngoằng. Giải pháp là dùng một W ireless E th e rn e t 
BridGE. W ireless E th e rn e t BridGE cho phép các thiết bị 
Ethernet kết nối vào mạng không dây. Bạn có thể tham 
khảo Linksys WRT54GS Wireless-G B roadband  
R outer. Nó hỗ trỢ bất kỳ thiết bị E th e rn e t nào kết nối với 
mạng không dây dù thiết bị E th e rn e t đó có thể là một thiết 
bị đơn hoặc một Roigter kết nổi đên nhiều thiết bị khác.

Linksys WET54G Wireless_G Etherner BridGE
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Có thể thiết lập cho hai Access Point tạo một W ireless 
B ridG E  những có nhiều giới hạn về khả năng hoạt động 
nên việc sử dụng một W ireless BridG E chuẩn như 
WET54G, sẽ giúp cho W ireless R o u ter hay Access 
P o in t của bạn hoạt động bình thường, kết nối đến nhiều 
thiết bị không dây cùng một lúc. W ireless BridG E sẽ liên 
kết các nhóm thiết bị E th e rn e t  (W ired Devices) trong 
một mạng không dây.

IV. LỜI KẾT

- Chuẩn 802.1 la  không tương thích vối 802.l lb  và 
802.l lg , nó chỉ tương thích vối chính nó, là 802.1 la. 
Ngược lại, chuẩn 802. l lb  và 802. l lg  tương thích với nhau, 
nhưng bạn nên sử dụng các thiết bị hỗ trỢ 802. l lg  để sử 
dụng dược hết khả năng của nó.

- Access P o ín t không có F irew all nên bạn không nên 
dùng A ccessP o in t để kết nốì giữa mạng không dây và 
l ĩ i t e n ie t  Vĩ cac ly do hao mau.
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CHỦ Đ Ề 21

CĂN BẢN VỂ MẠNG KHÔNG DÂY - W IRELESS

I. DẪN NHẬP

Trưốc đây, chỉ có “dân kỹ thuật” mới sử dụng mạng 
không dây, thế  mà chỉ trong một thòi gian ngắn thôi mạng 
không dây đã trỏ nên phổ biến, nhò giá giảm, các chụlẩn 
mực mối nhanh hơn và dịch vụ In te rn e t  băng rộng phô 
biến ở mọi nơi. Giờ đây, chuyển sang dùng mạnh không 
dây đã rẻ và dễ dàng hơn trước nhiều, đồng thời các thiết 
bị mới nhất cũng đủ nhanh để đáp ứng các tác vụ nặng nề 
như truyền các tập tin dung lượng lốn, xem phim, nghe 
nhac trực tuyến qua mạng.

Các mạng không dây hiện đại không chỉ cung cấp kết 
nỐì In te rn e t không dây; các thiết bị nghe nhạc và xem 
phim* cũng có thêm các tính năng không dây cho phép bạn 
chia sẻ phim ảnh và nhạc khắp cả nhà. Bạn còn có thể kết 
nối đưỢc vào mạng không dây cả các thiết bị không có sẵn 
kết nối không dây, như máy in và máy chơi game, nhò sự 
trỢ giúp của các sản phẩm biến chúng thành không dây 
một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Để giúp bạn xây dựng một mạng không dây tốt nhất,
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chúng tôi đã chọn và giối thiệu các bộ sản phẩm đã được 
T estL ab  thử nghiệm, bao gồm R ou ter, C ard  mạng 
không dây, máy chủ in ấn, cầu nối không dây. Một sô" thiết 
bị xem pihim và nghe nhạc, và các Router du lịch chưa có 
ở thị trường Việt Nam thì chúng tôi lấy thông tin từ T est 
C en te r của PC W orld Mỹ. Bộ sản phẩm của TREN D net 
đưọc chung I,ôi chọn là bộ sản phẩm đáng giá nnất nhỏ có 
giá phải trăng, kết hỢp với tốc độ cao hơn trung bình, thiết 
lập khá đơn giản và bảo hành 3 năm.

Mặc dù thiết lập và bảo trì mạng không dây ngày càng 
dễ hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn suôn sẻ. Vì thế, chúng 
tôi cung cấp những thủ thuật để ‘tinh chỉnh’. Chúng tôi 
còn đưa ra một sô sai lầm rấ t phổ biến và bảo mật mạng 
không dây.

II. CHUẨN ĐƯỢC CẢI TIẾN

Hai chuẩn hiện đang thống lĩnh mạng không dây là
Sn o  T Ị  u  ~  . r -  - - -

\  cx \^LẤKXCXi.Ấ C5d L4. l l l U i .  V <x ĩlO X i..  JTvxXJV b O

nhà sản xuất cũng đưa ra các phiên bản cải tiến của 
802.l lg  mà họ tuyên bô" có thể truyền và nhận dữ liệu lên 
đến lOSMbps hay 125Mbps (hơn tốc độ 54Mbps của chuẩn 
802.llg ). Công nghệ S u p e r G lOSMbps (hãng Atheros 
phát triển) được các hãng C net, D-Link, In ío sm art 
N etgear, L in k P ro , P lan e t, S u recom  sử dụng, còn công 
nghệ H ih t-S peed  M ode (hay còn gọi là ‘A íte rb u rn e r’) 
được tích hỢp trong các sản phẩm của các hãng Belkin, 
B uffal, L inksys, TREN D net và nhiều hãng khác nữa.
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Mặc dù chuẩn ‘chân phưđng’ 802. l lb  và 802. l l g  tưđng 
thích nhau, nhưng các chê độ hoạt động cải tiến đề cập 
trên thì không tương thích vối nhau.

III. KẾT LUẬN

Để thiết lập và gỡ rối đơn giản nhất, các thành phần 
không dây phải sử dụng cùng một công nghệ, tốt nhất là 
cùng nhà sản xuất. Dùng sản phẩm của cùng nhà sản 
xuất còn giúp thuận tiện khi cần gọi hỗ trỢ kỹ thuật và đó 
cũng là lý do mà chúng tôi chỉ thử nghiệm các bộ sản 
phẩm của cùng một nhà sản xuất. Thông thường, các nhà 
sản xuất có thể sẽ không hỗ trỢ nếu bạn dùng các thiết bị 
từ nhiều nguồn khác nhau, trừ các thiết bị mạng không 
dây tích hỢp sẵn trong máy tính xách tay.
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